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LỜI GIỚI THIỆU 


Quyên “Giới bổn T)-kheo” (P. Bhikkhu Patimokkha, S. Bhiksu 
Pratimoksa, tk #3, ) của Luật tứ phần do Thượng tọa Nhật Từ 
dịch và chú thích là cương lĩnh giới luật của Tăng đoàn, do đức 
Phật thành lập, theo đó, Tăng đoàn đọc tụng trong lễ Bốồ-tát vào 
ngày rằm hoặc mùng một. 


Là một trong ba nền tảng tâm linh quan trọng trong Phật giáo, 
giới luật được xem là trụ cột của Tăng đoản, giúp các vị xuất gia có 
lý tưởng cao quý làm chủ giác quan, chuyền hóa tham ái, lần lượt 
trở thành tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. 


Trong 12 năm đầu từ lúc giác ngộ, đức Phật chưa thành lập 


giới luật là do Tăng đoàn thanh tịnh, “giới thê” của Tăng đoàn như 
gương tròn sáng. Trong 33 năm hoằng pháp còn lại, đức Phật lần 
lượt thành lập “giới tướng”, theo Luật phần, Tỳ-kheo có 250 
điều giới và Tỳ-kheo-ni có 348 điều giới nhằm giúp người xuất gia 
tăng trưởng giới hạnh thanh cao. 

Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ XX, Tăng Ni thuộc Phật giáo Bắc 
truyền đọc Œớ? bổn băng chữ Hán, đang khi hơn 3 thế kỷ qua, kế 
từ lúc vùng Nam bộ trở thành một phần của lãnh thô Việt Nam thì 
Tăng đoàn Phật giáo Thượng tọa bộ đọc Giới bổn bằng Pali. Tăng 
đoàn của hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền ít khi có cơ 
hội đọc, tham khảo và đối chiếu Giới bổn của nhau. 

Từ năm 2019, đức Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội 
đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tin tưởng và chỉ 
định tôi làm Chủ tịch Hội đồng Giám luật nhằm thúc đầy Tăng Ni 


vi 
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trên toàn quốc giữ. giới thanh tịnh, tìm hiểu Giới bổn của các trường 
phái Phật giáo, thể hiện đạo phong thoát tục trong cuộc sống. 


Từ năm 2020, với tư cách là Viện trưởng Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP.HCM, tôi chủ trương thành lập khoa Luật học Phật 
giáo. Khóa đầu tiên của khoa này được khai giảng tại Tu viện Vĩnh 
Nghiêm, quận 12, TP.HCM vào 3-3-2021, với 22 Tăng sinh và 10 
Ni sinh theo học nội trú. 


Tại TP.HCM, từ lúc khánh thành Việt Nam Quốc Tự vào 7-1I- 
2017 đến nay, tôi quy định các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam TP.HCM phải tham dự các lễ Bố-tát đọc Giới bồn 
vào ngày răm và mùng một hằng tháng. 


Từ vài thập niên qua, song song với việc dịch và ấn tống các 
Nghỉ thức tụng niệm thuần Việt, tôi dự định dịch Giới bổn ra tiếng 
Việt nhưng do bận nhiều Phật sự quan trọng khác, tôi chưa thể thực 
hiện được. Tôi hoan hỷ khi TT. Nhật Từ dịch và chú thích Giới bổn 
của Luật tứ phần, đính kèm phụ lục Giới bổn T}-kheo của Thượng 
tọa bộ bằng tiếng Việt, Pali, Trung văn để tham khảo. 


Đề góp thêm một tài liệu cho ngành Luật học Phật giáo tại Việt 
Nam, tôi giới thiệu dịch phẩm này đến với Tăng Ni sinh theo học 
tại 4 Học viện Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc, cũng như tất cả 
giới tử Tỳ-kheo và Tyỳ-kheo-nI tại các Đại giới đản do các Ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tô chức tại 63 tỉnh thành. 


Tôi tin tưởng và cầu chúc các thành viên Tăng đoàn sống đời 
giới hạnh thanh cao, xứng đáng làm bậc thây tinh thân của hàng 
Phật tử tại gia. 


Chùa Huê Nghiêm 2, rằm tháng giêng 2021 
Trưởng lão HT. THÍCH TRÍ QUẢNG 
Đệ nhất Phó pháp chủ kiêm Giám luật 
Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam 


LỜI GIỚI THIỆU 


Tôi hoan hỷ khi nhận được bản thảo “Giới bổn Tỳ-kheo của Luật 
Tứ phần” do TT. Nhật Từ dịch và chú thích. Đây có thể xem là một 
trong những thành quả đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứu và 
Phiên dịch Phật học do dịch giả làm Giám đốc, thuộc Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam. 


Mặc dù trung tâm này được thành lập chưa đầy sáu tháng, 
nhưng cùng lúc cho ra đời sáu dịch phẩm về giới luật và nhiều 
dịch phẩm khác về triết học Phật giáo đang trong giai đoạn hoàn 
thành, quả thật là nỗ lực lớn của TT. Nhật Từ và các thành viên 
của trung tâm. 

“Giới bổn T}-kheo” đã được các bậc cao Tăng Phật giáo Việt Nam 
như Trưởng lão Thích Hành Trụ, Trưởng lão Thích Trí Thủ, Trưởng 
lão Thích Trí Quang, Trưởng lão Thích Đổng Minh dịch ra Việt ngữ 
rất sớm, làm nền tảng cho việc nghiên cứu và thọ trì của Tăng đoàn 
Phật giáo Việt Nam. Ngày nay, với văn phong của lớp người hiện 
đại, cộng với việc chú thích tường tận, tôi tin rằng bản dịch này giúp 
cho người học và hành hiểu rõ hơn về nội dung và giá trị của giới 
luật do đức Phật quy định. 

Tôi trân trọng những nỗ lực đóng góp của dịch giả. Rất mong 
các Tăng Ni Phật giáo Việt Nam có thêm nhiều vị tham gia vào việc 
nghiên cứu và dịch thuật các tác phẩm trong Luật tạng, góp phần 
làm sáng tỏ những lời dạy cao quý của đức Phật về giới hạnh, ứng 
dụng những nguyên tắc đạo đức cao quý trong đời sống hằng ngày, 
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củng cố và phát triển Tăng đoàn, làm cho Phật pháp được trường 
tồn ở nhân gian. 


Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh 
Mùa Phật đản PL. 2565 - DL. 2021 
Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
HT. THÍCH GIÁC TOÀN 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIÁ 


NHÂN DUYÊN DỊCH GIỚI BỔN 


Vào năm 1988, sau khi tiếp nhận giới Cụ túc tại Đại giới đàn do 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức, 
tôi may mắn được học bản chữ Hán của “7 phân luật T)-kheo giới 
bồn” (v3 2‡È tt ứ 3 ) của Pháp Tạng bộ (S. Dharmagupta, 3k 
z3!) với HT. Thích Huệ Hưng, nguyên là Phó hiệu trưởng Trường 
Cao cấp Phật học Việt Nam (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại TP.HCM). Để giúp bản thân mình hiểu rõ giới Tỳ-kheo, tôi đã 
dịch bản văn này ra tiếng Việt và trình HT. Thích Huệ Hưng hiệu 
đính tại Tu viện Huệ Quang. 


Ngày mùng 2 tết Tân Sửu (14/2/21), khi đọc lại bản dịch của 
hơn 30 năm trước, tôi nhận thấy còn nhiều khái niệm Phật học 
dưới dạng phiên âm Hán Việt, vốn xa lạ với người Việt Nam 
hiện đại. Tôi quyết định dịch lại Giới bổn (#3) này, bổ sung 
thêm các chú thích đơn giản về các thuật ngữ luật Phật giáo dưới 
hình thức Hán - Việt. 


Bản nguyên tác chữ Hán của “7 phần luật T)-kheo giới bồn” 
(vq 2È tr ứ 3$ £) mà tôi dịch được trích trong Đại Chánh tân tu 
Đại tạng kinh ( Eš*ƒ†1# % 3ä #),! thường viết tắt là Đại Chánh 
tạng (& #3ä), tập 22, bản văn số 1429, quyền thứ nhất. Mã số 
viết tắt của T}-kheo giới bồn trong ấn bản điện tử (CBETA) là 
“T22n1429_001,” trong đó, “T” là viết tắt của 7aishõ (&+E, Đại 


! Toàn bộ ấn bản Đại Chánh tạng, ấn bản điện tử CBETA [truy cập ngày 1/1/2021]: 
http://tripitaka.cbeta.org/T 


XI | GIỚI BỔN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨPHẦN 


Chánh), “n” là viết tắt của “nwmber”, tức là số thứ tự của tập, và 
1429 là sô thứ tự của bản văn này trong Đại Chánh tạng, con sô 
001 là “quyền thứ nhất” (#1 #).? 


Một số chú thích mang tính đối chiếu các bản văn Đại tạng kinh 
băng chữ Hán trong sách này là dựa vào ân bản CBETA online. 
Hàng trăm chú thích còn lại là của dịch giả, nhằm giúp độc giả dễ 
dàng đối chiếu thuật ngữ Luật học Phật giáo băng Hán Việt. Cùng 
thời gian này, khi dò chính tả quyên sách “Nghiên cứu giới T} 4 -kheo 
của Thượng tọa bộ: Đối chiếu với năm phải luật Phật giáo” do tôi 
dịch và sẽ xuất bản vào năm 2021, tôi đưa phần “Bảng đối chiếu 
giới Ty-kheo trong luật P2 với năm trường phái luật Phật giáo 
bằng chữ Hán” vào phụ lục của sách này để Tăng đoàn Bắc tông có 
thê thấy được sự tương đồng giữa Kinh giới T)-kheo của Luật Tứ 
phần và Giới T)-kheo của Thượng tọa bộ. 


Tôi chủ trương dịch trung thành với bản văn chữ Hán, song song 
với việc thể hiện văn phong và văn phạm Việt Nam trong bản dịch. 
Các chủ ngữ và tân ngữ bị tỉnh lược trong bản chữ Hán, tôi thêm vào 
trong bản dịch tiếng Việt. Khi có sự thêm vào, tôi đặt các từ và cụm từ 
đó trong dấu [ ] để dễ nhận diện. Đối với giới khoản nào mà câu sau lặp 
lại nguyên văn của câu trước đó, chỉ thêm một vài từ thì tôi tỉnh lược 
câu trùng lặp đó để câu văn được ngắn gọn mà vẫn giữ được sự trung 
thành về nội dung trong bản dịch so với bản nguyên tác. 


VỀ TÊN GỌI LUẬT TỨ PHẦN 


Luật Tứ phần (v3 2‡È) là tên luật Tỳ-kheo (tk #‡#) theo cách 
dịch của ngài Phật-đà-da-xá (4# #ờ #4) và Trúc Phật Niệm (4% 23) 
vào những năm 410-412 đối với Luật Pháp tạng bộ (Dharmagupta- 
vinaya, 3+ ÿä,È zW,4È) hay còn gọi là Luật Đàm-vô-đức (#‡ #‡š †E), 
thuộc tập 22 của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (3 + đã, % + 
—W) 


Về nội dung, Luái T)-kheo-ni của Pháp Tạng bộ (Dharmagupta, 
z+#ÄLšñ) kế thừa Luật T- -kheo-ni của Thượng tọa bộ, nhưng bô 
sung thêm 37 điều giới bao gồm 12 giới trong nhóm tội “Ba-dật- 


? Địa chỉ bản văn này trong ấn bản điện tử CBETA [xuất bản ngày 15/6/2016]: 
http://tripitaka.cbeta.org/T22n1429_ 001 
3 Truy cập ngày 14/3/21: https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/T1429 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ | xII 


đề” (pacittiya, »š‡#‡#) hay tội “sám hối” (J&‡#£) và 25 giới trong 

“chúng học pháp” (sikkhäkaraniya, #⁄.#“‡X). Cũng có giả thuyết 
cho rằng Luật Pháp tạng bộ cũng chính là Luật Đại chúng bộ (®% 
1#.#ñ4# jä). Khoảng 300 năm đức Phật nhập niết-bàn, tôn giả Pháp 
Chánh (S. Dharmagupra, 3k + Ÿ 3) theo cách phiên âm, còn gọi 
là tôn giả Đàm-vô-đức (# #&#) là khai tổ của Pháp Tạng bộ, đã 
dựa vào cấu trúc và nội dung của Luật fang Thượng tọa bộ (_È # šƑ 
‡# jä) biên tập thành Luật Tứ phân. 


Sở đĩ có tên gọi là Luật Tứ phân là vì Luật Pháp tạng bộ phân 
chia nội dung /z4 fạng thành bốn phân ( %2 *Äw š§ 2). Phần 
thứ nhất (32) giới thiệu khát quát vê đề mục của 250 điều giới 
Ty-kheo (tt #), gôm 25 quyền đầu. Phần thứ hai (—2) tổng quan 
về đề mục của 348 điều giới Tỳ-kheo-ni (tk # Z#,) và 4 chủ đề (‡‡ 
Zš) quan trọng như tiếp nhận giới (# 3), đọc giới (33), an cư 
(%#). tự tứ ( &), gồm 15 quyền kế. Phần thứ ba (Z2) nói về 
15 chủ đề (3# /#) gồm phép tự tứ (tiếp theo), da thuộc (# 3#), y 
(4), thuốc (##), y công đức (»#š f2), Câu-thiêm-di (348% ii), 
Chiêm-ba (8Š 3»), quở trách (“T Ä), người (Àˆ), phú tàng (# 3), 
giá (2š), phá Tăng (5 Tổ ). dứt tranh chấp (34š#), Tỳ-kheo-mi (tứ 
Z,) và pháp (3), gôm 14 quyền. Phân thứ tư (vg 2) đề cập về 50 
chủ đề khác bao gồm phòng xá (# 4>), hỗn hợp (‡#), đại hội biên tập 
500 người (#% # #;#), đại hội biên tập 700 người (+ # #›;%), điều 
bộ Tỳ-ni (34#Jð # /#.) và Tỳ-ni tăng nhất ( E#./,‡#—) gồm 11 quyền. 


CÁC THUẬT NGỮ LUẬT HỌC QUAN TRỌNG 


Sau đây, tôi giới thiệu khái quát một số thuật ngữ quan trọng về 
Luật học Phật giáo, sắp theo thứ tự ABC của các thuật ngữ: 


Biệt trú (P=S. parivasa, #|]4t): Không được sống chung với 
Tăng đoàn, hình thức trị phạt bước đầu đối với Tỳ-kheo phạm 1/13 
giới Tăng tàn đối với Tỳ-kheo, hoặc 1/17 điều đối với Tỳ-kheo-ni. 
Người phạm giới phải chịu phép “ý hỷ” (& #) trong sáu ngày để 
được tiễn bộ. Phép làm yết-ma hết tội (;h 3# Z8 /#) đối với Tỳ-kheo 
phải hội đủ 20 thành viên Tăng đoàn, đang khi giải tội đối với Tỳ- 
kheo-nI phải hội đủ 20 Tỳ-kheo và 20 Tỳ-kheo-m1. 

Bó-tát (P. Uposatha, S. Upavasatha, 3h jš): Lễ đọc Giới bản 
(recitation oƒ the Pätimokkha) trong ngày trăng tròn. Rằm và mùng 
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một là “ngày đọc giới” (3z H ) để Tăng đoàn được tăng trưởng 
điều lành (trưởng tịnh, &;#), do vậy, Tăng đoàn và Tăng đoàn ở 
mỗi trú xứ phải hội tụ về địa điểm riêng của mỗi bên, làm lễ đọc 
giới. Tại các chùa Bắc tông, ngoài việc đọc giới xuất gia, còn đọc 
tám giới (Bát quan trai giới, 2# z3) cho Phật tử tại gia nên “Bố- 
tát” còn được dịch không sát nghĩa là “ngày trai” (7# H ), “ngày trai 
giới” (đ†z3 H ), “ngày tuân thủ tám giới” (3Š %ÿ ^_#, H). 

Cách dứt tranh chấp (P. adhikarana samatha, S. adhikarana- 
samatha, »äš#): Thường được dịch là “diệt tránh” (»X⁄š#) gồm T 
nguyên tắc hòa giải và kết thúc tranh chấp, áp dụng chung cho 
Tăng đoàn và Ni đoàn: (ï) nguyên tắc hai bên có mặt, (i¡) nguyên 
tắc đương sự nhớ lại, (ii) nguyên tắc không còn tâm thần, (iv) 
nguyên tắc tự trình bảy tội, (v) nguyên tắc điều tra vết tội, (vi) 
nguyên tắc phục tùng số đông, (vii) nguyên tắc như cỏ che đất. 


Điều nên học (P. sikkhãkarampa, S. Siksãkaranya, X##*¿*): 
PHb: được dịch là “chúng học pháp” (Z§-#:3x) hay “ưng học pháp” 
#;*) gồm 100 điều nên học đối với Tỳ-kheo và 175 điều nên học 
th với Tỳ-kheo-ni theo Luật 7 phẩn. Những điều nên học này liên 
hệ đến oai nghi của Tăng sĩ, mặc pháp phục, ăn uống, vệ sinh cá nhân, 
tôn kính tháp, xá-lợi và cách thuyết pháp cho người tại gia. 


Giới bốn (P. Pätimokkha, S. Pratimoksa, 3k2): Còn gọi là “kinh 
giới” (3Ä 4#), thường được phiên âm là “Ba-la-đề-mộc-xoa” (3 ‡# 
‡‡), được dịch nghĩa là “biệt biệt giải thoát” (#J #| 4š), “biệt 
giải thoát giới luật” (Z|4##⁄z‡2#), “tùy thuận giải thoát” (ÉÃ!J8 4 
Jù), “xứ xứ giải thoát” (#& /š ## Hà), “vô đăng học” (# # #*), “hộ giải 
thoát” (3# # gà). Đối với kinh dạy về giới luật dành cho Tỳ-kheo thì 
gọi là 7)-kheo giới bồn (ti # 3 4). Đỗi với kinh dạy về giới luật dành 
cho Tỳ-kheo-ni thì gọi là Giới bổn T}-kheo-ni (tứ J,3k. 4). 


Giới bốn Tỳ-kheo (P. 8hikkhu Pädimokkha, S. Bhikshu 
Praimoksa, tứ z\ 3®) còn gọi là Kinh giới T)-kheo (bi ứ z\ 
#@) là bản văn gồm 250 giới điều của Tỳ-kheo đối với Luật 
Tứ phần (Dharmaguptaka vinaya), 227 điều đôi với Luật 
Thượng tọa bộ (Theravada vinayd), 251 điều đối với Luật 
Ngũ phần (Mahisãsaka vinaya), 218 điều đối với Luật Tăng- 
kỳ (Mahäsãmghika vinaya), 263 điều đối với Luật Thập tụng 
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(Sarvästiväda vinaya) và 249 điều đỗi với Luật Căn bản thuyết 
hữu bộ (Milasarvastivada vinaya). 


Giới bốn Tỳ-kheo-ni (P. 8hikkhuni Pãtimokkha, S. Bhikshuni 
Pratimoksa., tt ứ J.3Ñ, 2) còn gọi là Kinh giới T)-kheo-ni (tt ứ 
3Ÿ @) là bản văn có 348 giới điều của Tỳ-kheo-ni theo Luật Tứ phần 
(Dharmaguptaka vinaya) hoặc 311 giới điều theo Luật Thượng tọa 
bộ (Theraväda vinaya), 380 điều đỗi với Luật Ngũ phân (Mahi4ãsaka 
vinaya), 290 điều đối với Luật Tăng-kỳ (Mahäsãmghika vinaya), 
354 điều đối với Luật Thập tụng (Sarvästivada vinaya) và 346 điều 
đối với Luật Căn bản thuyết hữu bộ (Milasarvästiväda vinaya). 


Giới kinh (P. Pa£mokkhasutta, S. prãtimoksasura, 3Ñ #$) tương 
đương với Giới bồn (P. Patimokkha, S. PratimoRsa, #Ñ 2). gồm có 
Giới bổn Tì )-kheo (P. Bhikkhu Patimokkha, S. Bhikshu Pratimoksa, 
tr ứzäk‡) và Giới bồn T)-kheo-ni (P. Bhikkhuni Pätimokkha, S. 
Bhikshuni Pratimoksa, ki ứ 3V). 


Giới Bồ-tát (S. Bodhisativa-s1la, 3? ÿš \): Thuật ngữ Đại thừa 
chỉ cho hai loại giới bổn gồm: (¡) Giới bổn Bồ-tát xuất gia (3# #8 #& 
3t lệ \ +, Phạm võng Kinh Bồ-tát giới bổn) gồm 10 giới nặng (#, 
trọng) và 48 giới nhẹ (‡#3⁄, khinh cấu), (1) Giới Bô-tát tại gia 
(1š #4, Uu-bà-tắc giới kinh) có 6 giới nặng và 28 giới nhẹ. 
Giới Bồ-tát gồm có ba nhóm giới (S. #i-vidhãmi $ïlãni, = 38 š#zÑ, 
tam tụ tịnh giới) chính: (¡) Giới nhiếp luật nghi (S. sa/vara-ýla, 3# 
‡#{Áä). còn gọi là “tất cả giới Bồ-tát” (— + ‡# jš z\, nhất thiết 
Bồ-tát giới), đứt trừ tất cả điều ác, (¡) Giới nhiếp điều thiện (S. 
kusala-dharma-sajgrãhaka-sila, 3# Š-›* zš., nhiếp thiện pháp giới), 
tức tu tập tất cả pháp lành (4# # — 3J ##) gồm sáu ba-la-mật (2x 
» #ấ #), (11) Giới làm lợi lạc hữu tình (S. sa/vãrtha-kriya-s1la, t, 
4# 1#). còn gọi là “giới nhiếp tất cả chúng sanh” (3# #⁄# 3. 
nhiếp chúng sanh giới) hay “giới lợi ích chúng sanh” (3# 33) 
bao gồm các việc lợi ích (‡##& š #), độ sanh không mệt mỏi. 


Giới chỉ trì (L‡‡z3\): Những điều giới được quy định phải đình 
chỉ (33 ak), không được làm (ZE$&1£), hễ làm là vi phạm giới (4£ Rp 
äg,). Nói theo ngôn ngữ hiện đại, “giới chỉ trì” là những điều “không 
nên làm” (433##). Giới chỉ trì bao gồm tất cả 250 điều khoản giới 
(đối với Tỳ-kheo) và 348 điều khoản giới (đối với Tỳ-kheo-ni). 
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Giới tác trì (1E3‡# 3): Những quy định về Tăng sự phải tuân thủ ( 
334), hễ không làm là vi phạm giới (4E Ep36,). Giới tác trì bao gồm 
phép biểu quyết Tăng đoàn (yết-ma), an cư mùa mưa (& ã§ 4#). tự 
tứ (á z8), truyền giới” (‡#&z3) các nhóm chủ đề (3# /#, kiền-độ). 


Giới Thanh Văn (## ñÏ z\): Giới luật quy định đối với người 
theo Thanh Văn thừa (SŠ ]&#?'&‡‡42#\4#). Đây là thuật ngữ 
Đại thừa Trung Quốc chỉ cho các giới luật do Phật chế lập bao gồm 
5 giới (đối với cư sĩ), 8 giới (cư sĩ tập sự xuất gia trong 24 giờ), 10 
giới Sa-di và Sa-di-ni, 250 giới Tỳ-kheo, 348 giới Tỳ-kheo-mI theo 
Luật Tứ phần. 

Tà tội Đàn abbhana, S. abhyäyana, th 2): Còn n gọi là phép x xá 
Tăng nã đã hết tội, : sau khi Tỳ- -kheo này đã tuân thủ hình phạt 
“không sống chung với Tăng đoàn” (biệt trú) bằng với thời gian 
phạm giới, chịu phép “ý hỷ” (& #) trong sáu ngày và có tiễn bộ 
thật sự. Phép làm giải tội để phục hồi (abbhãna) tư cách Tỳ-kheo 
buộc phải hội đủ 20 Tỳ-kheo, đang khi đối với Tỳ-kheo-ni phạm 
giới phải hội đủ 20 Tỳ-kheo và 20 Tỳ-kheo-ni làm yết-ma hết 
tội (?h #573). 


Hi lỗi (P. pafidesemi, S. dešayitavya, T15): Thường được dịch 
là “hối quá” (‡#£š8), hay “tự ưng phát lồ” (ä Ƒš#4£ #), gồm 4 lỗi đối 
với Tăng và § lỗi đối với Ni. Tỳ-kheo nào vi phạm phải tự nói lỗi 
trước Tỳ-kheo đồng tu để được thứ lỗi và làm mới. 


Tội ác ngữ (P. dubbhasita, S. dukkafa, 3538): Còn gọi là “ác 
thuyết” (#34), “ác khâu” (# u), “hoại thoại” (3 ái), tiếng Anh 
thường dịch là wrong speech” có nghĩa là “lời sai lầm” gồm những 
lời nói xấu, mắng nhiếc, thuộc loại tội nhẹ (È# 3F). 


Tội chưa xác định (P=S. zziyza, 2): Chỉ áp dụng đối với 
Tăng (Tỳ-kheo-ni không có giới này), gồm hai trường hợp. Trường 
hợp 1, Tăng sĩ ngồi một mình với phụ nữ ở chỗ khuất, kín có thê 
hành dâm, nhưng chưa thê xác định giới đã phạm, cho đến khi có 
người rất đáng tin cậy (Hán văn: 4t{š ## 3š &, trụ tín ưu-bà-di, nữ 
cư Sĩ rất đáng tin cậy), tố giác khả tín, làm chứng thuyết phục răng 
thầy â ây vi phạm một trong ba tội, hoặc tội trục xuất, hoặc tội Tăng 
tàn, hoặc tội sám hối. Chính Tăng sĩ đó thú nhận mình phạm một 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ | xXvHI 


trong ba tội trên. Trường hợp 2, Tăng sĩ ngồi một mình với phụ 
nữ ở chỗ trống, không thể hành dâm, nói lời thô tục. Việc này bị 
người rất đáng tin cậy như trên tố giác thầy ấy phạm một trong hai 
tội, hoặc tội Tăng tàn, hoặc tội sắm hồi. Chính Tăng sĩ đó thú nhận 
mình phạm một trong hai tội. Trên thực tế, nam cư sĩ rất đáng tin 
cậy cũng có thể làm việc tố giác tương tự. Theo Sở giải Luật tạng 
(V7n-4.632), người đáng tin cậy (dù cư sĩ nữ hay cư sĩ nam) là 
người đã chứng quả Dự-lưu và hiểu trọn vẹn bốn chân lý thánh. Do 
vậy, lời tố giác của nữ cư sĩ này không phải lời vu cáo. 

Tội đột-kiết-la (P. dukkafa, S. duskrta, 2® % ##): Thường được 
dịch là “ác tác” (ãš4£) hay “ác hành” ( # tức làm các hành vi 
xâu, không phù hợp với phâm hạnh Tỳ-kheo. 


Tội sám hối (P. pãciiya, S. pãyanfika, ‡Ñt£): Thường phiên 
âm là “Ba-dật-đề” (3 š#‡#), “Ba-dật-đề-ca” (3t š$ J& ), “Ba-da- 
đề” (3# ‡#£) và được dịch là “đơn đọa” (-# Fễ) hay “ưng đối trị” 
(7È #†?#) gồm có 90 lỗi nhỏ đối với Tăng và 178 lỗi nhỏ đối với Ni. 
Ai vi phạm các điều giới này chỉ cần sám hối trước Tỳ-kheo khác 
là hết tội. 

Tội Tăng tàn (P. Sznghadisesa, S. Samghavasesa, TỀ ?#X): 
Thường phiên âm là “Tăng-già-bà-thi-sa” (4#41»3# Ƒ z») gồm 13 
tội (đối với Tăng) và 17 tội nặng (đối với Ni), trong đó, 9 giới đầu, 
hễ phạm là thành tội, còn các giới sau, sau ba lần khuyên mà không 
buông bỏ, mới tính phạm tội. Bất kỳ vị nào phạm vảo tội Tăng tàn 
chính là làm cho tư cách Tăng sĩ của mình bị tàn phế (tàn mệnh, Zš% 
4) hoặc “tàn khuyết bất toàn” (Z⁄#*+Z£), tức bị sứt mẻ, không 
còn trọn vẹn phẩm chất Tỳ-kheo-ni. 13 giới Tăng tàn của Tăng bao 
gồm: (¡) thủ đâm xuất tinh, (ii) chạm thân người nữ, (ii) nói lời 
dâm dục, (1v) đòi cúng hành dâm, (v) làm người se duyên, (v1) làm 
nhà quá lớn, (v1) không hỏi chỗ xây, (viii) vu khống, xuyên tạc, 
(ix) phi báng một chiều, (x) phá hòa hợp Tăng, (xỉ) giúp phá Tăng 
đoàn, (xiï) hoen ó, việc ác, (xiii) ương ngạnh không nghe. Bên Tỳ- 
kheo-mi có thêm các giới sau đây: (xiv) Cùng người làm ác, (xv) 
khuyên đừng tách chúng, (xvi) bỏ ba ngôi báu, (xvii) cho răng Ni 
đoàn còn si mê. Muốn phục hồi tư cách Tăng sĩ, Tỳ-kheo-ni phạm 
giới Tăng tàn phải bị phạt sống biệt trú bằng với thời gian phạm 
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giới này, chịu phép ý hỷ (mãnafa, š `) trong sáu ngày để chứng 
minh sự tiến bộ của bản thân. Phép làm xóa tội, Tỳ-kheo phải có sự 
chứng minh của 20 vị Tỳ-kheo, đang khi Tỳ-kheo-mI phải có 20 vị 
Tỳ-kheo, cùng với 20 Tỳ-kheo-nI mới được xem là hợp lệ. 


Tội thâu-lan-giá (P. /laccaya, S. sthilatyaya. Tã Rã 3š): Tội 
thô (3‡8 3E) hay tội nặng ( 3 #, ørave oƒfence), chỉ đứng sau tội trục 
xuât vả tội Tăng tàn vê mức độ nghiêm trọng. 


Tội trục xuất (P=S. pãrãj¡ika, §8‡ä, defear): Thường phiên âm 
là “ba-la-di” (3 j& %), thường dịch là “cực ác” (42 3š), “chặt đầu” 
(đoạn đầu, Éf øã), “vứt bỏ” (khí vô dư, § #4*), gồm bốn điều giới 
nặng nhất, theo đó, Tăng sĩ vi phạm sẽ bị trục xuất trọn đời khỏi 
Tăng đoàn (expulsion from the sangha ƒor li/e) và không còn cơ hội 
phục hồi tư cách Tăng sĩ nữa. Bên Tăng có 4 giới, đang khi bên Ni 
có 8 giới trục xuất bao gồm: (¡) Quan hệ tình dục với người hoặc 
động vật, (ii) Trộm cắp tài sản, (iii) Giết người, xúi giục, đồng lõa, 
ủng hộ giết người, (iv) Tuyên bố lừa dối rằng mình là thánh nhân, 
chứng đắc thiền định, (v) Tiếp xúc cơ thể người nam, (vi) Cho 
người nam chạm cơ thể, (v11) Che giấu đồng tu phạm tội trục xuất, 
(viii) Đi theo thầy Tăng bị tố giác. 


Tội xả vật (P. n0ssaggiya paciffiya, S. nihsargika-payamtika): 
Thường phiên âm là “Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề” (. jš # ¿+ :#‡#) được 
dịch là “xả đọa” (32 lễ ) trong Hán tạng hay “ưng xả đối trị” (#&‡‡ 
#†;#) trong luật Nam tông. Một số dịch giả Trung văn dịch là “xả 
sám” (4#), tức buông bỏ đồ vật vi phạm và sám hối với Tỳ-kheo 
khác để được thanh tịnh. Bên Tăng và bên Ni đều có 30 điều gần 
giống nhau. Tăng sĩ nào vi phạm 1/30 điều giới này thì các vật dụng 
không được phép giữ hoặc giữ sai phép sẽ bị Tăng đoàn tịch thu 
(/orƒfeiture) tức phải xả bỏ các vật dụng (‡‡), đồng thời phải sám hối 
lỗi này với Tỳ-kheo khác. 

Tự tứ (P. pavaãranä, S. pravaranä, ä i8): Thỉnh cầu (paväreti, 
‡#iš#) chỉ lỗi (3E) giữa các thành viên Tăng đoàn trong ngày kết 
thúc an cư mùa mưa (#§/#) để giúp Tăng đoàn giữ giới thanh 
tịnh, hòa hợp, tiễn bộ trong học Phật và tu Phật. 


Xả giới (‡+z\): Bỏ các giới đã tiếp nhận (‡+‡##{ & #93), còn 
gọi là “xả giới hoàn tục” (3z x13), có nghĩa là “bỏ giới Tăng sĩ 
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làm người tại gia”. Có hai trường hợp xả giới. Trường hợp thứ nhất là 
người xả giới do không muôn tu nữa nên tình nguyện xả giới, trở về 
đời sống tại gia; đến thời điểm đó hoàn toàn không hề phạm giới trục 
xuất hay Tăng tàn. Trường hợp thứ hai là người phạm tội trục xuất nên 
bị Tăng đoàn buộc phải xả giới, vĩnh viễn mắt tư cách làm Tăng sĩ. 

Ý hỷ (P. mãnaffa, S. mãnaa, Šš Š): Thường được phiên âm là 
“ma-na-đỏa” (## Z‡##), là hình thức phạt Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn, 
sau hình phạt “không được sống chung với Tăng đoàn” (biệt trú, 3] 4E) 
phải nỗ lực tự hối lỗi, ít nhất trong 6 ngày để chứng minh sự tiến bộ, 
theo đó, 20 thành viên Tỳ-kheo (đối với Tăng) và bao gồm 20 Tỳ-kheo 
cộng với 20 Tỳ-kheo-ni (đối với Ni) hoan hý, làm lễ xóa tội. 

Để giúp độc giả dễ hiểu các thuật ngữ giới luật Phật giáo, tôi 
dùng các khái niệm đã được Việt hóa, hoặc các khái niệm hiện đại 
đề thay thế các thuật ngữ luật học Phật giáo bằng Hán cô. Về một 
số thuật ngữ luật học quan trọng khác, tôi dịch mới các từ Hán cô để 
độc giả dễ hiểu hơn: “Điều khoản giới luật”, hay “giới khoản” thay 
cho “Ba-la-đề-mộc-xoa giới” (3 l£® X8), “đọc giới” thay cho 
thuyết giới hay nói giới (3z), “biểu quyết Tăng đoàn” thay cho 
“yết-ma” hay “kiết-ma” (#8J#), “gửi nguyện vọng” thay cho “gửi 
dục” (3), “dạy khuyên” thay cho “giáo giới” (343), “truyền 
giới” (4# z\, chữ giới có bộ thủ bên trái) thay cho “thụ giới”, “xóa 
tội” (th 3E) thay cho “xuất tội”, “chủ đề” thay cho “kiền-độ” (3# 
7#), “làm hài lòng Tăng đoàn” thay cho “ma-na-đỏa” (7Ÿ 5š3‡#) và 
nhiều từ khác trong sách này. 


ĐỌC GIỚI VÀ PHỔ BIẾN GIỚI BỔN 


Hoàn thiện giới hạnh thanh tịnh, nhân cách và phâm chất cao 
quý thông qua việc giữ gìn các giới đã tiếp nhận là một trong ba 
trụ cột tâm linh quan trọng của đạo Phật. Hai trụ cột còn lại là hoàn 
thiện trí tuệ và thiền định. Muốn hoàn thiện giới thì phải thường 
xuyên đọc tụng giới và g1ữ giới ở mọi nơi và mọi lúc. 

Vì Giới bồn Tỳ-kheo là sách gôi đầu giường của tất cả Tỳ-kheo 
nên việc đọc tụng giới kinh mỗi nửa tháng một lần là quy định 
thiêng liêng mà các thành viên Tăng đoàn không nên bỏ qua. Ngày 
xưa, do quá trình thực hiện vả xuất bản một quyền sách rất khó 
khăn và tốn kém, không có nhiều người có được bản ¡in của Giới 


bồn. Ngày nay, việc in ấn và cúng dường Giới bổn rất thuận lợi, 
do vậy, quý Tăng sĩ nên đọc nhiều hơn nửa tháng một lần để nhớ 
giới, giữ giới thanh tịnh, nhờ đó, có nhiều tiến bộ trong chuyền hóa 
nghiệp phàm, thói quen phàm, ứng xử phàm, giúp người xuất gia 
trở thành các bậc thây tinh thần xứng đáng. 


Về việc đọc Giới bổn, tốt nhất vẫn là đọc đầy đủ từ đầu đến cuối. 
Trong trường hợp, ngày rằm hoặc mùng một có nhiều Phật sự cùng 
diễn ra đồng thời, đọc tỉnh lược G/ới bổn bao gồm ,) phần. Phần đọc 
đầy đủ bao gồm: (ï) Lời tựa Giới kinh, (¡ï) Biêu giới đọc giới, (ii) 4 
giới trục xuất, (iv) 13 giới Tăng tàn, (v) Lời kết thúc, (vi) Giới kinh 
văn tắt của các đức Phật. Phần đọc vắn tắt bao gồm tựa đề chính của 
từng mục và bốn chữ tóm lược của từng giới khoản bao gồm (ï) 2 
giới bất định, (¡¡) 30 xả vật, (1ï) 90 sám hối, (iv) 4 giới hói lỗi, (v) 
100 điều nên học, (vi) bảy cách dứt tranh chấp. 

Để giúp hơn 56.000 Tăng Ni trên toàn quốc có địp sử dụng sách 
nảy trong đọc tụng giới bốn vào những ngày Bó- tát tại các chùa, 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ ân tống hàng chục ngàn 
quyên Giới bổn này. Quý tôn đức tổ chức các Đại giới đàn tại ó3 tỉnh 
thành cũng như Trụ trì các chùa và quý Tăng sĩ muốn có sách ấn tống 
này, vui lòng liên lạc với chùa Giác Ngộ theo địa chỉ bìa sách. 


Đề hoàn thành ấn phẩm này, tôi tán dương và tri ân đệ tử của 
tôi là Ngộ Tánh Hạnh đã tận tụy trợ giúp tôi trong việc đối chiếu, 
dò bản. Cảm ơn TT. Giác Hoàng và anh Nguyễn Minh Tiến đã đọc 
và góp ý chỉnh sửa bản thảo. Tôi tán dương các Phật tử đã phát tâm 
cúng dường để ấn bản này được phổ biến rộng rãi trong nước và 
nước ngoài, giúp quý Tăng sĩ giữ gìn giới luật, tu tập hạnh Thánh, trở 
thành các vị chân sư có giá trị và hữu ích qua sứ mệnh: “Phựng sự 
nhân sinh, tốt đời đẹp đạo” và “Sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân.” 

Xin hồi hướng công đức của việc ấn tống quyên giới bổn Tỳ- 
kheo này đến sự thanh tịnh, hòa hợp và lớn mạnh của Tăng đoàn 
Phật giáo tại Việt Nam và trên toàn cầu, nhờ đó, Phật giáo được 
hưng thịnh, góp phần mang lại phúc lợi và an lạc cho con người. 


Chùa Giác Ngộ 
Ngày mùng 3 têt Tân Sửu, 2021 
THÍCH NHẠT TƯ 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Giới là nền tảng vững chắc của thiền định, trí tuệ, là ngón chân 
tuyệt vời của. Thánh hiền, là [yếu tố] làm trọn vẹn Bát chánh đạo, 
và là cội nguồn của bảy yếu. tố giác ngộ. Khi đã thiết lập quy định 
về năm điều đạo đức thì truyền dạy cần trung thực, phải xiên dương 
giáo huấn về sáu phép hòa hợp đề người học' biết rõ [giáo pháp]. 


[Tôi] tìm kiếm [điển tịch] đã được lưu hành, thấy có bốn quyền, 
nghĩa lý tuy giống, nhưng khác câu văn, nên việc hoăng dương mất 
tính thống nhất. [Nếu] tu hành trái với quy tắc và lễ nghi [sẽ làm] 
phụ lòng lời dạy mầu nhiệm [của Phật] ở vườn Nai, làm loạn yếu 
chỉ của chốn [tô] Long Thành. 


Vì thế, nay [tôi] khảo sát Giới bổn, suy xét giới tâm. Theo lỗi 
cô xưa, [tôi] sao chép chánh văn, mong thuận theo hạnh nghiệp 
tuyệt diệu? của bồ-đề, thành bậc sáng soi thật tướng, làm thuyền bè 
cho sáu cõi phàm và làm nên nếp tuân theo của ba xe [Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ-tát]. 


Sa-môn Hoài Tố, chùa Tây Thái“ Nguyên, sưu tầm 
Tam tạng Phật-đà-da, đời Hậu Tân, dịch chữ Hán 


' Ấn bản Đại Chánh dịch là “học giả” (#*-Ÿ) có nghĩa là “người học,” đang khi ấn 
bản đời Tống, đời Nguyên dịch là “giác giả” (##-#), người giác ngộ. 

? Án bản Đại Chánh dịch là “điệu nghiệp” (+) 3) có nghĩa là “hạnh nghiệp tuyệt diệu” 
đang khi ấn bản đời Minh dịch là “diệu đạo” (#+š) có nghĩa là “con đường tuyệt vời”. 

3 Ấn bản Đại Chánh dịch là “Tây” (#8), đang khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời 
Cung dịch là “Đại Tây Đường” (7# #) còn đời Minh dịch là “Đường Tây” (J 8). 

* Ấn bản Đại Chánh dịch là “Thái” (2®), đang khi Thánh điển dịch là “Đại” (&). 
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I. LỜI TỰA GIỚI KINH' 


Con cúi lạy các Phật 

Chánh pháp và Tăng đoàn 
Nay con đọc GŒ/ới kính 

Đề chánh pháp thường còn.? 


Giới như biển không bờ, 
Như ngọc,3 cầu không chán 
Muốn giữ tài sản thánh 
Tập hợp nghe đọc giới. 


Muốn đứt bốn trục xuất 
Mười ba tội Tăng tàn 
Ngăn ba mươi xả vật 
Tập hợp nghe đọc giới. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi* 
Thi-khí,5 Tỳ-xá-phủ5 


! Giới kinh (3Ä #4) hay Kinh giới là từ dịch nghĩa của chữ “PZtimokkha” trong tiếng 
Päli hay chữ “Pratimoksa” trong tiếng Sanskrit, đồng nghĩa với “giới bổn” (3®), tức 
kinh nói về giới luật. Trong sách này, thỉnh thoảng tôi dùng “Giới kinh” hay “Giới bốn” 
đề thay thế. 

? Án bản Đại Chánh có bốn câu này: “Con cúi lạy các Phật...Để Chánh pháp 
thường còn” đang khi Thánh điển không có bốn câu này. 

3 Ấn bản Đại Chánh dịch là “bảo” (®Ÿ ) có nghĩa là vật báu như ngọc như vàng, đang 
khi ấn bản Thánh điển dịch là “thực” (®) có nghĩa là [tìm cầu] sự chân thật tuyệt đối. 

+ Tỳ-bà-thi Phật (#3#Ƒ #È) được phiên âm từ chữ “Ji»assiz” trong tiếng PZi¡ hoặc 
chữ “Jjpasyim” trong tiếng Sanskrit, thường được dịch là “thắng quán” (J#-##), “tịnh kiến” 
(# ñ,), “tình quán” (¿###), là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

5 Thi-khí Phật (Ƒ #5) được phiên âm từ chữ “%/&#7" trong tiếng Pãi¡ hoặc chữ 
“Š¡khin” trong tiếng Sanskrit, thường được dịch là “Đảnh Kế Phật” (1ã # 8) hay “Trì 
Kế Phật” (‡‡ # 8) là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

5 Hán phiên âm: Tỳ-xá Phật ( #-4-?ÿ) hay “Tỳ-xá-bà Phật” (œtL 3#) được phiên 
âm từ chữ “ essabhữ” trong tiếng PZii hoặc “J⁄évabhu” trong tiếng Sanskrit, được dịch 
là Phật Biến Hiện (:§ z#⁄3}), là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 


4Ì GIỚI BỒN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


Đức Phật Câu-lâu-tôn” 
Đức Phật Câu-na-hàmŠ 
Phật Ca-diêp,? Thích-ca!9 


Các Thế Tôn đức lớn'! 
Đã tuyên nói GŒ/ới kính 
Nay tôi tuyên đọc giới 
Mọi người hãy lắng nghe. 


Giống như người hư chân 
Không thể đi đứng được 
Cũng vậy, người phá giới 
Không thê sanh trời, người. 


Muốn sinh cõi trời, người 
Phải giữ đủ giới luật 
Đừng vi phạm giới bốn 
Đừng làm cho thương tôn. 


Như lái xe đường hiểm 


7 Câu-lưu-tôn Phật (3) Má 4ÿ), hay Câu-lâu-tôn Phật (44#24®b), được phiên âm 
từ chữ “Kakusandha” trong tiếng Päli, hoặc chữ “Krakuechanda” trong tiếng Sanskrit, 
là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

8 Hán phiên âm: Câu-na-hàm Mâu-ni Phật (34 #'4-  Z,È), được phiên âm từ chữ 
“Konägamana” trong tiếng Pãli, hoặc chữ “Kanakamuni” trong tiếng Sanskrit, thường 
được dịch là Phật Kim Tịch (3#) là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

° Hán phiên âm: Ca-diếp Phật (# ‡š8}) được phiên âm từ chữ ' 'Kassapd” trong tiếng 
Päii, hoặc chữ “Kãáyapđ” trong tiếng Sanskrit, thường được dịch là Phật Âm Quang (## +, 
4:) hay Phật Trì Quang (3# zÈ,%È) là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

!° Hán phiên âm: Thích-ca Phật (###z#š) được phiên âm từ chữ “ŠZkyamunï” còn 
gọi là “Thích-ca Văn Phật” (#‡‡" + #ÿ) là Phật tổ, tức người khai sáng đạo Phật. Phật 
Thích-ca sinh năm 624 trước Tây lịch, đi tu năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi, chuyền 
pháp luân 45 năm và nhập niết-bàn vô dư ở tuôi 80. 

1! Chư Thế Tôn đại đức (3#+# # & 4Š), các bậc Thế Tôn đức lớn. 
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Lo sứt chốt,!? gãy trục 
Cũng vậy, người phá giới 
Lúc chết, lòng sợ hãi. 
Như người tự soi gương 
Đẹp /ñích, xấu thì buồn, 
CIữ giới tâm vui mừng 
Phá giới luôn sợ hãi. 


Như hai quân giao chiến 
Gan tiên, nhát thoái lui 
CHới sạch, tâm thanh thản 
GI1ới hỏng không thê vuI. 
Trong đời, vua số một 
Các dòng, biên lớn nhất 
Với sao, frăng sảng nhát 
Với thánh, Phát hơn hết. 
Trong tất cả các luật 
Giới kinh quan trọng nhật 
Đức Phật lập giới luật 
Nửa tháng đọc một lân. 

II. BIÊU QUYẾT ĐỌC GIỚI 
- Tăng đoàn tập hợp [đầy đủ] chưa? 


'? Ấn bản Đại Chánh dịch là “hạt” (#8), đang khi ấn bản đời Cung và ấn bản Thánh 
điển dịch là “hạt” (##), đều có nghĩa là chốt để bánh xe không rời ra. 


Ố Ì GIỚI BỔN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


- Bạch, Tăng đoàn đã tập hợp [đầy đủ].! 

- Tăng đoàn hòa hợp không? 

- Bạch: Tăng đoàn hòa hợp.“ 

- Người chưa thọ giới Cụ túc! đã ra chưa? 

(Nếu có thì mời ra và đáp): 

- Bạch: Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra. 

(Nếu không có thì đáp): 

- Bạch: Trong đây không có người chưa thọ 
giới Cụ túc.!° 

Các Tỳ-kheo vắng mặt” có gửi nguyện 

vọng'3 và thanh tịnh không? 


3 Ấn bản Đại Chánh: Tăng tập đáp ngôn Tăng tập (4# # 3T #) dịch nghĩa: 
_ đoàn tập hợp [đầy đủ] chưa? Bạch, Tăng đoàn đã tập hợp [đầy đủ],” đang khi ấn 
bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và 7hánh điển dịch là “hòa hợp” ($u 
) có nghĩa là “[Tăng đoàn] hòa hợp [không?]” 

* Ấn bản Đại Chánh: Hòa hợp đáp ngôn hòa hợp (4ø 4m 2). dịch nghĩa: 
“Tăng đoàn hòa hợp không? Bạch: Tăng đoàn hòa hợp,” đang khi ấn bản đời Tống, đời 
Nguyên, đời Minh, đời Cung và 7hánh điển: Tăng tập hội (4# # $) dịch nghĩa: “Tăng 
đoàn tập hợp [đầy đủ chưa?].” 

'5 Vị thụ đại giới giả (&:# X&#). người chưa tiếp nhận đại giới, tức giới Cụ túc 
đề chính thức làm thầy. 

!5 Ấn bản Đại Chánh: Hữu giả khiển xuất, đáp ngôn: “Vị thọ đại giới giả đĩ xuất.” Vô 
giả, đáp ngôn: “Thử trung vô vị thọ đại giới giả.” (8 #š‡Š th : &š : I *&Xã®# 6, 
th: ) &# › 4s : It?&*©#Xä# + j).dịchngla: “Nếu có thì mời ra và đáp: 
“Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra.” Nếu không có thì đáp: ““Trong đây không có người chưa 
thọ giới Cụ túc.” Trong khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh và đời Cung: “Đáp ngôn 
Tăng tập hòa hợp hữu vị thọ giới giả khiển xuất dĩ đáp ngôn đĩ xuất vô đáp ngôn vô (4 

EXM-:k: 4u 21 k3 tế Hị .š Œ.1 &Š š ), dịch nghĩa: “Đáp răng: Tăng đoàn 
tập hợp [đầy đủ] và hòa hợp rồi. . Người chưa thọ giới Cụ túc đã mời ra chưa? Thưa rằng: 
“Đã ra.” Nếu không có thì thưa rằng: “Không có.” Ấn bản 7hánh điển: “Hữu giả khiến xuất 
khiển đĩ đáp ngôn đĩ xuất vô giả đáp vô (2 khó thiế G2 š Œ. dị & Z 4 4#), dịch nghĩa: 
“Nếu có mời ra. Mời xong, thưa rằng: “Đã ra.” Nếu không có thì thưa rằng: '“Không có." 

! Bắt lai Tỳ-kheo (ZE 3 3# I.#), các Tỳ-kheo không đến dự. 

! Thuyết dục (3⁄4), gửi nguyện vọng, gửi đồng thuận (do vắng mặt), sẵn lòng 
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(Nếu có thì đáp có. Nếu không thì đáp): 


- Bạch: Trong đây không có Tỳ-kheo gửi nguyện 
vọng và thanh tịnh.'” 


- Có Tỳ-kheo-ni đến thỉnh giáo giới không? 

(Nếu có thì đáp có. Nếu không có thì đáp): 

- Bạch: Trong đây không có Tỳ-kheo-ni đến 
thỉnh giáo giới.” 

- Hôm nay Tăng đoàn hòa hợp để làm gì? 

- Bạch: Đề biểu quyết đọc giới.?! 


- Tăng đoàn lắng nghe. Hôm nay øñgeày răm 
(hay ngày màng 7)“ là ngày Tăng đoàn cùng đọc 
Giới kinh. Nêu Tăng đoàn thấy đúng thời, hòa 
hợp, Tăng đoàn chấp thuận, hoan hỷ lắng nghe, 
tôi đọc Œ/ới kinh.” Tôi xin trình bạch. Trình bạch 


chấp nhận kết quả biểu quyết của Tăng đoàn. 

'° Ấn bản Đại Chánh: Hữu y pháp cảnh, đáp ngôn: “Thuyết dục đĩ.” Vô giả, đáp 
ngôn: “Thử trung vô thuyết dục giả. '1£x$ š: #+> : lW@œt › ¡#&+#: 4 
: 'Jt†?ð@ - ¡ ), dịch nghĩa: ° “Nếu đã có nương theo pháp thì đáp: “Đã gửi 
nguyện vọng." ° Nếu không có thì đáp: “Trong đây không có người gửi nguyện vọng.” 
Trong khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và Thánh điển: “Hữu y 
pháp thuyết vô đáp ngôn vô (#?x:x3%›#& 4š &), dịch nghĩa: “Nếu có nương theo 
pháp thì nói: “Có”, không thì đáp: “Không.” 

?? Giáo giới (‡k3Ä), dạy khuyên, nhắc nhở những lời khuyên nhủ về giới luật và 
Phật pháp. 

?! Thuyết giới yết-ma (3\š8 /#), yết-ma đọc giới, tức lấy ý kiến biểu quyết về 
việc đọc giới luật Tỳ-kheo. 

® Ghi là ' "+ R”có nghĩa là ngày rằm và cũng có nghĩa là cứ mỗi 15 ngày một 
lần, ạ bao gồm TT rằm và mùng. một âm \ lịch môi ¡ tháng. 

# Nhược Tăng t thời đáo, tăng nhấn thính, hòa hợp thuyết giới (Èt (3‡ lá t‡ #| fŠ Z8 lễ › #u 
4-3z\), nếu đúng giờ, Tăng đoàn có mặt, hoan hỷ lắng nghe, hòa hợp đọc giới. 
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như vậy, có tán thành không?” 

(Nếu đồng ý, tán thành thì đáp) 

- Bạch: Tôi xin tán thành. 

(Nếu không đồng ý thì đáp “Tôi không tán 
thành”). 
III. ĐỌC GIỚI TỲ-KHEO 


Kính thưa Tăng đoàn,“ nay tôi tuyên đọc các 
điêu khoản giới.” Tăng đoàn lăng nghe, cô găng 
nhớ kỹ.” Nêu tự biệt mình có phạm giới nào thì 
phải sám hôi. Nêu không phạm giới thì giữ im 
lặng.” Vì cùng 1m lặng nên biệt Tăng đoàn đêu 
được thanh tịnh. Nêu có alI hỏi, trả lời như trên. 
Tăng đoàn được hỏi đên lân thứ ba, ai nhớ nghĩ 
mình phạm giới, có tội mà không sám hôi thì đã 
vI phạm tội cô nói dôi. Đức Phật dạy răng nói đôi 
cản trở con đường đạo pháp.”?° Nêu Tỳ-kheo nào 
nhớ nghĩ có tội, muôn được thanh tịnh thì phải 
sám hôi. Thành tâm sám hôi sẽ được an lạc.°! 

?5 Tác bạch thành bắt (4£ 4 # Z), trình bạch [như vậy] có thành không? 

“ Chư Đại đức (3# X 4Š), có nghĩa là “Kính thưa quý Đại đức.” Vì trong. lễ đọc giới, 
còn có các vị Thượng tọa và Hòa thượng, tôi đùng từ “Tăng đoàn” đề bao gồm các giáo 
phẩm khác nhau. Tôi áp dụng trong toàn bản văn này. 

?' Ba-la-đề-mộc-xoa giới (3# Ä#‡š‡ 2 %3), các điều khoản giới luật. 

?8 Đề thính thiện tư niệm chỉ ( 3ÿ #š š ;8.>), lắng lòng nghe và nhớ rõ giới khoản. 
Ấn bản Đại Chánh: Thiện tư niệm chỉ ( # 8.43), đang khi ấn bản 7ánh điển: Thiện 
tâm niệm chỉ (-#^> >.). 

? Bất phạm giả mặc nhiên (36. #* #4), nêu không phạm giới thì im lặng. 

?° Cố vọng ngữ giả, Phật thuyết chướng đạo pháp (# #35 › #b3⁄Iš:š;*), có ý 


nói dồi. Phật nói ngăn đường Thánh. 
3! Dục cầu thanh tịnh giả, ưng sám hối. Sám hồi đắc an lạc (4+ :È ;Ÿ#-# /š1‡#iW£ì 
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Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong lời đầu 
Giới kinh.*? 

Xin hỏi Tăng đoản, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh không? (3 lân). 

Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 
thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 
việc này như vậy.°° 
3.1. Bốn giới trục xuất“ 

Kính thưa Tăng đoản, sau đây là bốn giới bị 
trục xuât, trích từ Œ/7ới¡ kinh, cứ môi nửa tháng 
phải đọc một lần. 

I. Trục xuất thứ nhất, phạm tội hành dâm: 
Nêu Tỳ-kheo nào cùng với Tỳ-kheo có cùng giới 
phâm, vân không hoàn tục,” nhưng kém giới 
hạnh mà không sám hôi, phạm giới hành dâm, ”5 
dù với động vật thì Ty-kheo đó phạm tội trục 
xuát, không được sông chung.* 


2. Trục xuất thứ hai, phạm tội trộm cắp: Nếu 


1#2# + 42), muốn được thanh tịnh thì phải sám hối. Sám hối thì được an vui. 

3 Giới kinh tự (3Ä#&), lời nói đầu của Giới kinh. 

3 Thị sự như thị trì ( 33w &‡‡†), tôi xin phí. nhận việc này như vậy. 

# Ba-la-di pháp (3 iŠ 5 š*), phiên âm từ tiếng Päli là “ 'pärãjika”. Người phạm 
giới khoản này sẽ bị trục xuất (##‡#) ra khỏi Tăng đoàn vĩnh viễn, mắt tư cách làm 
Tăng sĩ trọn đời, được ví như cây dừa khi bị chặt đứt ngọn thì không thể tiếp tục 
sống được. 

35 Bất hoàn giới (2x33), không hoàn giới, ở đây, có nghĩa là chưa hoàn tục. 

3 Phạm bắt tịnh giới (40.Z£#47), phạm giới không thanh tịnh, tức làm việc dâm dục. 

* Bất cộng trụ (Z 3t4#), không được sông chung với Tăng đoàn. Đây là hình thức 
bị trục xuất, do phạm giới hành dâm. 
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Tỳ-kheo nảo ở trong xóm làng, hay nơi vắng 
vẻ, lấy của không cho với tâm trộm cắp,°3 tùy 
tội ăn cắp tải sản không cho mà bị nhà vua, đại 
thần của vua bắt, giết, trói, hay đuôi đi biệt xứ,)9 
mắng thầy là giặc, ngu, thiếu hiểu biết, phạm 
tội trục xuất, không được ở chung. 


3. Trục xuất thứ ba, phạm tội giết hại: Nếu 
Tỳ-kheo nào tự tay có ý giết hại mạng người, đưa 
dao cho người, khen ngợi cái chết, xúi giục cái 
chết, [chăng hạn nói rằng]: “Chao ôi ông bạn,*! 
sông khốn làm øì, thà chết, sông chi.” Ý thức 
như thế, nên nghĩ mọi cách, ca ngợi cái chết,43 


xúi giục cái chết,“ phạm tội trục xuất, không 
được ở chung. 


4. Trục xuất thứ tư, phạm tội vọng ngữ: Nếu 
Tỳ-kheo nào thật chắng biết gì, mà lại cho mình 
được pháp thánh nhân,® chứng được trí tuệ bậc 
thánh siêu việt,“ tôi biết như vậy, tôi thấy như 


3 Bất dữ đạo tâm thủ (ZE ##‡ # x› x), lấy của người khác không cho với tâm ăn cắp. 

? Khu xuất quốc (8 ;Ò B]), đuôi ra khỏi đất nước. 

* Nhữ thị tặc, nhữ sĩ, nhữ vô sở tri (›+ z ÄX ›+ #š ›+ # #ƒ #n), ông là giặc, ông ngu 
SI, Ông không hiểu biết. 

*! Đốt nam tử (s # -Ÿ), này thiện nam! 

# Dụng thử ác hoạt vi, ninh tử bất sanh (#:# 3» › #Zt 7#), thà chết đi 
không sống nữa, sao phải chấp nhận cuộc sống ác ôn này. 

43 Thán dự tử (3# ##&Z), khen ngợi cái chết. 

s Khuyến tử (#Z), khuyến khích cái chết, ở đây có có nghĩa là xúi người chọn 
cái chết. Án bản Đại Chánh dịch là “khuyên tử” (2E), đang khi ấn bản 7hánh điển 
dịch là “cần tử” (# Z). 

4 Đắc thượng nhân pháp (4#Ÿ_ A.;*), được pháp của bậc thượng nhân, như chứng 
đắc thần thông và thiền định. 

+ Nhập thánh trí thắng pháp (^. # #? ##›*), thâm nhập, tức chứng đắc trí tuệ siêu 
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vậy. Trong thời gian khác, hoặc được người hỏi 
hoặc không ai hỏi, muốn được thanh tịnh phải 
nói rõ rằng: “Thật sự tôi đây không thấy, không 
biết, mà nói thấy biết;“ nói láo lừa dối,”*8 phạm 
lội trục xuất, không được ở chung. Ngoại trừ 
trường hợp bị bệnh cao ngạo”. 


Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong bốn tội 
trục xuât. Nêu Tỳ-kheo nào phạm tội trục xuât 
thì không được sông chung với Tăng đoàn, như 
trước đây nữa. Sau này cũng vậy,”° thây Tỳ-kheo 
này phạm tội trục xuât, không được ở chung.””! 

Xin hỏi Tăng đoàn, đối với bốn giới phạm tội 
trục xuát có thanh tịnh không? (3 lân)” 

Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 


việt của bậc thánh. 

“7 Thật bất tri bất kiến, ngôn tri ngôn kiến (# #u® R, : š #øš Ñ,), vốn thực 
không thấy không biết nhưng lại nói là mình thấy biết. 

4 Hư cuống vọng ngữ (Jš 3£3%š#), nói láo lừa đối. 

® Trừ tăng thượng mạn (3# _E J#Š), ngoại trừ trường hợp cao ngạo. 

'° Như tiền hậu diệc như thị (+ø ï 4 3R‡ø &), như trước đây và sau nảy cũng vậy. 

3! Bản Pali của Thượng tọa bộ như sau: “Uddiftha kho ãyasmanto cattäro pãrajikã 
dhamma. Yesam bhikkhu aññataram vã aññataram vã ãpajjitva na labhati bhikhhữhi 
saddhim samvasam yatha pure, tathä paccha, pãräjiko hoti asammvaso.” [.B.Horner dịch 
tiếng Anh như sau: “Venerable Sirs, the four Conditions of Defeat have been recited, 
of which when a Bhikkhu has fallen Into one or other, he 1s no longer allowed to be In 
co-residence with the Bhikkhus. As before, so affterwards, he 1s defeated, he 1s not In 
communion.” Tạm dịch tiếng Việt: Thưa các Đại đức, bốn tội trục xuất đã được đọc 
xong. Thầy Tỳ-kheo nào vi phạm giới nào trong bốn giới trên không được ở chung với 
các Tỳ-kheo [= Tăng đoàn]. Trước đây như thế nào thì sau này là như thế đấy, vị ấy 
phạm tội trục xuất, không được sống chung. 

* Ấn bản Đại Chánh: Đệ nhị đệ tam diệc như thị thuyết (# — ?# Z 7R+» # 3), lần 
hai lần ba cũng nói như vậy. Trong khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh và đời 
Cung: Tam thuyết (<3), nói ba lần. Ân bản Thánh điển: Như thị chí tam (3u # # Z), 
như vậy đến ba lần. 
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thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 
việc này như vậy. 
3.2. Mười ba giới Tăng tàn” 


Kính thưa Tăng đoàn, sau đây là giới 13 Tăng 
tàn, trích từ Œ7ới kinh, cứ mỗi nửa tháng đều 
đọc một lần. [ Với chín giới đầu, vi phạm lần đầu 
là phạm Tăng tàn. Bốn giới còn lại, sau ba lần 
khuyên mà không chịu bỏ mới phạm Tăng tàn|. 


I. Tăng tàn thứ I1, thủ dâm xuất tỉnh: Nếu 
Tỳ-kheo nào thủ dâm xuât tinh” thì phạm Tăng 
tàn, ngoại trừ chiêm bao. 


2. Tăng tàn thứ 2, chạm thân người nữ: Nếu 
Tỳ-kheo nào với ý dâm dục,” chạm thân người 
nữ, năm tay, năm tóc, chạm các bộ phận của 
người khác phái "5 thì phạm Tăng tàn. 


3. Tăng tàn thứ 3, nói lời dâm dục: Nếu Tỳ- 
kheo nào với ý dâm dục, nói lời dâm dục hay lời 
thô tục”” với người khác phái Š thì phạm Tăng tàn. 


3 Tăng-già-bà-thi-sa (i# „3# Ƒ z}) là phiên âm chữ Đãi: ' "Sanghadisesa” trong 
tiếng Päii, có nghĩa là Tăng tản, tỨc a1 VI phạm các giới này sẽ làm phẩm chất Tăng sĩ 
bị tản phế. Với chín giới đầu, hễ phạm lần đầu là phạm Tăng tàn thì phải từ bỏ viỆc v1 
phạm. Bốn giới còn lại, phạm lần thứ ba mới tính vi phạm. Muốn phục hồi tư cách Tăng 
sĩ, phải bị phạt biệt chúng bằng với thời gian phạm giới, sau đó phải chịu phép ý hỷ 6 
ngày, chứng minh tiến bộ để Tăng đoàn hoan hỷ xóa tội. 

*“ Lộng âm xuất tỉnh (#l§ # 3#). thủ dâm làm cho xuất tỉnh, 

” Dâm dục ý (1£ # & ;), có ý thức dâm dục. 

5 Xúc nhất nhất thân phận (#ã — — # 2), xúc chạm từng bộ phận trên thân thể. 

'” Thô ác dâm dục ngữ (#, ãš +š # ‡5), lời dâm dục và lời thô tục. 

"8 Dữ nữ nhân (‡-+ ^_), với người nữ. 
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4. Tăng tàn thứ 4, đòi cúng hành dâm: Nếu 
Ty-kheo nào với ý dâm dục, tự khen ngợi mình 
với người khác phái, răng thưa quý cô:"° “Tôi giữ 
gìn giới và tu hạnh thánh,® tinh tiến làm thiện. 
Quý cô cúng dường hành dâm cho tôi. Cúng 
dường hành dâm là phước hơn hết” thì phạm 
Tăng tàn. 

5. Tăng tàn thứ 5, làm người se duyên: Nếu 
Tỳ-kheo nào làm người mai mối, đem ý người 
nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với 
người nam để họ cưới nhau,5' hay yêu đương 
nhau,” dâu trong chốc lát thì phạm Tăng tàn. 

6ó. Tăng tàn thứ 6, xây nhà quá lớn: Nếu Tỳ- 
kheo nào muốn làm nhà ở, không thí chủ cúng, 
tự làm cho mình, phải đúng kích thước: Dài 
băng 12, rộng chỉ bằng 7 gang tay của Phật. Phải 
mời Tăng đoàn chỉ định chỗ làm, ở những nơi 
chỗn không bị tai nạn, không gây trở ngại.® 
Tự ý xây nhà, không thí chủ cúng, tự làm cho 
mình, không mời Tăng đoàn chỉ định chỗ làm, 
__ '' Đại tỷ (&*‡), chị hai, bà chị. Trong ngữ cảnh này, “đại tỷ” chỉ là cách nói trân trọng 
đối với người nữ. Tôi dùng từ “quý cô” cho phù hợp với ngôn ngữ hiện đại. 

5 Tụ Phạm hạnh trì giới (1#347‡# 3), tu hạnh thánh nhân, giữ gìn giới phẩm. 


51 Vị thành phụ sự (# x\ 1 `), trở thành vợ. Viết đủ phải là “Vi thành phu phụ sự” 
(Šy m % ## 3), trở thành vợ chồng. 

® Vị tư thông sự ( ð 42:8 3), đề làm tư thông, tức yêu đương nhau. Ẩn bản Đại Chánh: 
Vi tư thông sự (# 42:8 3%), đang khi â ấn bản Thánh điển: Vì tư thông (4238). 

®% Tụ du khoảnh (2ã # tã), trong chốc lát, giây lát, khoảnh khắc. 

% Ứng lượng tác (š #1£), làm đúng kích thước. 

5 Vô nạn xứ, vô phương xứ ( # š&/š #12 /#&), chỗ không bị nạn, nơi không tổn hại. 
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nếu sai kích thước, [chỗ nạn, tôn hại] thì phạm 
Tăng tản. 

7. Tăng tàn thứ 7, không hỏi chỗ xây: Nếu 
Tỳ-kheo nào muốn làm nhà lớn, có thí chủ cúng, 
phải thỉnh Tăng đoàn chỉ định chỗ xây. Tăng 
đoàn nên chỉ chỗ không tai nạn, không bị trở 
ngại. Nếu không làm đúng những quy định trên55 
thì phạm Tăng tàn. 

§. Tăng tàn thứ 8, vu khống, xuyên tạc: Nếu 
Tỳ-kheo nào vì sự tức giận,” đối Tỳ-kheo khác 
không phạm trục xuất,°3 cô tình phi báng không 
có căn cứ, răng Tỳ-kheo ấy phạm tội trục xuất,® 
với sự cô ý phá hoại thanh tịnh của đồng tu ấy. 
Trong thời điểm khác, dù có người hỏi hay không 
ai hỏi, Tỳ-kheo phi báng biết vô căn cứ, thừa 
nhận nguyên do vì sự tức giận nên mới phỉ báng. 
Người phỉ báng đó phạm tội Tăng tàn. 

9. Tăng tàn thứ 9, phỉ báng một chiều: Nếu 
Ty-kheo nào, vì sự tức giận, lây một khía cạnh 
của vụ việc khác,”° đối với Tỳ-kheo không phạm 
trục xuất, cô tình phi báng, cách vô căn cứ, với 


% Bản văn lập lại đoạn trên. Trong bản dịch, tôi tỉnh lược để câu văn được gọn, đễ nhớ. 

57 Sân khuế sở phú (8# ,Š #f # ), bị sự tức giận che mờ. 

58 Phi Ba-la-di Tỳ-kheo (3È; ‡# % tt .#), Tỳ-kheo không phạm tội ba-la-di (tội bị 
trục xuất), mất tư cách Tăng sĩ trọn đời. 

5 Dĩ vô căn Ba-la-di pháp báng (1 #3 3+ 3Š % ;*3š), phí báng [người khác] phạm 
ba-la-di một cách không có căn cứ. 

79 U dị phận sự trung thủ phiến (3+ .# 2> † x J ), lấy chỉ tiết ở vụ việc khác. 
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sự cố ý phá hoại thanh tịnh của đồng tu ấy. Trong 
thời điểm khác, dù có người hỏi hay không ai 
hỏi, Tỳ-kheo phỉ báng thừa nhận nguyên do vì 
sự tức giận nên mới phỉ bảng. Người phi báng đó 
phạm tội Tăng tàn. 

10. Tăng tàn thứ 10, phá hòa hợp Tăng: Nếu 
Tỳ-kheo nào muốn phá hòa hợp của cả Tăng đoàn 
nên làm mọi cách phá hòa hợp Tăng, cỗ chấp”! 
không bỏ. Thành viên Tăng đoàn nên khuyên 
thầy ấy: “Thầy không nên phá Tăng đoàn hòa 
hợp. Chớ làm mọi cách phá hòa hợp Tăng. Chớ 
nên cô chấp mà không buông bỏ. Thầy nên hoan 
hỷ, hòa hợp Tăng đoàn, không nên tranh chấp.”? 
Cùng học một thầy, như nước hòa sữa thì trong 
Phật pháp mới tăng lợi ích và sống an lạc.”” 
Tăng đoàn nên khuyên vị ấy 3 lần. Nếu bỏ thì 
tốt. Có chấp, không bỏ thì phạm Tăng tàn. 

l1. Tăng tàn thứ II, giúp phá Tăng đoàn: 
Nếu Tỳ-kheo nào kết nhóm, phe cánh,” dù một, 
hai, ba, hay số rất đông.”° Tỳ-kheo phe cánh nói 
với đông tu: “Đại đức đừng khuyên vị Tỳ-kheo 
_ '! Kiên trì(##‡#), bên bỉ. Ở đây có nghĩa là sự cế chấp, không buông. 

2 Ứng dữ Tăng hòa hợp, hoan hỷ, bất tranh (JE #4 {# 4ø i#š # Z 3#), nên hòa hợp 
và không tranh chấp với Tăng đoàn. 

”* Đông nhất sư học, như thủy nhũ hợp, ư Phật pháp trung, hữu tăng ích, an lạc trụ 
(E] — É§ #+‡uzk $2 + 34483 TP ° 2 3 š % #4E), học cùng một thây như nước hòa 
với sữa. Ở trong Phật pháp, được tăng trưởng lợi ích, sống trong an lạc. 


“ Bạn đảng (4# 3), phe cánh, phe nhóm. 
7 Vô số (#& $t), không đếm tính được. 
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đó. VỊ Tỳ-kheo đó nói đúng giáo pháp, nói đúng 
giới luật. Chúng tôi thích nghe, hoan hỷ chấp 
nhận Ty-kheo đó nói.” Tăng đoàn nên khuyên: 
“Đừng nói như thế. Thực, Tỳ-kheo ấy không 
phải là người nói đúng giáo pháp, nói đúng giới 
luật.” “Các vị đồng tu, đừng có dụng ý phá hòa 
hợp Tăng. Hãy hoan hỷ với hòa hợp Tăng đoàn. 
Các vị nên vui, hòa hợp Tăng đoàn, không nên 
tranh chấp. Cùng học một thây, như nước hòa 
sữa thì trong Phật pháp mới tăng lợi ích và sông 
an lạc.” Tăng đoàn nên khuyên vị ây 3 lần, nếu 
bỏ thì tốt. Cô chấp, không bỏ thì phạm Tăng tàn. 

12. Tăng tàn thứ 12, hoen ô tín đồ: Nếu Tỳ- 
kheo nào sống trong xóm làng hay ở thành phố 
mà làm hoen ô [niềm tin] Phật tử,” làm những 
chuyện xấu.” Ai cũng thấy nghe, Tăng đoàn nên 
khuyên Tỳ-kheo đó rằng: “Đại đức đã làm hoen 


75 Ô tha gia (354#,3), làm hoen ố nhà tại gia chỉ cho việc đem đồ vật (hoặc giúp 
điều ích) cho người A khiến người B biết được, sinh tâm buồn phiền, còn người A thì 
luôn nghĩ nhớ việc đền ơn lại cho thầy/ sư cô đó. Hoen ó nhà người gồm có bốn loại: 
() Hoen ố nhà người bằng sự dựa vào các gia đình (4k #5 3%, y gia ô gia), đem phẩm 
vật của gia đình A cúng dường mình chuyên đưa cho gia đình B; (ii) Hoen ố nhà người 
bằng sự lợi dưỡng (t#l %5 %#. y lợi dưỡng ố gia), sau khi nhận sự cúng dường 
đúng pháp, vị thầy/ sư cô đó đem phẩm vật trao cho cư sĩ A mà không cho cư sĩ B; (11) 
Hoen ô nhà người bằng sự dựa vào bạn bè thân thiết (# št 4%) ¡5 %. y thân hữu ô gia), 
dựa vào sự quen biết, nịnh hót vua hoặc đại thần khiến người A được điều lợi ích, còn 
người B thì không; (iv) Hoen ô ố nhà người bằng sự nương tựa tự viện (†X# iu š¿ 5 2£, 
y Tăng- già-lam ó gia), lấy hoa trái trong tự viện cho người A nhằm mưu toan lợi ích 
về phía bản thân mình, không cho người B. 

7 Hành ác hạnh (4r #1). làm hạnh xấu [chăng hạn, trồng các hoa trái, tưới tiêu 
hái quả cho đến nằm chung, ngồi chung với các trẻ thơ. Ăn cùng một bát, ca múa, thôi 
trống, cười đùa, làm thuê cho người khác. 
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ố tín đồ làm những chuyện xấu. Hãy rời làng 
này, rời thành phố này, đừng ở đây nữa!” Tỳ- 
kheo phạm lỗi ngụy biện như sau:”° “Tăng đoàn 
thiên vị, nóng giận, s1, SỢ. ”? Cùng phạm giống 
nhau, sao người đồng phạm, có người bị đuôi, 
người không bị đuổi?”*° Tăng đoàn nên khuyên: 
“Thầy đừng nói vậy. Trong vụ việc này, Tăng 
đoàn không tham, không giận, si, sợ. Thây làm 
hoen ô niêm tin Phật tử, làm những chuyện xấu, 
ai cũng thấy biết.” Tăng đoàn nên khuyên vị ấy 
3 lần, nếu bỏ thì tốt. Có chấp, không bỏ thì phạm 
Tăng tàn. 

13. Tăng tàn thứ 13, ương ngạnh không nøhc: 
Nếu Tỳ-kheo nào tánh tình ương ngạnh, không 
nghe lời ai,Š! Tăng đoàn can gián đúng với giới 
luật, chăng những bất tuân, mả còn nói răng: 
“Tôi mong Tăng đoàn đừng nói với tôi điều tốt, 
điều xấu. Tôi cũng không nói điều tốt, điều xâu 
đối với Tăng đoản. Tăng đoàn hãy dừng. Đừng 
khuyên tôi nữa!” Tăng đoàn nên khuyên Tỳ- 
kheo đó rằng: “Thầy đừng ngoan có, bất chấp 
lời khuyên. Thầy khuyên Tăng đoàn, Tăng đoàn 
_ ®Táothing#(IE#3ð), nói lời như sau. Dĩ nhiên, ở đây là lời nói ngụy biện, 

” Hữu ái, hữu khuế, hữu bó, hữu sỉ (# # # $3 #ñ# #Ð). còn thương [ghét], còn 
giận dữ, còn sợ hãi, còn sỉ mê. 

*° Hữu như thị đồng tội Tỳ-kheo, hữu khu giả, hữu bắt khu giả (2 3ø # BỊ 3È tứ - 
#63 # 7 W6#), có Tỳ-kheo cùng đồng phạm như nhau, vậy mà có người bị đuổi, 


người không bị đuôi. 
$! Ác tính bất thọ nhân ngữ (#‡+Z£ & A.‡#), tánh xấu không chịu nghe lời ai. 
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khuyên thây, đúng với giới luật. Làm được như 
vậy thì đệ tử Phật sẽ tăng lợi ích, khuyên can 
lẫn nhau, chỉ dạy cho nhau, sám hối với nhau.*?? 
Tăng đoản nên khuyên vị ấy 3 lần, nếu bỏ thì tốt. 
Cô chấp, không bỏ thì phạm Tăng tàn. 


Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong 13 
Tăng tàn. Chín điều giới đầu, phạm là thành tội. 
Còn bốn giới sau, sau ba lần khuyên mà không 
buông bỏ, mới tính phạm tội. Nếu Tỳ-kheo nảo 
biết mình phạm giới mà cô che giấu thì Tăng 
đoàn phải buộc Tỳ-kheo đó bị phạt sông riêng.°3 
Hết phạt sống riêng, vị Tỳ-kheo đó chịu phép 
hoan hỷ,š! trong 6 ngày đêm, mới được xóa tội. 
Phép làm xóa tội, buộc phải hội đủ 20 Tỳ-kheo. 
Không đủ túc số mà làm xóa tội thì Tỳ-kheo đó 
không được thoát tội và Tăng đoàn đó đáng bị 
khiến trách. 

Xin hỏi Tăng đoàn, đối với 13 điểu giới Tăng 
tàn, có thanh tịnh không? (3 /ẩn). 

Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 
thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 

$2 Triên chuyên tương gián, triển chuyền tương giáo, triển chuyên sám hối. (J# ‡# 
183 ° Hội ° KH) 

8 Ba-lợi-bà-sa (3š #J3#¿), vôn là chữ phiên âm của chữ “parivása” trong tiêng Päli, 
có nghĩa là “biệt trú” (4+), tức không được sống chung với Tăng đoàn. 


% Ma-na-đỏa (7# Øli‡#), vốn phiên â âm từ chữ “ãnaf4” trong tiếng Päli, có nghĩa 
là làm cho Tăng đoàn “hoan hỷ” (;š Š, ý hỷ) với sự tiến bộ của bản thân thì mới được 
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việc này như vậy. 
3.3. Hai trường hợp chưa xác định? 

Kính thưa Tăng đoàn, 2 giới bất định, trích từ 
Giới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 

1. Bất định thứ 1, ngồi ở chỗ khuất: Thầy 
Ty-kheo nào ngôi với người nữ ở chô khuât kín, 
có thê hành dâm, nói lời phi pháp; có nữ cư sĩ 
rât đáng tin cậy,Š” tô giác thây ây vi phạm giới 
luật, một trong ba tội, hoặc tội trục xuât, hoặc tội 
Tăng tàn, hoặc tội sám hôi. Chính Tỳ-kheo đó 
cũng thú nhận răng tôi phạm một tội trong ba tội 
trên. [Tăng đoàn] phải trị tội của thây đó đúng 
với những øì nữ cư sĩ rât đáng tin cậy đã nói.°Š 


% Bắt định (2 2), tức chưa xác định (amiyara) được Tỳ-kheo bị cáo có thật sự vi 
phạm tội trục xuất hay tội Tăng tàn, cho đến lúc có người làm chứng trung thực và bản 
thân Tỳ-kheo đó thừa nhận mình vi phạm giới trục xuất hay Tăng tàn. 

%7 Trụ tín ưu-bà-di (4+1š 1# 3#): Nữ cư sĩ đáng tin cậy. Theo Sớ giải Luật tạng 
(V7n-4.632), nữ cư sĩ đáng tin cậy là người đã chứng quả dự lưu và hiểu trọn vẹn bốn 
chân lý thánh. Do vậy, lời tố giác của nữ cư sĩ này không phải lời vu cáo. 

%8 Điều bất định 1 trong Luật Tỳ-kheo của Thượng tọa bộ, đối chiếu với bản dịch 
tiếng Anh của I.B. Horner, tôi dịch như sau: “VỊ Tỳ-kheo nào cùng với người nữ, một 
nam một nữ, ngồi ở chỗ kín, chỗ được che khuất, tiện cho hành động. Có nữ cư sĩ nói 
lời tin cậy, sau khi nhìn thấy rồi tố cáo rằng Tỳ-kheo đó phạm một tội nào đó trong 
ba tội sau, hoặc Ba-la-di, hoặc tội Tăng tàn, hoặc Ba-dật-đèề. Chính Ty-kheo đó thú 
nhận việc ngồi thì nên xử phạt một trong ba tội: Hoặc Ba-la-di, hoặc tội Tăng tàn, 
hoặc Ba-dật-đề. Hoặc [xử dựa theo] lời đáng tin cậy của nữ cư sĩ, tố cáo tội nào thì 
nên xử phạt vị Tỳ-kheo ấy theo tội đã phạm. Đây là điều bất định." Nguyên văn Pali 
như sau: ïo pana bhikkhu mãtugaämena saddhim eko ekãya raho paficchanne ãsane 
alamkammamiye nisaJjam kappeyya, tamenam saddheyyavacasa upasika disvã tinua 
dhammanaụn añfñatarena vadeyya pãrđjikena vã sanghadisesena vã paciffiyena vã, 
nisajJam bhikkhu pa†anamano tinnam dhammanay aññatarena karetabbo pãrãjikena 
vã sanghadisesena vã pãcittiyena vã, yena vã sa saddheyyavacasä upäsikã vadeyya, 
tena so bhikkhu käretabbo, ayam dhammo aniyafo. Tham chiếu bản tiếng Anh tại: 
https://www.w1Isdomlib.org/buddhism/book/vinaya-pitaka- I-bhikkhu-vibhanga/d/ 
doc227061.html 
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2. Bất định thứ 2, ngồi ở chỗ trồng: Thầy 
Tỳ- kheo nảo ngồi với người nữ ở chỗ trồng trải, 
không thể hành dâm, nói lời thô tục; khi có người 
nữ rất đáng tin cậy, tố giác thầy ấy vi phạm giới 
luật, một trong hai tội, hoặc tội Tăng tàn, hoặc 
tội sám hồi. Chính Tỳ-kheo đó cũng thú nhận 
răng tôi phạm một tội trong hai tội trên. [Tăng 
đoản] phải trị tội của thầy đó đúng với những gì 
nữ cư sĩ rất đáng tin cậy đã nói.* 

Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong 2 giới 
bắt định. 

Xin hỏi Tăng đoàn, đối với 2 giới chưa được 
xác định, có thanh tịnh không? (3 /ẩn). 


Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 
thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 


$2 Giới bất định thứ 2 trong Luật Tỳ-kheo của Thượng tọa bộ theo bản dịch tiếng 
Anh của I.B.Horner, tôi dịch tiếng Việt như sau: “Và hơn nữa, nếu chỗ ngồi không che 
khuất, không thuận tiện, nhưng thích hợp với việc nói với người nữ những lời thô tục. VỊ 
Tỳ-kheo nào ngồi chỗ như thế, cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi chỗ kín đáo, có 
nữ cư sĩ nói lời tin cậy, sau khi nhìn thấy rồi tổ cáo rằng Tỳ-kheo đó phạm một trong hai 
tội, hoặc tội Tăng tàn hoặc tội sám hồi. Chính Tỳ-kheo đó thú nhận việc ngồi thì nên xử 
phạt một trong hai tội, hoặc tội Tăng tàn, hoặc tội sám hồi. Hoặc [xử dựa theo] lời đáng 
tin cậy của nữ cư sĩ, tố cáo tội nào thì nên xử phạt vị Tỳ-kheo ấy theo tội đã phạm. Đây 
là điều bất định." Nguyên văn Pali: Nguyên văn Pali: “Na heva kho pana paticchannarn 
ãsanam hofi nãlamkammaniyam, alañca kho hot mãtugamam dujthulahi vãcahi 
obhasitum, yo pana bhikkhu tathãripe ãsane mãtugamena saddhữmụ eko ekãya raho 
nisajam kappeyya, tamenam saddheyyavacasä upäsikã disvã dvinnam đhammanam 
aññatarena vadeyya sanghadisesena vã pãcittiyena vã, nisajjamn bhikkhu pafijãnamãno 
dvinnam dhammanam añfñatarena karetabbo sanghaãdisesena vã pãciffiyena va, yena 
vã sã saddheyyavacasã upäasiRã vadeyya, tena so bhikkhu karetabbo, ayampi dhammo 
aniyato.” Bản tiếng Anh của Horner: https://www.wisdomlib.org/buddhism/book/ 
vinaya-pitaka-I-bhikkhu-vibhanga/d/doc227062.htm]l 
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việc này như vậy. 
3.4. Ba mươi giới xả vật”? 
Kính thưa Tăng đoàn, 30 giới xả vật, trích từ 
Giới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 
1. Xả vật thứ 1, giữ y quá hạn: Nếu Tỳ-kheo 
nào đã đủ ba y,°' xả y công đức,”? cât giữ y dư” 
trong vòng mười ngày được phép cât g1ữ, dù không 
tịnh thí.” Giữ quá mười ngày thì phạm xả vật. 


2. Xả vật thứ 2, ngủ lìa ba y: Nếu Tỳ-kheo 
nào đã đủ ba y, xả y công đức, lìa một trong ba y 
ngủ chỗ khác" thì phạm xả vật. Ngoại trừ Tăng 
đoàn biểu quyết”5 [cho phép]. 


9 Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề (, ñš Š 3+ ‡#‡#), phiên âm của chữ “nissaggiya pãciftiya,” 
thường được dịch là “xả đọa” (‡‡ Fễ ) có nghĩa là ai phạm vào các điều giới này phải xả 
bỏ các vật dụng vi phạm trước mặt Tăng đoàn, đồng thời phải sám hối với Tăng đoàn 
về lỗi không đáng có đó. 

°'Ÿ đĩ cảnh (2 E, %), đầy đủ ba y bao gồm: (¡) Tăng-già-lê (P=S. savghzf, 4# iu 
#1), đại y, (1) Uất-đa-la-tăng (P=S. „arãsavga, ‡ # ##1#), thượng y, (iiï) An-đà-hội 
(S. antarvasa, P. anfaravasa, 3> 9), nội y. 

? PalI: Kafhina. Ca-thy-na y (‡U#Ã Øf3X), y công đức, y được xét thưởng sau 3 
tháng an cư thanh tịnh. 

% Súc trường y (& &®), cất giữ y dư. Ở đây, “trường y” không có nghĩa là “y dài.” 
Trong ngữ cảnh thông thường, “trường” (K) có có nghĩa là dài. Trong cụm từ “trường 
y” (K*) thì “trường” có nghĩa là “dư” tức nhiều hơn quy định cho phép. 

% Tịnh thí (P.ikappana, S. Vikalpana,‡#3) có nghĩa là sự bỗ thí trong sạch. Có 
chỗ gọi là tác tịnh (4£:#), thuyết tịnh (š,:#). Về phân loại, theo Luật Tứ phần, quyền 
16 và luật tạng Pi/ chia làm 2 loại: (¡) Chân thực tịnh thí ( ä ®# :##,) là thí xả đồ vật 
cho người khác ở giữa Tăng đoàn, (ii) Triển chuyền tịnh thí (‡#‡#;###,) là nêu tên 
người mà mình muốn cúng, tặng hay cho ở giữa Tăng đoàn. 

% Dị xứ túc (# % 2ä), ngủ chỗ khác, có chỗ dịch qua đêm chỗ khác. 

% Yết-ma (Z8 /#), phiên âm của chữ “kørna” (tiếng Päli) hay ““karma” (tiếng Sanskrit), 
có nghĩa là nghiệp. Theo ngữ cảnh giới luật, yết-ma là biểu quyết Tăng đoàn, theo cách, 
một bên trình bạch và một bên là Tăng đoàn cùng biêu quyết đề thông qua và thực thi quyết 
định này. 
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3. Xả vật thứ 3, y qua một tháng: Nếu Tỳ- 
kheo nào đã đủ ba y, xả y công đức, được vải 
phi thời, muốn cần thì nhận, may xong thành y. 
[Vải] đủ thì tốt, nếu không đủ vải được giữ một 
tháng, chờ cho đủ vải. Nếu giữ quá hạn thì phạm 
xả vật. 

4. Xả vật thứ 4, lẫy y Ni lạ: Nếu Tỳ-kheo nào 
nhận lấy pháp y của Tỳ-kheo-ni chắng phải bà 
con”” thì phạm xả vật, ngoại trừ trao đôi. 

5. Xả vật thứ 5, kêu Ni giặt y: Nếu Tỳ-kheo 
nảo nhờ Tỳ-kheo-ni chăng phải bà con giặt giũ y 
cũ, nhuộm hoặc đập y thì phạm xả vật. 

6. Xả vật thứ 6, xin pháp y mới: Nếu Tỳ-kheo 
nào xin pháp y từ cư sĩ hoặc vợ không phải bà 
con thì phạm xả vật. Trừ các trường hợp: Nếu y 
Tỳ-kheo bị người cướp lấy, y bị thất lạc, y bị đốt 
cháy, y bị trôi sông thì được cho phép. 

7. Xả vật thứ 7, nhận vải quá nhiều: Nêu Tỳ- 
kheo nào, y bị thất lạc, _y bị cướp đoạt, y Dị đốt 
cháy, y bị trôi sông, cô xin nhiều vải từ người 
cư sĩ hoặc vợ cư sĩ không phải bà con thì Tỳ- 
kheo đó nên nhận vừa đủ. Nếu nhận quá mức thì 
phạm xả vật. 


Š. Xả vật thứ 8, khuyên mua y đẹp: Nếu Tỳ- 


? Thân lý (*# #) có nghĩa là họ hàng, bà con. 
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kheo nảo được người cư sĩ và vợ cư sĩ cúng tiên"$ 
sắm y cho vị Tỳ-kheo có tên AB, và Tỳ-kheo này 
trước đó không nhận yêu câu tùy ý,” đến nhà cư 
sĩ, nói lời như sau: “Lành thay, cư sĩ! Ông mua 
cho tôi pháp y như vậy.” Vì y tốt đẹp mà nếu 
nhận lấy thì phạm xả vật. 

9. Xả vật thứ 9, khuyên gộp tiền y: Nếu Tỳ- 
kheo nào được người cư sĩ và vợ cư sĩ lo tiền 
săm y, mang số tiền đó để mua pháp y cho vị 
Tỳ-kheo có tên AB và Tỳ-kheo này trước đó 
không nhận yêu cầu tùy ý từ người cư sĩ,!°° lại 
đến nhà của hai vị cư sĩ nói lời như sau: “Lành 
thay cư sĩ! Hai vị lo tiền sắm y như vậy, hãy 
gộp tiên lại may y cho tôi.” Vì y tốt đẹp và đã 
nhận y thì phạm xả vật. 

10. Xả vật thứ 10, đòi tiền y trễ: Nếu Tỳ-kheo 
nào được vua, đại thần, hoặc Bà-la-môn, cư sĩ 
hay vợ, sai người sứ giả mang tiền sắm y cho vị 
Tỳ-kheo có tên AB. Người sứ giả đó đến chỗ Tỳ- 
kheo nói lời như sau: “Kính thưa Đại đức, nay 
tôi vì thầy mang tiền săm y xin thây tiếp nhận.” 
Tỳ-kheo đó đáp với sứ giả rằng: “Tôi không 


% Biện y giá (#‡1#) có nghĩa là lo tiền sắm y cho Tỳ-kheo mà mình muốn cúng 
dường. 

° Tự tứ thỉnh ( á Z&‡Š) có nghĩa là lời yêu cầu tùy ý. 

!9 Bắt thọ cư sĩ tự tứ thỉnh (2# # + 8 4#) có nghĩa là không nhận lời yêu cầu 
tùy ý từ người cư sĩ. 
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đáng nhận tiên sắm y này. Nếu tôi cần y sẽ nhận 
đúng thời và phải thanh tịnh.” Người sứ giả đó 
nói với Tỳ-kheo: “Kính thưa Đại đức! Không 
biết thây có người giúp việc!°! không?” Tỳ-kheo 
cần y đáp lại như sau: “[Tôi có trợ lý] là Phật tử 
nam!“ hoặc là Tịnh nhân." Đây chính là người 
trợ giúp công việc cho các Tỳ-kheo. 

Tê này, Sứ giả đến nØười Ø1Úp vIỆc, trao tiền 
sắm y, về gặp thầy đó, thưa trình như sau: “Kính 
thưa Đại đức, tôi đã trao tiền cho người giúp việc 
do Đại đức chỉ. Khi nào đúng lúc, Đại đức đến 
đó đề nhận pháp y.” 

Khi cần sắm y, Tỳ-kheo nên đến người giúp 
việc lần hai, lần ba, nhắc người đó nhớ.!*% Nếu 
được pháp y là việc tốt lành. Nếu không được 
y thì đứng im lặng trước người giúp việc một 
hai ba lần,' nhắc người đó nhớ. Nếu đứng im 
lặng... được y thì tốt. Nếu không được y, đòi quá 
nhiều lần để được pháp y thì phạm xả vật. 


Nếu không được y, hoặc tự mình đến hoặc 


!0! Chấp sự nhân (‡#\3# ^.) có nghĩa là người giúp việc trong chùa. 

1 Pã[i: Upasaka. Hán phiên âm: Ưu-bà- tắc (4#'3# 3X) hoặc ô-ba-sách-ca (§R¿# % 
3”). Cận sự nam (:# 3# % ) có nghĩa là người gần gũi và phụng sự Tam bảo. 

!% Hán phiên âm: Tăng-già-lam dân (P. aramika, S. aramika, C.4Š ?w #2 E,). Tịnh 
nhân (P. kappiya-karaka, S. kalpiya-käraka, š# ^.) có nghĩa là người chưa cạo tóc xuất 
gia, chỉ làm các việc thanh tịnh trong tự viện. 

!% Vị tác ức niệm (3£ #4) có nghĩa là nhắc để nhớ lại. 

HỘ Ưng tứ phản, ngũ phản, lục phản (Jš t9 + # + 2X) có nghĩa là đến lần 4, 
lần 5, lần 6. Ý nói vài ba lần. 
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sai người đến chỗ người cúng tiền sắm pháp y 
này nên báo như sau: “Trước đó, ông nhờ người 
mang tiền sắm y cho thầy tên... thực ra thầy đó 
[cho đến hôm nay] không nhận được y.!%% Ông 
hãy mang về, chớ để mất đi.” 


11. Xả vật 11, ngọa eụ'” băng tơ: Nếu Tỳ- 
kheo nào dùng các tơ tắm'”Š làm ngọa cụ mới thì 
phạm xả vật. 


12. Xả vật 12, ngọa cụ lông đen: Nếu Tỳ- 
kheo nào dùng toàn lông dê màu đen và mới!” 
làm ngọa cụ mới thì phạm xả vật. 


13. Xả vật 13, ngọa cụ lông trăng: Nếu Tỳ- 
kheo nào làm ngọa cụ mới, nên dùng lông dê, 
hai phần màu đen, ba phần màu trắng, bốn phần 
mảu tạp.!° Nếu không làm đúng với quy định 
này''' thì phạm xả vật. 


14. Xả vật 14, may ngọa cụ mới: Nêu Tỳy- 
kheo nào làm ngọa cụ mới, phải dùng sáu năm. 


!% Ấn bản Đại Chánh: Thị Tỳ-kheo cảnh bất đắc y ( Xk# 3®7©), đang khi ấn 
bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và Thánh điển: Thị Tỳ-kheo cảnh bất 
đắc (# tứ 3# #8). 

“ Ngoạ cụ (sayanasana, 8 8`) có nghĩa là dụng cụ nằm. 

!% Tạp đã tầm miên (3# #‡ #š #§) có nghĩa là tơ vải bình thường được xen trộn với 
tơ tằm. 

!*% Tân thuần hắc dương mao (#f #,,# š# * 4#.) có nghĩa là toàn lông dê màu đen và 
mới. 

"9 Ấn bản Đại Chánh : Mang (32) có nghĩa là màu pha trộn, đang khi ấn bản đời 
Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và Thánh điển: Mang (3š) có nghĩa là màu pha 
của hai màu trăng và đen như màu của loài bò khoang. 

LH Bản Hán lặp lại câu trên. Tôi đổi lại cho thuần cách nói của người Việt đề độc giả 
dễ nắm vấn đề hơn. Các giới khoản sau, tôi áp dụng cách làm tương tự. 
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Nếu dưới sáu năm, không bỏ cái cũ, làm thêm 
cái mới thì phạm xả vật. Ngoại trừ Tăng đoàn 
biểu quyết [cho phép]. 

15. Xả vật 15, tọa cụ'” mới nguyên: Nếu Tỳ- 
kheo nào làm tọa cụ mới, nên lây miếng vải [của 
toạ cụ| cũ, vuông vức băng một gang tay [của 
Phật] may lên cái mới, nhằm để hoại sắc."'3 Nếu 
không làm đúng với quy định này thì phạm xả vật. 


1ó. Xả vật 16, cầm lông đi xa: Nếu Tỳ-kheo 
nào trên con đường đi có được lông dê, không 
người cầm dùm thì được phép cầm trong ba do- 
tuần." [Tự tay cầm lông] quá ba do-tuân thì 
phạm xả vật. 


17. Xả vật 17, kêu Ni giặt lông: Nếu Tỳ-kheo 
nào nhờ Tỳ-kheo-mi không phải bà con giặt g1ũ, 
nhuộm!" màu và chải lông dê thì phạm xả vật. 

18. Xả vật 18, cầm tiền, đồ quý: Nếu Tỳ-kheo 
nảo tự tay cầm tiền, vàng bạc, vật quý hoặc nhờ 
người cảm, hoặc lượm trên đất thì phạm xả vật. 


19. Xả vật 19, mua bán đồ quý: Nếu Tỳ-kheo 
nào mua bán đô quý''° thì phạm xả vật. 


12 Tọa cụ (øisidana, 3*E-) có nghĩa là dụng cụ ngồi. 

"3 Hoại sắc (3š #,) có nghĩa là làm hỏng màu sắc đi. 

! Do-tuần ( đ áJ), phiên âm từ chữ “yojana” trong tiếng PZi¡, là đơn vị chiều dài 
20.92 km. 

!5 Ấn bản Đại Chánh: nhiễm ( 3š) có nghĩa là nhuộm màu. Trong khi ấn bản 7hánh 
điển: thâm (3#) có nghĩa là tâm màu lên. 


đpb Wƒ 


'5 Mại mãi bảo vật ( # Ä ï #) có nghĩa là mua bán các đồ quý đắt tiền. 
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20. Xả vật 20, buôn bán đủ thứ: Nếu Tỳ-kheo 
nào buôn bản đủ thứ'!” thì phạm xả vật. 

21. Xả vật 21, giữ bát quá lâu: Nếu Tỳ-kheo 
nào cất giữ bát dư do không tịnh thí [thì được 
phép giữ] trong vòng mười ngày. C1ữ quá [mười 
ngày | thì phạm xả vật. 

22. Xả vật 22, xin thêm bát mới: Nếu Tỳ- 
kheo nào dùng bát chưa đủ năm lỗ rò rỉ, vì sự 
tốt đẹp, xin thêm bát mới; nếu được bát mới'!§ 
thì phạm xả vật. Thầy Tỳ-kheo đó nên bỏ bát 
mới trước mặt Tăng đoàn. Tăng đoàn lần lượt 
lây bát cuối cùng!” rồi đem trao cho [Tỳ-kheo 
khác] giữ, đến khi bát hư. 

23. Xả vật 23, xin chỉ may y: Nếu Tỳ-kheo 
nảo tự xin tơ chỉ,!?? rồi bảo thợ dệt!?! không phải 
bà con may dệt pháp y!” thì phạm xả vật. 


24. Xả vật 24, khuyên thợ thêm chỉ: Nếu Tỳ- 
kheo nào được người cư sĩ và vợ cư sĩ nhờ dệt y 
giùm. VỊ Tỳ-kheo này trước đó không nhận yêu 
câu tùy ý, đến chỗ thợ dệt, nhờ dệt may y, hết 


"7 Chủng chủng phán mại (4©$£ 8% ñÑ ) có nghĩa là buôn bán mọi thứ. 

' Ấn bản Đại Chánh: Nhược đắc giả (3 4#) có nghĩa là nêu có được y đang khi 
ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh và đời Cung không có cụm từ này. 

"9 Theo Luật Ngũ phân, Luật Thập tụng, Luật Căn bản, nguyên văn Päli: yo ca 
tassä bhikkhuparisäya pattapariyanio. Chúng trung tôi hạ bát (3#. # F#) có nghĩa 
là bát cuối cùng của Tỳ-kheo trong Tăng đoàn. 

!?0 Tự khất lâu tuyến ( #,####) có nghĩa là tự xin tơ và chỉ. 

!?! Chức sư (#X Éñ) có nghĩa là thợ hay chuyên gia dệt may. 

! Chức tác y (#k‡£ 2) có nghĩa là may dệt y. 


28 Ì GIỚI BỔN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


sức khéo léo đề y được rộng, dùng bên và mịn.!? 
Nói với thợ dệt “Tôi sẽ trả công cho ông nhiều 
hơn.”! Nếu Tỳ-kheo này đưa cho thợ dệt tiền 
băng bữa ăn để được pháp y thì phạm xả vật. 

25. Xả vật 25, lấy y đã cúng: Nếu Tỳ-kheo 
nào trước đây cúng y cho Tỳ-kheo khác, sau vì 
giận hờn nên đoạt lấy lại, hoặc sai người đòi: 
“lrả y cho tôi, tôi không cho ông.” VỊ Tỳ-kheo 
đó nếu lẫy lại y thì phạm xả vật. 

26. Xả vật 26, giữ thuốc quá hạn: Nếu Tỳ- 
kheo nào [thân thể] bị bệnh được dùng [năm 
thứ]: Thuốc dư,'?' dầu bơ,' bơ sống,'?” mật 
onø!”3 [cũng như | đường phèn!” trong vòng bảy 
ngảy. Nếu hơn bảy ngày thì phạm xả vật. 

27. Xả vật 27, dùng khăn tắm sớm: Nếu Tỳ- 
kheo nào còn một tháng xuân, xin y tắm mưa, 
nên sử dụng tắm khi còn nửa tháng. Phạm vi 
định này thì phạm xả vật. 


28. Xả vật 28, giữ y cúng gấp: Nếu Tỳ-kheo 


! Quảng đại kiên trí (Jš & #&#@k) có nghĩa là thoáng rộng, bền bỉ và láng mịn. 

!24 Đạ thiểu ( # 2}), có nghĩa đen là ít nhiều. 

! Tàn dược (Zš #2) có nghĩa là thuốc dư thừa, dầu bơ, bơ sống, mật ong [và cả] 
đường phèn. 

1 Tô du (I£»% ) có nghĩa là dầu bơ, mỡ. Ấn bản Đại Chánh dịch là “Tô” (#&), đang 
khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và Thánh điển dịch là “Tô” (#‡) 
không có nghĩa là bơ. 

!27 Sinh tô (2 8£) có nghĩa là bơ sống. Một dạng chế phẩm được lên men từ sữa bò. 

!?8 Mật (3#), gọi đầy đủ là mật ong. 

! Thạch mật (ø #š) có nghĩa là đường phèn. 
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nảo còn mười ngày nữa hết ba tháng hạ,!?° có y 
cúng øấp,®! thây đó biết rõ là y cúng gấp nên đã 
nhận lây. Sau khi nhận xong, nên cất giữ đúng thời 
hạn của y.!?? Nếu quá thời hạn thì phạm xả vật. 


29. Xả vật 29, lìa y quá lâu: Nếu Tỳ-kheo nào 
mãn ba tháng hạ, sau đó kết thúc một tháng ca- 
đề, 3 ở nơi thanh văng,'3 nghi có sợ hãi. Vị Tỳ- 
kheo đó ở nơi như vậy, một trong ba y muốn 
để trong thôn. Các vị Tỳ-kheo nếu có duyên sự 
được lìa y ngủ, tối đa sáu đêm. Nếu quá sáu đêm 
thì phạm xả vật. 


30. Xả vật 30, giành về cho mình: Nếu Tỳ- 
kheo nào biết rõ là vật [dâng cúng| Tăng đoàn, 
giành xin cho mình" thì phạm xả vật. 


Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong 30 giới 
xả vật. Xin hỏi Tăng đoàn, đôi với 30 điểu giới 
xả vát, có thanh tịnh không? (3 /án) 

Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 


'?0 Thập nhật vị cảnh hạ tam nguyệt (-Ƒ H + #,§ £ Ä) có nghĩa là ba tháng kiết 
hạ còn mười ngày nữa sẽ kết thúc. Trong đó mười ngày chỉ cho từ ngày 6/7 đến 15/7 
(âm lịch). 

!3! Cập thí y ( 2&‡E,<) có nghĩa là ba y để dâng cúng khi hết mùa an cư, nhưng do thí 
chủ có việc không thể chờ hết ngày nên dâng cúng cho Tăng đoàn khi còn đang an cư. 

! Ÿ thời (®&1Ÿ) có hai trường hợp. Trường hợp I, nêu không nhận y công đức thì 
thời hạn là I tháng (từ 16/7 đến 15/8 âm lịch). Trường hợp 2, nêu nhận y công đức thì 
thời hạn là 5 tháng (từ 16/7 đến 15/12 âm lịch) nếu có thọ công đức y. 

'33 Hán phiên âm: Ca-đề (‡#‡#) có nghĩa là 15/7 đến 15/8 (âm lịch). 

134 Pãli: Arañña. Sanskrit: Aranya. A-lan-nhã (FTjä 3), A-luyện-nhã (f†#@&#), 
A-lan-nhướng (FT ññ‡#), A-lan-na (FT jä Øf#), A-lan-noa (FT 8ä #*°) nơi vắng vẻ trong 
rừng (#‡* † #9 2 #ử;), ít người lui tới. 

'35 Tự cầu nhập kỷ ( á 3A. ở.) có nghĩa là tự đi xin cho mình. 
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thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 
việc này như vậy. 
3.5. Chín mươi giới sám hồi! 

Kính thưa Tăng đoàn, 90 giới sám hối, trích 
từ G/ới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 

1. Sám hối thứ I, cố tình nói dối: Nếu Tỳ- 
kheo nào biệt mà nói dôi thì phạm sám hôi. 

2. Sám hồi thứ 2, chửi mắng người khác: Nêu 
T-kheo nào dùng lời máng nhiếc người khác đủ 
kiêu'® thì phạm sám hối. 


3. Sám hồi thứ 3, nói lời ly gián: Nếu Tỳ-kheo 
nào nói lời chia rẽ'?Š thì phạm sám hôi. 

4. Sám hồi thứ 4, ngủ chung người nữ: Nếu 
Tỳ-kheo nào ngủ chunø!3? một phòng với người 
khác phái thì phạm sám hôi. 

5. Sám hôi thứ 5, ngủ quá kỳ hạn: Nếu Tỳ- 
kheo nào ngủ chung với người chưa thọ Cụ túc! 
quá hai, ba đêm thì phạm sám hôi. 


!3 Pã]i: Pãciffiya. Sanskrit: Pãyatfika. Hán phiên âm: Ba-dật-đề (3# :#‡£), Ba-dật- 
để-ca (3# /&), Ba-da-đề (3 &‡£) và thường dịch là “đơn đọa” (*Š !Ã). Đây là tội 
nhẹ và không có vật để xả bỏ nên khi phạm các lỗi nếu chịu sám hối thì có thể diệt tội, 
nếu không sám hối thì rơi vào ác đạo. 

'37 Chúng loại (4@*##§). Ở đây chỉ cho huyết thống, gia đình, nghề nghiệp cho đến lời 
người đó nói ra. 

3 Lưỡng thiệt ngữ (ø # 38) có nghĩa là nói lời gây sự chia rề, phá hoại. 

!? Dữ nữ nhân đồng thất túc (#‡++ ^. E] # 2ä) có nghĩa là ngủ chung phòng cùng 
người nữ. 

149 VỊ thọ đại giới nhân (2# %Xz#. ^.) có nghĩa là chưa thọ giới Cụ túc. 
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6. Sám hối thứ 6, cùng đọc tụng chung: Nếu 
Ty-kheo nào đọc tụng [kinh luật| với những 
người chưa thọ giới Cụ túc thì phạm sám hôi. 

7. Sám hồi thứ 7, kế tội người khác: Nếu Tỳ- 
kheo nào biệt rõ người đó có tội thô ác mà nói 
trước người chưa thọ Cụ túc thì phạm sám hôi. 
Ngoại trừ Tăng đoàn biêu quyêt [cho phép]. 

8. Sám hối thứ 8, nói mình chứng đạo: Nếu 
Tỳ-kheo nào tuyên bô với người chưa thọ Cụ 
túc, răng tôi được pháp siêu việt hơn người, tôi 
thây như vậy, tôi biệt như vậy thì phạm sám hôi. 

9. Sám hối thứ 9, thuyết pháp cho nữ: Nếu 
Ty-kheo nào một mình nói pháp cho người khác 
phái, hơn năm, sáu lời thì phạm sám hôi. Ngoại 
trừ có mặt của một người nam. 

10. Sám hồi thứ 10, đào xới đất lên: Nếu Tỳ- 
kheo nào tự tay đào đât hoặc sai người đào thì 
phạm sám hôi. 

11. Sám hối I1, chặt phá cây cối: Nếu Tỳ- 
kheo nào chặt phá cây côi'*! thì phạm sám hôi. 

12. Sám hối 12, nói lời quanh co: Nếu Tỳ- 
kheo nào nói lời quanh co, làm phiên lòng người 
thì phạm sám hôi. 


!“! Hoại quỷ thần thôn (3# #,3#3‡) có nghĩa là phá hoại sự sống của các quỷ thần. 
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13. Sám hối 13, măng thây tri sự: Nếu Tỳ-kheo 
nảo dùng lời chê măng!® thì phạm sám hồi. 

14. Sám hối 14, ngọa cụ giữa đường: Nếu 
Tỳ-kheo lây giường dây, “° giường gỗ'* hoặc 
dụng cụ năm, th Tin ngôi“. của Tăng, trải ở đất 
trống, hoặc sai người trải, rồi bỏ vậy đi, không 
chịu dọn dẹp, không nhờ người cất!” thì phạm 
sám hối. 

15. Sám hối 15, trải đồ không dẹp: Nếu Tỳ- 
kheo nảo trải dụng cụ nằm trong phòng của Tăng 
hoặc tự mình trải, hoặc sa1 người trải, hoặc ngồi 
hoặc nằm, đến lúc ra đi, không chịu dọn đẹp, 
không bảo người cất thì phạm sám hối. 


16. Sám hôi 16, chiêm chỗ năm ngủ: Nêu Tỳ- 
kheo nào biệt rõ chỗ ở của Tỳ-kheo trước, sau 
đên cưỡng chiêm ở giữa không gian, ''Š trải dụng 
cụ năm đê mình ngủ nghỉ và thiệt nghĩ răng: Tỳ- 
kheo ở trước, nêu chê chật chội thì tránh tôi đi. 
Làm điêu như vậy, không gì khác hơn, cũng 
chăng uy nghi thì phạm sám hôi. 
 !⁄2 Hiềm mạ (M£ #) có nghĩa là chê mắng. 

Thằng sàng (#6 #&) có nghĩa là giường dây. 

4 Mộc sàng (27) có nghĩa là giường ĐÔ. 

5 Ngoạ cụ (ÉÄ-#) có nghĩa là dụng cụ năm. 

'4'Toa nhục (+ ‡') có nghĩa là nệm ngồi. 

! Bất tự cử bất giáo nhân cử (% á #&Z‡# ^.#&): Tự không thu cắt lên, không bảo 
người cất. 

4% Chiếm ư không gian (?â3š tP Rj) có nghĩa là có tình chiếm đoạt chỗ ở người 


khác bằng việc nằm hoặc ngồi ở giữa phòng hoặc giữa nhà. 
!4 Phi dư (3È##) có nghĩa là chỉ có như thế không gì khác hơn. 


143 
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17. Sám hối 17, nắm lôi!” người khác: Nếu 
Ty-kheo nào, sân hận không ưa vị Tỳ-kheo khác, 
hoặc tự mình lôi, hoặc bảo người lôi thì phạm 
sám hồi. 

18. Sám hối 18, chân giường không vững: 
Nếu Tỳ-kheo nào, hoặc ngôi hoặc nắm giường 
dây, giường gỗ đã bị sút chân, ở trong phòng xá, 
hoặc trên lầu gác'5' thì phạm sám hối. 


19. Sám hối 19, tưới nước có trùng: Nếu Tỳ- 
kheo nào biệt nước có trùng'?? mà tự đem tưới! 
hoặc bảo người tưới trên đât, trên cỏ thì phạm 
sám hôi. 

20. Sám hôi 20, lợp mái che dày: Nêu Tỳ- 
kheo nào xây phòng xá lớn, cửa cái, cửa sô và 
trang trí khác, chỉ bảo lợp tranh, chừng hai ba 
lớp; nêu lợp quá mức thì phạm sám hôi. 

21. Sám hôi 21, tự ý dạy Ni: Nêu Tỳ-kheo 
nào, Tăng đoàn không phái mà tự đi dạy!” cho 
Tỳ-kheo-mi thì phạm sám hôi. 

22. Sám hôi 22, dạy đền hoàng hôn: Nêu Tỳ- 
kheo nào được Tăng đoàn sal, dạy!”° Tỳ-kheo-nI, 

!50 Khiên xuất (2È tị) có nghĩa là lôi kéo ra khỏi một vị trí nào đó. 

!5! Trùng các ( # Ä) có nghĩa là nhà có nhiều lầu. 

!5 Trị thủy hữu trùng ($øzk #⁄) có nghĩa là biết rõ trong nước có các loại côn 
trùng. 

!3 Tiêu (zÈ) có nghĩa là tưới hoặc đội. 


1 Giáo giới (#t 3Ñ), chỉ dạy, răn dạy. 
!Š Giáo thọ (334). Từ này nêu là động từ có nghĩa là truyên thụ, giảng dạy. Còn 
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đến mặt trời lặn'”° thì phạm sám hối. 

23. Sám hồi 23, chê trách người dạy: Nếu 
Tỳ-kheo nào nói với đông tu với lời như sau: 
“Các vị Ty-kheo vì sự ăn uông!°” nên dạy cho 
Ni” thì phạm sám hôi. 


24. Sám hôi 24, tặng y cho Ni: Nêu Ty-kheo 
nào tặng y cho Ni không phải bà con thì phạm 
sám hôi, ngoại trừ trao đôi. 

25. Sám hôi 25, may y không thân: Nêu Ty- 
kheo nào may y cho Ni không phải bà con thì phạm 
sám hôi. 

26. Sám hôi 26, ngôi cùng Ni sư: Nêu Tỳ- 
kheo nào ngôi ở chỗ khuât với Tỳ-kheo-nI'°? thì 
phạm sám hôi. 

27. Sảm hôi 27, hẹn đi với Ni: Nêu Ty-kheo 
nào hẹn đi!" với NI, từ ngôi làng này đên ngôi 
làng nọ thì phạm sám hôi. Trừ tình huông sau: 
ĐI với người buôn hoặc nghi sợ hãi. 

28. Sám hôi 2§, cùng chung một thuyên: 
Nêu Tỳ-kheo nào hẹn đi với N1 cùng chung một 
nếu là danh từ có nghĩa là giáo sư hoặc giáo thọ SƯ. 

! Nhật mộ (HH ‡#©) có nghĩa là mặt trời xuống núi, gọi nôm na là trời tối. 

!7 Âm thực (##:Â`) có nghĩa là ăn uống hoặc đồ ăn thức uống. 

!* Mậu dịch ( Ø) có nghĩa là kinh doanh, buôn bán. Nhưng ngữ cảnh này có 
nghĩa là trao đôi qua lại. 

! Bình xứ (5F &) có nghĩa là chỗ khuất kín, không người thấy được. 


!“ Cộng kỳ đông nhât đạo hạnh (3 #J I5] — šš {T) có nghĩa là hẹn đi chung trên một 
con đường. 
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thuyền, ngược dòng, xuôi dòng'! thì phạm sám 
hối. Trừ qua đò ngang.!% 

29. Sám hồi 29, ăn từ sự khuyên: Nếu Tỳ- 
kheo nào biết rõ thức ăn có được là do nhân 
duyên giáo hóa và sự khen ngợi của Tỳ-kheo-m, 
mà vẫn cứ ăn thì phạm sám hối. Ngoại trừ thí 
chủ có ý mời trước. 

30. Sám hối 30, hẹn nữ đi chung: Nếu Tỳ- 
kheo nào hẹn đi chung đường với người khác 
phái, dù đến một làng thì phạm sám hối. 

31. Sám hồi 31, nhận hơn một phần: Nếu 
Tỳ-kheo nào ở chỗ cúng dường ăn chỉ một lần, !92 
Tỳ-kheo không bệnh nên ăn một lần. Nếu ăn quá 
mức thì phạm sám hối. 

32. Sám hồi 32, ăn trong nhiều lần: Nếu Tỳ- 
kheo nào ăn trong nhiều lần thì phạm sám hối. 
Ngoại trừ tình huống [thân thể bị] bệnh, đang lúc 
dâng y. 

33. Sám hối 33, tách chúng ăn riêng: Nếu 
Tỳ-kheo nào tách chúng ăn riêng thì phạm sắm 
hối. Ngoại trừ bị bệnh, khi may đệt y, khi có 
dâng y, khi đi trên đường, khi đi trên thuyền, khi 


!“' Thượng thủy hạ thủy (Ezk'E) có nghĩa là xuôi theo dòng nước và ngược 
theo dòng nước. 

1 Trực độ ( ä 3#) có nghĩa là con đò băng ngang sông. 

!%3 Thí nhất thực xứ (#&—®&J&) có nghĩa là nơi diễn ra việc cúng dường một bữa 
ăn cho Tăng đoàn. 
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đại chúng họp, khi các Sa-môn dâng cúng thức ăn. 

34. Sám hồi 34, nhận nhiều phần ăn: Nếu 
Tỳ-kheo nào đến nhà cư sĩ,'“ được mời dùng 
bánh, gạo rang'5 và cơm; khi có nhu cầu, nhận 
hai ba bát, đem về tự viện'5 rồi phân chia cho 
Tỳ-kheo khác ăn. Tỳ-kheo không bệnh mà không 
làm đúng với quy định trên thì phạm sám hối. 

35. Sám hối 35, ăn xong ăn tiếp: Nếu Tỳ- 
kheo nào đã ăn no xong,!"” hoặc nhận lời mời 
nhưng không làm phép ăn thêm'”® mà dùng thì 
phạm sám hối. 

36. Sám hồi 36, khuyên ăn tiếp nữa: Nếu Tỳ- 
kheo nảo biết Tỳ-kheo khác đã ăn no xong, khi 
nhận lời mời mà không tiễn hành làm phép ăn 
thêm, còn ân cần mời Tỳ-kheo khác ăn: “Xin 
các Đại đức lấy thức ăn nảy, với nhân duyên này, 
không gì khác hơn, nhằm muốn thây đó vi phạm 
giới luật thì phải sám hồi. 


37. Sám hồi 37, ăn không đúng giờ: Nếu Tỳ- 


I6 PAII: 2dafavasana. Sanskrit: 4vadata-vasana. Bạch y ( 2) có nghĩa là áo màu 
trăng. Đây chỉ cho người cư sĩ tại gia. 

15 Xjếu (##) có nghĩa là gạo rang. 

19 Pạ|i = Sanskrit: Sưigharama. Hán phiên âm: Tăng-già-lam-ma (4š {w š¿ Z#), Tăng- 
già-lam (4# ii» 8ˆ), gọi tắt là Già-lam (4i 8š). Tăng viên (4# I|), Tăng viện (4# I%), Chúng 
viên (3#I§]) là nơi thanh tịnh, vắng vẻ thích hợp cho Tăng đoản tu tập. 

! Túc thực cảnh (# 3) có nghĩa là ăn đã no đủ. 

!“ Dự thực pháp (#&@¿*) có nghĩa là phép ăn thêm, chứ không có nghĩa đen là 
phép ăn dư thừa. 
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kheo nào đã nhận thức ăn, ăn không đúng g1ờ!“ 
thì phạm sám hôi. 

38. Sám hối 38, ăn đồ cách đêm: Nếu Tỳ- 
kheo nảo ăn đô cách đêm!”° thì phạm sám hôi. 

39. Sám hồi 39, ăn đồ không nhận: Nếu Tỳ- 
kheo nào đưa vào trong miệng thức ăn hoặc 
thuôc mà không trao nhận thì phạm sám hôi, trừ 
nước và tăm.'” 

40. Sám hỗi 40, đòi đồ ăn ngon: Nếu Tỳ-kheo 
nào nhận thức ăn ngon, bao gôm sữa đặc, các 
loại cá, thịt; nêu không bị bệnh mà xIn cho mình 
những món ăn này thì phạm sám hôi. 

41. Sám hối 41, đưa ngoại đạo ăn: Nếu Tỳ- 
kheo nào [tự chính tay mình | đem thức ăn tặng!” 
nam, nữ ngoại đạo!” thì phạm sám hôi. 

42. Sám hối 42, đi không nhắn nhủ:!”2 Nếu 
Ty-kheo nào nhận lời mời trước, đi đên nhà khác, 
ở trước bữa ăn, hoặc sau bữa ăn mà không dặn 
dò các Ty-kheo khác thì phạm sám hôi. Trường 
hợp ngoại lệ: [thân thê] bị bệnh, khi may dệt y, 


! Phi thời (3È R†) có nghĩa là trái giờ, không đúng giờ, khi qua giờ ngọ (3 -). Ngoải 
ra, vì ngày xưa không có đồng hỗ người ta dựa vào bóng mặt trời hễ qua hai ngón tay ( H 
#2i8 mã) là phi thời. 

!?0 Tàn túc thực (Z& 78 $) có nghĩa là thức ăn để qua đêm. 

! Dương chỉ (334) có nghĩa là tăm xỉa răng, cây dương liễu. 

!2 Tự thủ dữ thực ( # #‡) có nghĩa là chính tay cho thức ăn. 

3 Ngoại đạo nam ngoại đạo nữ (#}šš Z5 }šš +) có nghĩa là những người nam, 
người nữ theo ngoại đạo. 

!42 Chúc thọ (3%34#) nghĩa là đề lại lời đặn đò, lời nhắn nhủ. 
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khi dâng cúng y. 

43. Sám hối 43, ngôi lâu trong nhà: Nếu 
Tỳ-kheo nào ngồi lâu ở nhà có vật quý báu thì 
phạm sám hồi. 

44. Sám hối 44, ngồi ăn chỗ vắng: Nếu Tỳ- 
kheo nào ngồi ăn chỗ khuất trong nhà cư sĩ có đồ 
quý giá thì phạm sám hối. 

45. Sám hối 45, ngồi với người nữ: Nếu Tỳ- 
kheo nảo một mình ngồi với người khác giới 
phái ở chỗ đất trống thì phạm Sám hối. 

46. Sám hối 46, hứa rồi không cho: Nếu 
Tỳ-kheo nào nói với đồng tu với lời như sau: 
“Kính mời Đại đức cùng đi với tôi đến ngôi làng 
nọ, sẽ cúng thầy ăn.” Tỳ-kheo đó đến lại không 
bảo người đem thức ăn cúng còn nói tráo trở: 
“Thầy hãy đi đi! Ở chung với thầy, hoặc ngôi, 
nói chuyện, tôi thấy không vui. Tôi cảm thấy vui 
khi ngồi một mình và nói một mình.” Với duyên 
cớ này, không øì khác hơn, tìm cách xua đuôi!”5 
Tỳ-kheo được mời thì phạm sám hối.” 

47. Sám hôi 47, nhận thuốc quá trễ: Nếu 
Tỳ-kheo nào, cứ mỗi bốn tháng, yêu cầu thuốc 
men, đang lúc không bệnh cũng muốn nhận lẫy, 
nếu nhận quá hạn thì phạm sám hồi. Ngoại trừ 


!75 Phương tiện khiển khứ (23 4# šš&+) có nghĩa là tìm cách để đuôi người khác đi 
băng việc kiêm cớ. 
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trường hợp như xin thường xuyên,'”9 xin tiếp tục 
dùng,!”” xin đê phân chia,'”3 xin dùng trọn đời.!”. 

48. Sám hồi 48, đón xem quân trận: Nếu Tỳ- 
kheo nào đên xem quân trận thì phạm sám hôi, 
ngoại trừ tình huông, lý do [chính đáng|. 


49. Sám hồi 49, trong quân quá ngày: Nếu 
Ty-kheo nào, vì có duyên sự được phép tá túc ở 
trong quân trại, trong vòng ba đêm; nêu quá kỳ 
hạn thì phạm sáảm hôi. 

50. Sám hối 50, xem quân giao chiến: Nếu 
Ty-kheo nào tá túc quân trại hai đên ba đêm, 
xem quân đội đánh, thê lực binh mã, bình voi 
điên tập thì phạm sám hôi. 

51. Sám hồi 51, uống rượu và bỉa: Nếu Tỳ- 
kheo nào uông rượu và bia thì phạm sám hôi. 

52. Sám hối 52, đùa chơi dưới nước: Nếu Tỳ- 
kheo nào đùa giỡn dưới nước thì phạm sám hôi. 

53. Sám hối 53, bày trò thọc lét: Nếu Tỳ- 
kheo nào dùng tay hay chân thọc lét'#? lân nhau 
thì phạm sám hôi. 

54. Sám hồi 54, không nghe lời khuyên: Nếu 


!5 Thường thỉnh (ý š§) có nghĩa là xin thường xuyên. 

!7 Canh thỉnh ( # ‡š) có nghĩa là tiếp tục xin. 

!78 Phân thỉnh (2-3#) có nghĩa là xin để phân chia cho người khác. 
!° Tận hình thỉnh ( &#‡Š) có nghĩa là xin để dùng suốt đời. 

!#9 Kích lịch (##‡#) nghĩa là thọc lét. 


40 


GIỚI BỒN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


Tỳ-kheo nào không nghe khuyên can'°! thì phạm 
sám hôi. 

55. Sám hối 55, dọa người khác sợ: Nếu Tỳ- 
kheo nào dọa nhát người khác thì phạm sám hôi. 

56. Sám hối 56, tắm trước nửa tháng: Tỳ- 
kheo không bệnh thì đên nửa tháng mới tắm một 
lân, nêu tăm nhiêu hơn thì phạm sám hôi. Ngoại 
trừ trường hợp trời nóng, bị bệnh, làm nhiêu 
công việc, khi bị gió mưa, khi đi trên đường. 

57. Sám hồi 57, chăm lửa đất trống: Nếu Tỳ- 
kheo nào [thân] không đau bệnh, mà tự đôt lửa 
hoặc bảo người đôt ở chô đât trông đê sưởi âm 
thân thì phạm sám hôi, ngoại trừ trường hợp [lý 
do] chính đáng. 

58. Sám hối 58, cất giấu y bát: Nếu Tỳ-kheo 
nào tự mình cât giâu, hoặc bảo người giâu ông 
đựng chỉ kim,'3 toạ cụ, y bát của Tỳ-kheo khác 
thì phạm sám hôi. 

59. Sám hối 59, lấy lại y cúng: Nếu Tỳ-kheo 
nào đã cúng y cho Tăng, NI, Thức-xoa, Sa-dI, Sa- 
đi-n1, rôi lây lại dùng mà không báo với người 
đã nhận y thì phạm sám hôi. 

60. Sám hối 60, đắp pháp y mới: Nếu Tỳ- 


!8! Bất thọ gián (Z% &:3#) nghĩa là không nghe khuyên can. 
!#? Châm đồng (4† Ñ) nghĩa là ống đựng kim. 
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kheo nào có được y mới, nên tùy ý chọn một 
trong ba màu'3 hoặc xanh hoặc đen, hoặc màu 
mộc lan'** để làm hoại sắc. Nếu không làm đúng 
với quy định trên thì phạm sám hối. 

61. Sám hối 61, cô giết động vật: Nếu Tỳ- 
kheo nào cô ý giết hại mạng sống động vật'* thì 
phạm sám hối. 

62. Sám hồi 62, uống nước vỉ trùng: Nếu Tỳ- 
kheo nào biết nước có trùng mà vẫn lấy uống thì 
phạm sám hối. 

63. Sám hối 63, quấy rầy Ni khác: Nếu Tỳ- 
kheo nào cố ý làm phiền vị Tỳ-kheo khác, dù 
trong chốc lát thì phạm sám hối. 

64. Sám hồi 64, che giấu tội ác: Nếu Tỳ-kheo 
nảo biết Tỳ-kheo khác phạm tội ác nặng'*° mà 
vẫn che giấu thì phạm sám hồi. 

65. Sám hối 65, tuổi nhỏ thọ giới: Nếu Tỳ- 
kheo nào, dù biết người chưa đủ tuổi hai mươi 
mà vẫn cứ cho thọ giới Cụ túc thì phạm xả vật. 
Người thọ giới sai sẽ không đắc giới. Người biết 
quy định mà cố làm sai là không thông minh và 
thật đáng trách. 


!3 LJng tác tam chủng hoại sắc, nhất nhất sắc trung tuỳ ý hoại (JŠ4£ =4&§ ế, › 
ớ, † Eã z#t): nên tùy ý chọn một trong ba màu đề làm hoại sắc của chiếc y đi. 
! Mộc lan (®ñãä) ở đây có nghĩa là màu hoa mộc lan. 
'35 Cố sát súc sinh mệnh (#¿ 3# #& # 4) có nghĩa là có tình giết hại các loài động vật. 
!86 Phạm thô tội (30 Ấ 3E) có nghĩa là phạm tội thô nặng. 
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66. Sám hối 66, khơi dậy tranh chấp: Nếu 
Tỳ-kheo nảo đã biết tranh chấp, sám hối đúng 
pháp, sau cô khơi lại thì phạm sám hối. 

67. Sám hối 67, hẹn đi với giặc: Nếu Tỳ-kheo 
nảo biết rõ là giặc, cùng đi chung đường, dù chỉ 
một làng thì phạm sám hối. 

68. Sám hối 68, ác kiến không nghe: Nếu 
Ty-kheo nào nói lời như sau: “Theo như tôi 
biết lời đức Phật dạy, phạm tội dâm dục không 
ngăn đường Thánh”'3? thì nên khuyên can Tỳ- 
kheo đó răng: “Kính thưa Đại đức! Chớ nói như 
thế! Đừng vu khống Phật! Vu khống đức Phật là 
nghiệp không tốt. Đức Phật chúng ta dùng nhiều 
phương tiện giúp ta hiểu rõ dâm dục là nghiệp 
ngăn cản đường Thánh.” Khuyên can ba lần, nếu 
bỏ thì tốt. Kiên quyết không bỏ'*3 thì phạm xả vật. 

69. Sám hối 69, ở cùng tội nhân: Nếu Tỳ- 
kheo nảo biết đồng tu khác nói sai giới trên, cũng 
chưa làm phép [sám hối xóa tội],'°9 chăng những 
không bỏ kiến chấp sai lầm, mà còn cung câp 
những thứ cần thiết,'*° cùng biểu quyết chung, 
ngủ nghỉ, trò chuyện”! thì phạm xả vật. 

__ * Hành dâm dục phi chướng đạo pháp (473# # 3EE#:š 3k) có nghĩa là việc hành 
dâm dục chẳng ngăn cản con đường tu đạo chứng Thánh. 

'8 Kiên trì bất xả (5#‡Ÿ ‡#) có nghĩa là kiên quyết không bỏ. 


'# Vị tác pháp (kffF3%) có nghĩa là chưa làm phép sám hối để Xóa tội. 
!9 Cung cấp sở tu (B$ áê& Øƒ/ã) có nghĩa là cung câp những đồ dùng cần thiết. 


PB == 


!°' Công đồng yết-ma chỉ túc ngôn ngữ (‡‡ E] š8/# aÈ f š š#) có nghĩa là cùng 
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70. Sám hồi 70, nuôi Điệu bị đuôi: Nếu Sa-di 
nảo nói lời như sau: “Theo như tôi biết lời đức 
Phật dạy, phạm tội dâm dục không ngăn đường 
Thánh” thì nên khuyên can Sa-di đó rằng: “Chớ 
nói như thế! Đừng vu khống Phật! Vu không 
đức Phật là nghiệp không tốt. Đức Phật chúng 
ta dùng nhiều phương tiện giúp ta hiểu rõ dâm 
dục là nghiệp ngăn cản đường Thánh.” Các vị 
Tỳ-kheo khuyên can quở trách. Khuyên can 
ba lần, nếu bỏ thì tốt. Kiên quyết không bỏ thì 
phạm xả vật. 

Đồng thời Tỳ-kheo nói với Sa-di: “Từ nay trở 
đi, ông không được gọi đức Phật là thầy, không 
được ởi theo các T-kheo khác, không được ngủ 
chung với Tỳ-kheo khác, hai đến ba đêm. Ông đi 
cho khuất, không nên ở đây.” Nếu Tỳ-kheo nào 
biết Sa-di này đã bị trục xuất mà còn dụ dỗ, dẫn 
về nuôi dưỡng,''3 cùng ngủ nghỉ chung, cùng 
nhau trò chuyện thì phạm sám hối. 

71. Sám hôi 71, chống đối người khuyên: 
Nếu Tỳ-kheo nảo khi được đồng tu khuyên, nói 
lời như sau: “ừ nay tôi không học giới pháp 
này; tôi sẽ thỉnh giáo'”° Tỳ-kheo trì luật có trí tuệ 


chung ngủ nghỉ và trò chuyện. 
! Ha gián (“J 3š) có nghĩa là khuyên can và quở trách. 
!3 Dụ tương súc dưỡng (3Š 3# ä Š) có nghĩa là dụ dỗ, dẫn đem về nuôi dưỡng. 
!% Nạn vấn (## #]) có nghĩa là đưa ra những điều mình thắc mắc hoặc thỉnh giáo. 
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tốt thì phạm xả vật. Nếu vì hiểu biết hoặc vì học 
thêm thì nên thỉnh giáo. 

72. Sám hồi 72, chê giới vụn vặt: Nếu Tỳ- 
kheo nảo khi nghe thuyết giới, nói lời như sau: 
“Kính thưa Đại đức! Cần gì phải nói giới vụn 
vặt này." Khi nói giới này khiến người buồn 
phiên, xâu hồ, hoài nghi.”'* Khinh chê như vậy 
thì phạm sám hồi. 

73. Sám hối 73, tìm cớ biện hộ: Nếu Tỳ- 
kheo nào trong lúc đọc giới, nói lời như sau: 
“Nay tôi mới biết điều khoản giới này trích từ 
Giới kinh, cử mỗi nửa tháng phải đọc một lần. 
Tỳ-kheo khác biết vị Tỳ-kheo này ngôi đọc 
giới kinh khoảng hai ba lần, thậm chí nhiều 
lần. VỊ Tỳ-kheo đó không biết không hiểu, nêu 
có phạm tội nên trị đúng pháp, thêm tội không 
biết. Nói thầy đó răng: “Kính thưa Đại đức, 
thật không có lợi, không tốt lành gì, khi thầy 
nói giới, không dụng tâm nhớ,'*” không lắng 
lòng nghe.!”” VỊ Tỳ-kheo đó vì sự vô tri nên 
phạm sám hồi. 


74. Sám hối 74, biểu quyết rồi hối: Nếu Tỳ- 


195 Tân +41 coi 

1% Não quý hoài nghỉ (Tó lứ.'Bš 5É) có nghĩa là buồn phiên, xâu hể và hoài nghi. 

'% Bất dụng tâm niệm (2E Hi «> 4) có nghĩa là không đề tâm ghi nhớ. 

'% Bất nhất tâm nhiếp nhĩ thính pháp (£&—»>‡# ###;*) có nghĩa là không một 
lòng lắng nghe pháp. 
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kheo nào cùng [với Tăng đoàn] biểu quyết việc 
rôi, sau nói lời răng: “Các vị Tỳ-kheo do có bà 
con!” lây đồ Tăng đoàn đem cho [người khác |” 
thì phạm sám hôi. 

75. Sám hối 75, không gửi ý kiến: Nếu Tỳ- 
kheo nào, đang khi Tăng đoàn xử việc chưa 
xong,” không gửi nguyện vọng”?! đứng dậy bỏ 
đi thì phạm sám hôi. 

76. Sám hồi 76, góp ý rồi hối: Nếu Tỳ-kheo nào 
øửI nguyện vọng rồi, sau đó hôi tiệc thì phạm sắm 
hôi. 

77. Sám hối 77, nghe lén tranh chấp: Nếu 
Tỳ-kheo nào, nghe các Tỳ-kheo tranh cãi, tranh 
châp,”” đem chuyện nghe được, nói cho người 
khác thì phạm sám hôi. 

78. Sám hồi 78, đánh đồng tu khác: Nếu Tỳ- 
kheo nào, do giận không vui,”3 đánh Tỳ-kheo 
khác thì phạm sám hôi. 

79. Sám hồi 79, tát đồng tu khác: Nếu Tỳ- 
kheo nào, do giận không vui, dùng tay mình tát 
các đồng tu khác thì phạm sám hồi. 


!% Thân hậu (3##/#) có nghĩa là quan hệ thân thiết, tình cảm sâu dày. 

? Chúng Tăng đoán sự vị cánh (3418 3#) có nghĩa là Tăng đoàn xử việc 
chưa xong. 

??! Dữ dục (#‡#&*) có nghĩa là gửi ý kiến đồng thuận. 

?? Cộng đấu tránh dĩ ( ‡‡ ñï3# E,) có nghĩa là cùng nhau tranh chấp, cãi vã. 

? Sân khuê bất hỷ (8# ;Š Z -#) có nghĩa là tâm sân hận không vui. 
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80. Sám hối 80, vu khống Tăng tàn: Nếu 
Tỳ-kheo nảo vì sự giận hờn, vu khống Tỳ- 
kheo phạm tội Tăng tàn không có căn cứ thì 
phạm sám hồi. 

§1. Sám hối 81, đột nhập hoàng cung: Nếu 
Tỳ-kheo nào bước vào [tâm cung] khi vua quán 
đảnh,?* dòng Sát-đế-lợi?5 chưa bước ra cửa, 
chưa cất bảo vật; nếu qua ngưỡng cửa của [tâm 
cung vua] thì phạm sám hối. 


82. Sám hối 82, câm đồ quý giá: Nếu dY< 
kheo nào tự mình cầm giữ hoặc bảo người cầm 
đồ vật quý báu” và đồ trang sức?” thì phạm sám 
hối. Ngoại trừ trong chùa và chỗ tá túc??8 với suy 
nghĩ răng: “Nếu chủ nhận biết, nên lấy đem về.” 

83. Sám hối 83, vào làng trái giờ: Nếu Tỳ- 
kheo nào vào làng trái giờ, không thưa Tăng 
đoàn thì phạm sám hối. 

84. Sám hối 84, chân giường quá cao: Nếu 
Tỳ-kheo làm giường dây, giường gỗ thì chân 
giường cao tám ngón tay Phật. Vượt quá quy 
định thì phạm sám hối. 


? SanskrIt: Abhiseka. Quán đảnh (?# 18) hoặc thủy kiêu đầu (2kš#5ã) có nghĩa là 
lây nước rưới lên đầu. 

5 Sanskrit: Ksa#iya. Hán phiên âm: Sát- đề- lợi (#J “# #l) có nghĩa là giai cấp xã hội 
bao gồm vua chúa và quân binh tại Ấn Độ cổ. 

?% Bảo trung bảo (?Ÿ P 3), đồ báu trong các đồ báu là đồ quý giá nhất. 

? Trang sức cụ (äÈ#§ `) có nghĩa là đồ dùng trang sức. 

28 Ký túc xứ (3Ÿ 73 /&) có nghĩa là nhà trọ, nơi ở nhờ. 
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85. Sám hối 85, dồn bông đâu-la: Nếu Tỳ- 
kheo nào dồn bông đâu-la?° làm nệm lớn, nhỏ 
cho giường dây, giường cây; nếu đã làm xong thì 
phạm sám hối. 

86. Sám hối 86, chế tạo ống kim: Nếu Tỳ- 
kheo nào làm ống đựng kim bằng xương, nanh, 
sừng, đục khoét chuốt gọt?'? thì phạm sám hối. 

87. Sám hối 87, tọa eụ quá khổ: Nếu Tỳ- 
kheo nào làm dụng cụ ngồi phải đúng kích 
thước. Kích thước đúng là dài hai gang tay,” 
rộng một gang rưỡi tay của đức Phật. Chiều 
dài, chiều rộng mỗi bên tăng thêm nửa gang 
tay Phật.?!? Nếu quá kích cỡ, dù đã cắt bỏ vẫn 
phạm sám hồi. 

88. Sám hối 88, khăn che ghẻ lớn: Nếu Tỳ- 
kheo làm khăn che ghẻ”” thì phải đúng cỡ. Kích 
thước đúng là dài bốn gang tay, rộng hai gang 
tay của [đức Thế Tôn]. Nếu quá kích cỡ dù đã 
cắt bỏ vẫn phạm sám hối. 

89. Sám hối 89, khăn tắm quá khổ: Nếu Tỳ- 
kheo nào làm khăn tắm mưa?! phải đúng kích 


? Đâu-la miên ( # #§ 4#) có nghĩa là bông đâu-la. 
?!9 Khô quát (#† #|) có nghĩa là đục khoét và nạo gọt. 
?H Trách thủ (#@‡#) có nghĩa là gang tay. 
#2 Canh tăng quảng trường các bán trách thủ ( Š 3# 7ð k# ##¿t#) có nghĩa là ở 
mỗi bên chiều dài, chiều rộng tăng thêm nửa gang tay Phật. 
?!3 Phú sang y (Ä ###) có nghĩa là y hoặc khăn che ghẻ. 
?! Vũ dục y (83⁄4) có nghĩa là y hoặc khăn tắm mưa. 


48 | GIỚI BỒN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


thước. Kích thước đúng là dài sáu gang tay, rộng 
hai gang rưỡi tay của đức Phật. Nêu quá kích cỡ, 
dù đã cắt bỏ vân phạm sám hôi. 

90. Sám hồi 90, lớn hơn y Phật: Nếu Tỳ-kheo 
nào may y đúng cỡ y của Như Lai. Nêu may quá 
cỡ thì phạm sám hôi. Kích cỡ y Phật, dài chín 
gang tay, rộng sáu gang tay của [đức Thê Tôn]. 

Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong 90 
giới sám hôi. 

Xin hỏi Tăng đoàn, 90 giới này có thanh tịnh 
không? (3 /án). 

Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 
thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 
việc này như vậy. 


3.6. Bốn trường họp hồi lỗi?! 
Kính thưa Tăng đoàn, 4 giới hối lỗi, trích từ 
Giới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 
1. Hồi lỗi thứ 1, ăn đồ của Ni: Nếu Tỳ-kheo 
nào đi vào làng xóm,”'* không bị bệnh øì, tự tay 
nhận lây thức ăn”!” của Ni không phải bà con”'Š 


“5 Pall: Patidesaniya. Sanskrit: Prafidezaniya. Hán phiên âm: ba-la-đề đề-xá-ni 
(@ đt ác + 4 ZE,). Đối tha thuyết (#†4#,3\), hướng bỉ hối (#2&‡#£), đối ưng thuyết đi 
7E 3v), hối quá pháp (†#+8;x), khả ha pháp (5T”1 +). Tỳ-kheo phạm giới này phải đối 
trước Tỳ-kheo thanh tịnh khác để giãi bày sám hối. 
?15 Nhập thôn trung (^-3‡ †) có nghĩa là đi vào trong thôn làng. 
?!7 Tự thủ thủ thực thực (ä ##+‡®&) nghĩa là ăn bằng cách tự tay đi lấy thức ăn. 
“3 Phi thân lý Tỳ-kheo-ni (3È ## # tr ứ £,), Tỳ-kheo-ni không có bà con. 
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thì Tỳ-kheo đó phải đến hối lỗi với Tỳ-kheo 
khác:”!” “Kính thưa Đại đức, tôi đáng bị trách, 
đã lỡ vi phạm việc không đáng làm. Tôi xin hối 
lỗi, đại đức hỷ xả.” 

2. Hồi lỗi thứ 2, ăn do Ni bảo: Nếu Tỳ-kheo 
nào đến ăn trai tăng ở nhà cư sĩ,?? có Tỳ-kheo- 
ni bảo”! đưa canh cho vị Tăng nhân này và đưa 
cơm cho vị Tăng nhân nọ” thì Tỳ-kheo đó nên 
khuyên như sau: “Thôi đi, sư tỷ. Hãy để Tăng 
đoản ăn xong thức ăn.” Nếu không dám nói thì 
Tỳ-kheo đó phải đến hối lỗi với Tỳ-kheo khác: 
“Kính thưa Đại đức, tôi đáng bị trách, đã lỡ vĩ 
phạm việc không đáng làm. Tôi xin hồi lỗi, Đại 
đức hỷ xả.” 

3. Hồi lỗi thứ 3, ăn đồ học gia:?2 Nếu trước đã 
làm biểu quyết học gia,” ở chỗ học gia, không 
được mời trước, Ty-kheo không bệnh, tự nhận 
rồi ăn thực phâm của họ thì Tỳ-kheo đó phải đến 
hối lỗi với Tỳ-kheo khác: “Kính thưa Đại đức, 


?'° Ưng hướng dư Tỳ-kheo hối quá (JE ##‡tk ø‡§‡#8) có nghĩa là nên bày tỏ ăn 
năn trước Tỳ-kheo khác. 

?9 Chí bạch y gia nội thực (# # 2 # P3) có nghĩa là đến nhà cư sĩ để thọ thực 
cúng dường. 

?! Chỉ thị (3ã ZK) có nghĩa là chỉ bảo. 

?2 Dữ mỗ giáp canh dữ mỗ giáp phạn (‡ # # Š Ø; 3# 4#) có nghĩa là đưa canh 
cho người này đưa cơm cho người kia. 

3 PAlI: sek&khasammatani kulani. Hán dịch: Học gia (SÈ 3®) có nghĩa là những gia đình 
được Phật ấn chứng là bậc hữu học. Theo Lái Thập tụng, chỉ gia đình đã đắc sơ quả. 

?4 Tác học gia yết-ma (4£ # 3 š8 /#) có nghĩa là Tăng đoàn vì gia đình trụ bậc hữu 
học nảy thực hiện một lần trình bạch và một lần biểu quyết. 
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tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng 
làm. Tôi xin hôi lôi, Đại đức hỷ xả.” 

4. Hối lỗi thứ 4, ăn chỗ nghỉ sợ: Nếu Tỳ-kheo 
nào ở chô văng vẻ, xa xôi, đáng sợ”” mà không 
nói trước cho thí chủ^“ biệt tình hình nơi đó; rôi 
ở chô ây và không bị bệnh mà Ty-kheo đó tự 
tay nhận lây thức ăn đê ăn thì phải hôi lôi trước 
Ty-kheo khác: “Kính thưa Đại đức, tôi đáng bị 
trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng làm. Tôi 
xin hôi lôi, Đại đức hỷ xả.” 

Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong 4 giới 
hôi lôi. 

Xin hỏi Tăng đoàn, trong 4 giới này có thanh 
tịnh không? (3 án). 

Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 
thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 
việc này như vậy. 


3.7. Một trăm điều nên học? 


Kính thưa Tăng đoàn, 100 điều phải học, trích 
từ G7ới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 


” Huýnh viễn hữu nghỉ khủng bố xứ trụ (‡#+Š # §#‡7&‡# /& 4E) có nghĩa là sống ở 
nơi xa xôi hẻo lánh và nghi ngờ có sợ hãi. 

? Sanskrit: Dãnapaii. Hản phiên âm: Đàn-việt (‡ð3&). Thí chủ (3 +), người làm 
việc thiện, bố thí người nghèo, cúng dường Tam bảo. 

2! pạJi: Sikkhä karaniya. Sanskrit: Šikgã-Karani. Bách chúng học (8 #⁄#), ưng 
đương học (Jš # #*), ưng đương tác (7š ?4£). Thuật ngữ này có nghĩa là những giới 
cần giữ gìn, dù nhỏ nhặt nhưng liên quan đến các việc ăn, mặc, đi đứng của các Tỳ- 
kheo, tạo nên đạo hạnh của người tu. 
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Nên học thứ I: Nên mặc quân cho chỉnh tè,?3 
trang nghiêm. 

Nên học thứ 2: Nên mặc ba y”” chỉnh tê, trang 
nghiêm. 

Nên học thứ 3: Không vắt trái y” vào nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 4: Không vắt trái y ngôi nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 5: Không được quấn y ở vị trí 
cô”! vào nhà cư sĩ. 


Nên học thứ 6: Không được quấn y ở vị trí cổ 
ngôi nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 7: Không được trùm đầu??? vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học thứ §: Không được trùm đầu ngồi 
nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 9: Không được nhảy nhót”3 vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 10: Không được nhảy nhót ngồi 
nhà cư sĩ. 


28 Sanskrit: Mivãsana. Hán phiên âm: Niết-bàn Tăng (›# #* 4#), nê-phược-ta-na 
@X in #b Ø['), nê-hoàn-tăng (3#.¿#{#). Quần (28), một trong 13 vật dụng của Tăng đoản. 
?° Tam y (<=) có nghĩa là ba y, bao gồm: Tăng-già-lê (4# w #!), Uất-đa-la- 
tăng (#2 ở i#fš), an-đà-hội (3 fẽ Ê`). 
?0 Bất đắc phản sao y (£#& 3z) có nghĩa là vắt ngược chiếc y. 
?! Bất đắc y triền cảnh (4# «#È#ã§) có nghĩa là quấn y vào cô. 
?2 Bất đắc phú đầu (3# ã 5ã) có nghĩa là che đầu hoặc trùm đầu. 
? Khiêu hành (#k47) có nghĩa là đi nhảy nhót, theo kiểu làm dáng. 
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Nên học I1: Không ngôi chồm hồm”* trong 
nhà cư sĩ. 

Nên học 12: Không được chống nạnh”®5 vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học 13: Không được chống nạnh, ngồi 
nhà cư sĩ. 

Nên học 14: Không được lắc mình?” đi vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học 15: Không được lắc mình ngồi nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 16: Không được phẩy tay?” vào nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 17: Không được phây tay, ngồi nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 18: Che thân kín đáo vào nhà cư sĩ. 

Nên học 19: Che thân kín đáo ngồi nhà cư sĩ. 

Nên học 20: Không được liếc ngó” vào nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 21: Không được liễếc ngó, ngôi nhà 
cư SĨ. 


?3 Tổn tọa (#Š 4) có nghĩa là ngồi chồm hồm hoặc ngồi xốm. 
?35 Xoa yêu ( 4.##) có nghĩa là chống nạnh. 

?36 Dao thân (3# # ) có nghĩa là lắc lư thân thể. 

?7 Trạo tý (‡# 5Ÿ) có nghĩa là vẫy tay. 

?% Tả hữu có thị (# + #ã##) có nghĩa là liếc ngó xung quanh. 
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Nên học 22: Yên lặng,”” nhẹ nhàng vào nhà 
Cư ST. 
Nên học 23: Yên lặng, nhẹ nhàng ngồi nhà cư 


~ 


S1. 


Nên học 24: Không được giốn cười”? vào nhà 
Cư Sĩ. 


Nên học 25: Không được giỡn cười, ngôi nhà 
Cư SĨ. 


Nên học 26: Ăn cơm chánh niệm.” 


Nên học 27: Chỉ được lấy cơm ngang miệng 
bát ăn.” 


Nên học 28: Chỉ được lấy canh ngang miệng 
bát ăn.” 


Nên học 29: Ăn cơm và canh phải tương đương 
nhau.” 


Nên học 30: Ăn theo tuần tự”5 từ trên xuống bát. 
Nên học 31: Không sớt thức ăn giữa bát ăn 
trước.” 


? Tịnh mặc ($##X) có nghĩa là yên lặng nhẹ nhàng không tạo ra tiếng. 

20 Hý tiếu (#& #&) có nghĩa là cười giỡn, cười đùa. 

”! Dụng ý thọ thực (H #3) có nghĩa là dùng cơm trong chánh niệm. 

?2 Bình bát thọ thực (=##‡:# ) có nghĩa là dùng cơm ngang bằng miệng bát. 

?2 Bình bát thọ canh (=##‡$ #') có nghĩa là dùng canh ngang bằng miệng bát. 

?4 Canh phạn đăng thực ( Š'#s #&) có nghĩa là cơm và canh ngang nhau. 

?5 Dĩ thứ thực (2+) có nghĩa là tuần tự ăn. 

?6 Bất đắc khiêu bát trung nhỉ thực (2# ‡È4k 'P mm +) có nghĩa là không được sớt 
thức ăn ở giữa bát lên ăn. 
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Nên học 32: Nếu Tỳ-kheo nào thân không bị 
bệnh thì không được đòi cơm, canh cho mình. 


Nên học 33: Không được dùng cơm đề che lấp 
canh mong được ăn thêm.”?? 


Nên học 34: Không được liếc bát người ngồi 
bên cạnh, trong lúc đang ăn.” 


Nên học 35: Chú tâm vào bát trong khi đang ăn.” 


Nên học 36: Không ăn thức ăn được vo tròn 
lỗn.°" 


Nên học 37: Không há lớn miệng để chờ thức 
ăn.?! 


Nên học 38: Không được nói chuyện đang lúc 
ngậm cơm.”” 


Nên học 39: Không được vo cơm quăng vào 
trong miệng.” 


*” Bất đắc dĩ phạn phú canh cánh vọng đắc (2£ ## 14x ## Š # °#2Ÿ) có nghĩa là dùng 
cơm trắng để che lắp thức ăn và canh bên dưới nhằm đề nhận thêm thức ăn và canh. 

?8 Bất đắc thị tỷ tọa bát trung thực (2# ð3t 4$ † Â) có nghĩa là không được 
liếc nhìn bát người ngồi bên cạnh đề ăn nhằm tránh sinh tâm so sánh giữa hai phần thức 
ăn nhiều hay ít, ngon hay dở. 

#5 Hệ bát tưởng thực (#'2‡#8 4) có nghĩa là buộc ý niệm mình vào trong bát như 
mượn một đề mục thiền chỉ đề an trú vào. 

?0 Bất đắc đại chuyên phạn thực (£Ÿ‡ X‡##x⁄Â) có nghĩa là không được vo tròn 
thức ăn quá lớn để ăn, vừa mất oai nghi vừa dễ bị nghẹn. 

?“! Bất đắc đại trương khẩu đãi thực (#£# &?k #4#@) có nghĩa là không được há 
miệng to để chờ thức ăn đến. 

*“ Hàm phạn ngữ (2-®x35) có nghĩa là miệng vừa nói chuyện vừa ngậm cơm. 

? Bất đắc chuyên phạn diêu trịch khẩu trung (£4#‡##z:Š#‡#tu tP) có nghĩa là 
không được vo tròn cơm quăng vào trong miệng. Vì việc làm quăng đồ vào miệng thê 
hiện con người thiếu văn hóa. 
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Nên học 40: Không được bỏ mứa thức ăn”° 
trong bát. 


Nên học 41: Không được bung má mà nhai 
thức ăn.” 


Nên học 42: Không được nhai cơm ra tiếng”59 
khi ăn. 

Nên học 43: Không được to miệng húp cơm 
đê ăn.” 

Nên học 44: Không được le lưỡi để liễm thức ăn.% 


Nên học 45: Không được múa tay trong lúc 
đang ăn.”” 


Nên học 46: Không được lượm cơm rơi đô ăn 
li” 


Nên học 47: Không được tay dơ cầm đỗ đựng 
nước. °! 


Nên học 48: Không được đô nước rửa bát” 
trong nhà cư sĩ. 


?“ Di lạc phạn thực (+8 ‡#®) có nghĩa là để cơm sót lại. Việc làm này vô tình làm 
phí công của người cúng dâng. 

? Giáp thực thực (#ã& `) có nghĩa là căng má hoặc bung má khi ăn đồ ăn. 

? Tước phạn tác thanh &- “ải Dự È) có nghĩa là tạo ra tiếng trong lúc nhai cơm. 

?”7 Đại hấp phạn thực (z3#s&) có nghĩa là ăn bằng cách lớn miệng hớp cơm. 

?3 Thiệt thi thực (# #&) có beb Đi là dùng lưỡi đề liếm thức ăn. 

?° Chân thủ thực (3£ # +) có nghĩa là múa tay, rung tay, giữ tay trong lúc ăn cơm. 

*2 Thủ bả tản phạn thực (#‡#3#®s&) có nghĩa là ăn cơm do tay vô tình làm rơi 
xuống đất. 

?! Bất đắc ô ô thủ tróc âm khí (#5 #0 #5) có nghĩa là không được dùng tay 
dơ bần đi cằm đồ đựng nước. Việc làm này nhằm giữ gìn vệ sinh chung cho Tăng đoàn. 

?2 Tây bát thủy khí (#4kzk##) có nghĩa là đỗ nước rửa bát. 


ŠỐ | GIỚI BỔN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨPPHẦN 


Nên học 49: Không được đại tiện, tiêu tiện, 
khạc nhô”®3 trên các cây cỏ, ngoại trừ bị bệnh. 


Nên học 50: Không được đại tiện, tiêu tiện, 
khạc nhô vào nguôn nước sạch, ngoại trừ bị 
bệnh. 


Nên học 51: Không được đại tiện, không được 
tiêu tiện trong tư thê đứng,“ “' ngoại trừ bị bệnh. 

Nên học 52: Không được thuyết pháp cho 
người vắt áo lên vai trái phải, không chút cung 
kính, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 53: Không được thuyết pháp cho 
người quân cô, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 54: Không được thuyết pháp cho 
người che đâu, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 55: Không được thuyết pháp cho 
người trùm đâu,”° trừ họ bị bệnh. 

Nên học 56: Không được thuyết pháp cho 
người chông nạnh, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 57: Không được thuyết pháp cho 
người mang dép,”“ trừ họ bị bệnh. 


Nên học 5§: Không được thuyết pháp cho 


?3 Thế thóa (S6ni "#) có nghĩa là hỉ mũi và phun nước bọt, phun đàm. 

? Lập đại tiêu tiện ( .:]>‡#) có nghĩa là đại tiện hoặc tiểu tiện trong tư thế đứng. 
?5 Khỏa đầu giả (3# øã-#) có nghĩa là người dùng khăn gói đầu lại. 

?6 Cách tỉ (3# /#) có nghĩa là dép. Đồng nghĩa từ “lương hài” (yš ‡‡). 
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người mang guôc,^7 trừ họ bị bệnh. 


Nên học 59: Không được thuyết pháp cho 
người đang cưỡi,“ trừ họ bị bệnh. 


Nên học 60: Không được nằm ngủ trong tháp 
thờ Phật,”” trừ lúc canh giữ.””? 


Nên học 61: Không được giấu tiền của trong 
tháp Phật, trừ khi bảo quản. 


Nên học 62: Không được mang dép vào trong 
tháp Phật. 


Nên học 63: Không được cầm đép vảo trong 
tháp Phật. 


Nên học 64: Không được mang dép nhiễu 
quanh tháp Phật. 


Nên học 65: Không được mang ủng”” vào 
trong tháp Phật. 


Nên học 66: Không được cầm ủng vào trong 
tháp Phật. 


? Mộc kịch (&/&) có nghĩa là guốc, gọi đầy đủ là guốc gỗ. 

263 Kv thừa ( Bấ # ) có nghĩa là cưỡi ngựa lái xe (Sĩ 8 ® +? ). Ngữ cảnh này bao gồm 
việc nghiêm cắm thuyết pháp cho người cưỡi lừa, chạy xe đạp, chạy xe máy, vì thiếu 
tôn kính pháp và giảng sư. 

? Bắt đắc tại Phật tháp trung chỉ túc (Z #124 *P 1È ä) có nghĩa là không được 
ngủ nghỉ trong tháp Phật. Ngoài tháp Phật, người xuất gia tránh thái độ bất kính đối với 
tháp Bồ-tát, tháp thánh Tăng, tháp Tổ sư. Áp dụng tương tự đối với các điều giới khác 
có nội dung đề cập đến tháp Phật. 

?° Thủ hộ (3Ÿ šš) có nghĩa là canh giữ, bảo vệ. 

?! Pãji: Pula. Hán phiên âm: Phúc-la (3# #), phúc-la (#§ 3#), bố-la (# #), dịch 
chữ Hán: Đoản hoa (4ø š) có nghĩa là ủng ngắn. 
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Nên học 67: Không được ngồi ăn, xả rác, làm 
dơ tháp Phật trang nghiêm. 

Nên học 68: Không được khiêng xác ngang”” 
qua tháp Phật. 

Nên học 69: Không được chôn xác” ở nơi 
tháp Phật. 

Nên học 70: Không được đốt xác?” ở nơi tháp 
Phật. 

Nên học 71: Không được đốt xác ở trước tháp 
Phật. 


Nên học 72: Không được đốt xác xung quanh 
tháp Phật,” hơi hôi bay vào. 

Nên học 73: Không mang áo quân, giường 
của người chêt đi ngang tháp Phật, ngoại trừ giặt 
sạch, nhuộm và xông hương. 

Nên học 74: Không được đại tiện, không được 
tiêu tiện ở nơi tháp Phật. 

Nên học 75: Không hướng về tháp đại tiện, 
tiêu tiện. 

Nên học 76: Không được đại tiện, không được 
tiêu tiện xung quanh tháp Phật, hơi thôi bay vào. 


?2 Đảm tử thi (‡š # #&,) có nghĩa là khiêng xác chết. 

?3 Mai tử thi (‡# ZE #8) có nghĩa là chôn xác chết. 

?4 Thiêu tử thi (#š,ZE&) có nghĩa là thiêu đốt xác chết. 

?5 Phật tháp tứ biên (#534 t9 s#) có nghĩa là xung quanh bốn hướng tháp Phật. 
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Nên học 77: Không mang ảnh tượng của Phật, 
Bô-tát đên chỗ nhơ uê.?”5 

Nên học 78: Không được xỉa răng”? ở nơi tháp 
Phật. 

Nên học 79: Không được xỉa răng ở trước tháp 
Phật. 

Nên học §0: Không được xỉa răng xung quanh 
tháp Phật. 

Nên học §1: Không hỉ, khạc nhồ ở nơi tháp Phật. 

Nên học 82: Không hỉ, khạc nhồ về phía tháp Phật. 

Nên học 83: Không hỉ, khạc nhồ xung quanh 
tháp Phật. 

Nên học 84: Không ngồi duỗi chân,? ở trước 
tháp Phật. 

Nên học 85: Không đặt tượng Phật trong 
phòng bên dưới, mình ở phòng trên. 

Nên học 86: Không thuyết pháp cho người 
ngôi, mình đứng,” trừ họ bị bệnh. 

"Nên học 87: Không thuyết pháp cho người 

năm, mình ngôi,”° trừ họ bị bệnh. 


?9 Bao gồm nhà vệ sinh, bãi rác, chỗ bắt tịnh. 

”” Tước dương chỉ (°ÑJj‡%) có nghĩa là xỉa răng. 

?8 Thự cước tọa (## 42) có nghĩa là ngồi duỗi chân ra. 

? Nhân tọa kỷ lập (A4 ứ, 3) có nghĩa là người ngồi còn mình đứng. 
®° Nhân ngọa kỹ tọa (À_E4 ứ, 4*) có nghĩa là người nắm còn mình ngôi. 
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Nên học S8: Không thuyết pháp cho người ngồi 
đúng chỗ, mình ngôi sai chỗ,?! trừ họ bị bệnh. 


Nên học S9: Không thuyết pháp cho người ngồi 

chỗ cao, mình ngôi chỗ thâp,?? trừ họ bị bệnh. 
_Nên học 90: Không thuyết pháp cho người đi 

đăng trước, mình đi đăng sau, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 91: Không thuyết pháp cho người đi 
chỗ cao, mình đi chỗ thập, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 92: Không thuyết pháp cho người đi 
giữa đường, mình đi lê đường,” trừ họ bị bệnh. 


Nên học 93: Không dắt tay nhau đi đây, đi đó. 

Nên học 94: Không được leo cây cao hơn 
đâu” người, trừ có lý do. 

Nên học 95: Không được quấn bát trong đãy, 
xỏ trên đâu gậy, vác trên vai đi.®° 


Nên học 96: Không được thuyết pháp cho 
người câm gậy, không chút cung kính,” trừ họ 
bị bệnh. 


*®! Nhân tại tọa kỷ tại phi tọa (Ä.#&/#& Ở, & 3È) có nghĩa là người nghe pháp ngồi 
lên vỊ trí người giảng pháp và ngược lại. 

?⁄2 Nhân tại cao tọa kỷ tại hạ tọa (A_# r3 4 É,# T 4) có nghĩa là người ngồi trên 
cao còn mình ngồi dưới thấp. 

?3 Nhân tại đạo kỷ tại phi đạo (A_#:š E,# 3È‡š) có nghĩa là người ở lề đường, 
mình ở ngoài lề đường. 

?#4Thượng thụ quá nhân đầu ( -L]Rä Ä 58) có nghĩa là leo cây qua đầu người. 

#5 Lạc nang thạnh bát quán. Trưởng đầu trước kiên thượng (#4 $ 8k Ñ ° ‡L7A 3 
8 +) có nghĩa là quấn bát đặt vào trong đãy, xỏ trên cây thiền trưởng rồi vác trên vai. 

?%6 Nhân trì trượng bất cung kính (A.‡‡ 3+ 3š #t) có nghĩa là người cầm cây không 
có tâm cung kính. 
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Nên học 97: Không được thuyêt pháp cho 
người câm kiêm,” trừ họ bị bệnh. 

Nên học 98: Không được thuyêt pháp cho 
người câm mâu, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 99: Không thuyêt pháp cho người 
câm dao,””? trừ họ bị bệnh. 

Nên học 100: Không được thuyêt pháp cho 
người che dù,” trừ họ bị bệnh. 

Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong trăm 
điêu phải học. 

Xin hỏi Tăng đoàn, trăm điều học này có thanh 
tịnh không? (3 /án). 

Kính thưa Tăng đoàn, tât cả thành viên đều 
thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 
việc này như vậy. 

3.8. Bảy cách dứt tranh châp””! 

Kính thưa Tăng đoàn, bảy nguyên tắc này dứt 
các tranh châp, trích từ G/ới kinh, cứ môi nửa 
tháng phải đọc một lần. Nêu có tranh châp giữa 
các Tỳ-kheo thì phải áp dụng đê châm dứt liên. 

?%7 Nhân trì kiếm (^_‡##|) có nghĩa là người cầm kiếm. 

2⁄8 Nhân trì mâu (A_‡‡#£) có nghĩa là người cầm mâu. Mâu là một trong nhiều loại 
vũ khí ngày xưa. 

?# Nhân trì đao (A_‡# 77) có nghĩa là người cầm dao. 

?9 Nhân trì cái (A_‡# Ä#) có nghĩa là người cầm dù, lọng che. 


?! Sanskrit: Adhikarana-samatha. Diệt tránh (33 3#) hoặc chỉ tránh (aE š#) có nghĩa 
là phép châm dút sự tranh cãi của Tăng NI. 
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Dứt tranh chấp 1: Áp dụng nguyên tắc hai 
bên có mặt.”” 

Dứt tranh chấp 2: Áp dụng nguyên tắc đương 
sự nhớ lại.” 


Dứt tranh chấp 3: Áp dụng nguyên tắc không 
còn tâm thân.” 


Dứt tranh chấp 4: Áp dụng nguyên tắc tự 
trình bày tội.”” 


Dứt tranh chấp 5: Áp dụng nguyên tắc điều 
tra vết tội.??5 


Dứt tranh chấp 6: Áp dụng nguyên tắc phục 
tùng sô đông.”” 


Dứt tranh chấp 7: Áp dụng nguyên tắc như 
cỏ che đât.”3 


Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong 7 cách 
dứt trừ các loại tranh châp. 


?2 Đạli: Samưnukhävinay. Hiện tiền tỳ-ni (#8,Ÿ[ E#.#,) có nghĩa là giải quyết tranh 
chấp bằng sự có mặt hai bên. 

?3 Pãli: Sa/ivinayo. Ức niệm tỳ-ni (‡#¿& ./,) có nghĩa là giải quyết tranh chấp 
bằng sự nhớ lại. 

? Pli: Amũhavinayo. Bất sỉ tỳ-ni (#3#š #,£,) có nghĩa là giải quyết tranh chấp 
bằng cách xác định đương sự không bị tâm thần. 

5 Pạli: Pafiññãtakarana. Tự ngôn trị ( ä 'š 3#) có nghĩa giải quyết tranh chấp bằng 
sự tự nhận. 

?% Pãli: 7wssapãpiyyasikä. Mích tội tướng (Ế,3š38) có nghĩa là giải quyết tranh 
chấp bằng tìm ra tội trạng. 

?? Pạli: Yebuyyasika. Đa nhân mích tội (# A_ấ,3ÿ) có nghĩa là giải quyết tranh 
chấp bằng sự quyết định theo số đông (H # A3). 

?8 Pạli: Tinnavathãrako. Như thảo phú địa (+ø 3# ñ *,) có nghĩa là giải quyết tranh 
chấp bằng cách không đem chuyện cũ ra nói lại do đó tội lỗi tranh cãi được diệt trừ, hai 
bên hòa hợp trở lại. 
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Xin hỏi Tăng đoàn, 7 nguyên tắc này có thanh 
tịnh không? (3 /án). 


Kính thưa Tăng đoàn, tất cả thành viên đều 
thanh tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận 
việc này như vậy. 

3.9. Lời kết thúc 


Kính thưa Tăng đoàn, tôi vừa đọc xong lời đầu 
Giới kinh, 4 giới trục xuất, 13 giới Tăng tàn, 2 
trường hợp bất định, 30 giới xả vật, 90 giới sám 
hối, 4 trường hợp hối lỗi, trăm điều nên học và 7 
dứt tranh chấp. Tất cả giới này trích từ Giới kinh 
do đức Phật dạy, cứ mỗi nửa tháng phải đọc một 
lần. Đối với Phật pháp quan trọng khác nữa,?° 
tất cả thành viên Tăng đoàn hòa hợp, siêng năng 
học tập. 

IV. GIỚI KINH VÁN TÁT CỦA BẢY ĐỨC PHẬT 
4.1. Đầy là GŒ¡ïới kinh của Phật Tỳ-bà-thi ( E # 
Ƒ +u P3 su 


Kham nhãn là đạo tuyệt vời?0! 
Niêt-bàn:”?? Hạnh phúc lớn nhât 


?° Dự Phật pháp (#&#š*) có nghĩa là lời Phật dạy khác bao gồm các giáo pháp 
quan trọng. 

30 Nhẫn nhục đệ nhất đạo. Phật thuyết vô vi tối. Xuất gia não tha nhân, Bất danh vi 
sa-môn” (z3 › l§ H8 — iš '› #hờ*+ế mm › thlá4b^› ®# Ä?). 

??! Đệ nhất đạo ( ## —:š), có nghĩa là “đạo số một” hoặc “đứng đầu trong đạo”, ở 
đây có nghĩa là rất quan trọng trong Phật giáo. 

3% Vô vị (#@ *#), từ đồng nghĩa với “niết-bàn”, trạng thái hạnh phúc tuyệt đối không 
còn khô đau và nhân khổ đau. Hạnh phúc của niết-bàn là phi điều kiện, phi tạo tác nên 
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Xuât gia mà não hại người 
Không xứng tên gọi Sa-môn. 


4.2. Đây là Giới kinh của Phật Thỉ-khí (Ƒ £ 
*u ZK ) 05 

Như người có hai mắt sáng 

Tránh được con đường hiểm nạn 

Người trí sống giữa trần gian 

Bỏ ác, [siêng làm điều lành]. 
4.3. Đây là Œ/ới kímh của Phật Tỳ-diệp-la ( ÉẺ 
3Š đun &) 

Không nên ganh ty, phỉ báng 

C1ữ gìn các giới đã nhận 

Ăn uống biết đủ, ít muốn 

Vui thích ở chỗ thanh nhàn 

Tâm luôn thiền định, tinh tắn 

Các Phật chỉ dạy [tinh chuyên]. 


4.4. Đây là Giới kinh của Phật Câu-lầu-tôn (3) 
+8 iÁ 1u 2k)°05 


Hút mật trên hoa như ong 


gọi là vô vI. 

3 Thí như minh nhãn nhân, lHg ty hiểm ác đạo. Thế hữu HH HE Š minh nhân, Năng 
viễn ly chư ác "_.... `“... . Sa... . sẽ... . 

3“ Bất báng diệc bắt tật, Đương phụng trì ư giới. Âm thực tri chỉ túc, Thường lạc 
tại không nhàn, Tâm định lạc tinh tắn, Thị danh chư Phật giáo  £‡‡#7RF##*› #š 
GEN 1a 1L... nh ng... .L... 

3 Thí như phong thái hoa, Bắt hoại sắc đữ hương, Đản thủ kỳ vị khứ; Tỳ-kheo 
nhập tụ nhiên, Bắt vi lệ tha sự, Bất — kˆ ` tác, Đản tự quán thân hành, Nhược 
chánh nhược bất chánh ï #*3„‡#‡£‡È ?l 6, ft › tri E9ká ; HứAA# 
⁄R › lễ ñ 1b › it 4t ;? 8 máu ;: 33T). 
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Không làm tốn hại sắc hương 

Tập trung hút nhụy rồi bay. 

Cũng vậy Tỳ-kheo vào làng 

Không nên chống trái người khác 

Không màng việc người có không 

Siêng năng quán chiếu bản thân 

Chân chánh hay chưa chân chánh. 
4.5. Đây là Giới kính của Phật Câu-na-hàm 
Mâu-ni (3) 5⁄2  Z 3ø 2)" 

C1ữ tâm không được phóng túng 

Thánh pháp phải siêng thực hành 

Được vậy sẽ không buồn khổ 

Tâm luôn an trụ niết-bàn. 
4.6. Đây là Giới kinh của Phật Ca-diếp ("‡‡ 
*u zkỳ 

Không làm những điều ác nhân 

Siêng năng làm việc tốt lành 

Luôn giữ tâm ý thanh tịnh 

Là lời Phật dạy đành rành. 


4.7. Đây là G¡ới kinh của Phật Thích-ca Mâu- 
nỉ (fẾt £ /6,lo .)9 


39 Tâm mạc tác phóng dật, Thánh pháp đương cần học, Như thị vô ưu sầu, Tâm 
định nhập niết-bàn Ï ¿‡3‡4E3‡i‡: #;xk##)# ›: to #£4 ! s88 |. 

3 Nhất thiết ác mạc tác, Đương phụng hành chư thiện, Tự tịnh kỳ ý chí, thị tắc chư 
Phật giáo ï —tJ# #4 › # &4†i#š ' 8i##ˆ.,S# ' &R|36h‡t ¡. Giống như 
kệ Pháp cú 183. 

3 Thiện hộ ư khẩu ngôn, Tự tịnh kỳ ý chí, Thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp 
đạo tịnh, Năng đắc như thị hạnh, thị đại Tiên nhân đạo ï #šš3+ >‡ : &:##.&* › 
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CIữ miệng, khéo g1ữ ngữ ngôn 
Tự mình làm sạch thức tâm 
Thân thê không làm điều ác 
Ba nghiệp luôn được tịnh thanh 
Siêng năng làm được như thế 
Là đạo của bậc Giác ngộ.” 

V. LỜI KHUYẾN KHÍCH GIỮ GIỚI 
Người trí giữ gìn giới luật 
Đạt được ba điều an vui: 
Cúng dường và được danh dự 
Khi chết, tái sanh cõi trời. 
Hãy nên quán chiếu điều này 
Người trí giữ g1ới sáng ngời 
Giới sạch sẽ tăng trí tuệ 
Thành tựu đạo giác tuyệt vời. 


Cũng như các Phật quá khứ 

Và Phật hiện tại, tương lai 

Chiên thăng tât cả khô đau 

Đêu nhờ tôn kính giới luật 

Đây là chính lời Phật dạy. 

Bất luận người nào vì mình 

Câu mong thành tựu đạo giác 
31t › tzšiti# ¡ 648 ' & XÃ Ađế |. 


3 Đại tiên nhơn đạo (® 4 ^ 3š), đạo của bậc đại tiên. Đây là từ của đạo Lão được 
sử dụng trong Phật giáo Trung Quôc đề chỉ cho đức Phật. 
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Phải nhớ tôn trọng chánh pháp 
Đây là chính lời Phật dạy. 


Tất cả bảy Phật Thế Tôn 

Diệt trừ các trói buộc tâm 

Tuyên nói bảy loại G7ới kính 
Cúp đời tháo mở trói buộc 

Trải nghiệm, thâm nhập niết-bàn 
Tất cả hý luận tiêu tan. 


Đệ tử chúng con thực hành 
Lời dạy bậc Đại Tiên Nhân 
Thánh hiển đều khen ngợi giới 
Đạt được niết-bàn bình an. 


Trước lúc đức Phật qua đời 
Ngài mở từ bi rộng lớn 

Tập hợp Tăng đoàn khắp nơi 
Nhắc nhở lời vàng sau đây: 


Đừng tưởng Phật nhập niết-bàn 
Không ai hộ người hạnh thánh 
Nay ta giảng nói G/ới kinh 

Giải thích những điều giới luật 
Dù ta có vào niết-bản 

Hãy xem giới như Thế Tôn. 
Giới kinh tồn tại thê gian 

Phật pháp sẽ hưng thịnh hơn 
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Một khi Phật pháp phát triển 
Nhiều người đạt được niết-bàn. 
Nếu không giữ gìn giới luật 
Bồ-tát, đọc giới thường xuyên 
Khác gì mặt trời lặn tắt 

Thế giới chìm trong tôi tăm. 
Mỗi người giữ gìn giới luật 
Cũng như trâu mao tiếc đuôi 
Hòa hợp trong một nơi chỗn 
Làm theo lời Phật khuyên răn. 


Nay tôi tuyên đọc G/ới kinh 
Tăng đoàn bố-tát vừa xong 

Hồi hướng công đức đọc giới 
Chúng sanh hoàn thành Phật đạo. 
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PHỤ LỤC 1: 
BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỚI TỲ-KHEO 
CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI LUẬT 


Trục xuất 
(Parãjika) 
Tăng tàn 
I3 | 135 |15|15 |13|15|135|15| I5 | 15 
(Sanghadisesa) 
Khô z 
(070240 | 7227:7212 15 
định (Ariyafa) 


Xả vật 
(Nissaggiya 30 | 30 | 30 | 30 130130 130 |30 130 130 
pãcittiya) 


Sám hối (Cia- 

ciffiya) 

Hối lỗi 

ca J4|J4|142|1414|14|14|14|141|14 
(Patidesemi) 


Điều nên học 

(S#&hahara- | 75 | 100 100 {113 107 {113 113 
niya) 

Dứt tranh 

chp(2” [|7 |7|7|7|17|17|717|7 
karanasa- 

matha) 
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PHỤ LỤC 2: 
ĐỐI CHIẾU GIỚI TỲ-KHEO 
CỦA THƯỢNG TỌA BỘ VỚI NĂM 


TRƯỜNG PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO 
Thích Nhật Từ 


(Dịch từ phần “Hán Ba giới luật nội dung đối chiếu” (¿x Œ,3\4# 
Ằ ®3x†#3) của Lý Phụng My trong sách “Ba-lợi luật T)-kheo giới 
nghiên cứu” (E,#]4# tr ứ z§,† 3), trang 373-381).' 


_„ | Ngũ |Tăng- z ua l R ¿.a. 
" ....... 


TT mnnrnnannrnrs 


Đại vọng ngữ 


mụm — |8|m|n[nHm[H{[H. 


|Cyxuấtnh  |I|l|1| 1 |! |! | 
Cô ý tiếp xúc thân | 2 | 2 8) 2 5 ÿ 

thể người nữ 

Nói chuyện hoenô | 3 | 3 3 3 3 3 
VỚI người nữ 

Yêu cầu ngườinữ | 4 | 4 | 4 4 4 4 
hầu hạ bằng hành 

vi bất tịnh 


! Truy cập fñle MS WORD của sách này [01/1/2020] tại: http://www.nibbana.cn/ 
uploadfle/2013/0531/20130531114859348.doc 
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_„ | Ngũ |Tăng- v2 1 Ä Ị W2 s2 
` TÌ 
5 5 hị 5 5 


Hủy báng Tỳ-kheo 
phạm giới trục xuất 
mà không bằng 
chứng 

Hủy báng Tỳ-kheo 
phạm giới trục xuất 
một cách gán ghép 
khiên cưỡng 


Đi theo Tỳ-kheo 
chia rẽ Tăng đoàn 
Nói lời ác đối với 
Ty-kheo khuyên răn 
Tổn hại cư sĩ và 
hủy báng người 
khuyên răn 


Không xác định 


Ngồi với người nữ 
ở nơi có thể làm 
việc bất tịnh 

Cùng với người nữ 
ở nơi nói chuyện 
hoen ô 
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mm—.——== 
y qua đêm 

Nhờ Ty-kheo-ni 

không phải bà con 

giặt pháp phục đã 


XI cư sĩ không bà 
con các y quá số 
lượng quy định, sau 


Can thiệp cách 
cúng dường pháp 
phục của cư sĩ 
không bà con 

Gấp gáp khi đòi lấy 
pháp Di từ cư sĩ 


bằng tơ tằm 
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— Trlzrh=mx== 
May đệm chăn 
băng lông dê 12| 22 |1 12 12 T2 
nguyên chất 
Tỷ lệ màu lông dê 
làm đệm chăn không| 13 | 23 J› ` 13 13 
đúng quy định 
trong sâu năm 
Dụng cụ ngồi mới 
không may miếng vải | 15 
từ SẼ cụ Ho cũ 
quá xa 
Nhờ Ty-kheo-ni 
không bà con giặt 
Ho, nhận tiền bạc 
Tham gia buôn bán 
À 29 
đô đạc 


Cắt giữ bát dư 


Tùy ý đổi dùng bát : 


Cắt giữ thuốc hơn 

bảy ngày 

Sử dụng y tắm mưa 17 
trước mùa mưa 

Lấy lại sau khi tặng 

pháp phục cho người 


© 


| — — 
ờ —=—| €© \© |œ 


là 


9) °) 9)  } — — 
¬ ^^ 9) —| €© \©_ |Œœ 
C3 S) — ¬ 
len) ©= \© |œ 


76 | GIỚI BỒN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


 S.— Xiàu Lâu 
phán 

Sai cư sĩ không bà 
Sai 1 ~ 26 26 | 23 

con dệt vải 


Cắt giữ y đặc thí 26 
SEIPDDLD 

Có nạn rời pháp y 29 | 18 | 29 

hơn sáu đêm 26 

Đem phẩm vật 
cúng dường làm 30 29 29 
thành của riêng 


NMụm — |2z|2 |2. 


Dẫn dắt người chưa 

thọ giới đọc tụng 4 

kinh văn 

Ngủ qua đêm với 5 7 42 
người chưa thọ giới 

Ngủ qua đêm với 6 

` nữ 

câu cho người nữ 


Đích thực chứng 
được thánh pháp 
mà nói với người 
chưa thọ giới 


7 
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_ | Ngũ |Tăng- b2 1 Ä Ị W2. s2 
` TÌ 


Nói cho người chưa 
thọ giới về việc Tỳ- 7 : 
kheo phạm tội nặng 


Không thngthấn | ¡| 12 | 12 | 12 | 13 13 
thừa nhận phạm giới 
Phơi dụng cụ ngồi 
và dụng cụ nằm rồi | 14 | 14 | 14 | 14 14 14 
không đọn cất 
Trải ngọa cụ rồi 
không dọn cất ở i5 | l5 |l5 | 15 15 15 
trong phòng 
Đuỗi người ra khỏi 17| 16 | 16 17 l6 l6 
phòng 
Dùng giường (ghỞ) [1a | 1; | 1g | lg | 18 | 18 
xếp ở lâu các 
Nóc nhà chùa lớn 

l 2 20 20 
hơn từ hai đền ba lớp cỊn ' mm 
Đồ nước có vi sinh 
vật trên bùn hoặc 
trên có 
Chưa được ủy 
nhiệm, tự tiện dạy | 2I | 2I 21 21 ZÌ BÀI 
bảo Tỳ-kheo-m 
DạyTỳkhom | |2; |22| 22 | 22 | 2 
đên lúc mặt trời lặn 
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Tnhh man 


Hủy báng Tỳ-kheo 
dạy bảo Tỳ-kheo-ni 24| 24 |24| 23 23 23 


Tặng pháp phục 

cho Tyỳ-kheo-ni 25| 26 128 24 26 24 
không bà con 

May pháp phục cho 

Tỳ-kheo-m không | 26 | 27 | 29 2 S§i 25 
bà con 

Tỳ-kheo-m 


Hẹn đi chung 
thuyền qua sông 28 | 29 |27 | 28 25 27 
với Tỳ-kheo-m 
Sai Tỳ-kheo-nI xúi 
Ølục cư sĩ cúng 29 1 30 | 30 29 30 30 
dường thức ăn 
Ngôi một mình với 

, 2 2 
HH II 


Khất thực hoài ở 


một nơi cố định 1H 
Tập hợp quần 32 | 32 | 40 36 

chúng cúng dường 

Liên tiếp nhận cúng 33| 31 |l321 32 31 31 
dường thức ăn 


Tiếp nhận cúng 
dường bánh quá 344 | 34 | 38 34 33 33 
nhiều 
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Xúi giục Tỳ-kheo 
ăn thức ăn nhằm dụ | 36 | 36 | 34 36 Sài SÀ) 
dỗ phạm giới 


ãnthúcăncigd |38| 39 |37| 6 | M | M— 


bóca bệnh tu -gg 30 | 41 | 39 40 40 40 
thức ăn dinh _ 

m1 nnhnHn 
ngoại đạo 


Tự tiện vào ST cư 
sĩ phô bày tình dục 


Ngồi với người nữ 
x , +- 


Ngôi một mình với 


Đuôi cUẾS nhóm đi 
SEHDDDETDIEI 


Hỏi thăm cư sĩ khác 
trước và sau khi 
cứng = 
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Bà uân —= diễn 


Immrirararnrnrn 


SEHEIIEIEIER 
nước 

tua độ không tôn 

Hà In e|m|m|mịm. 
Hùdmnaoi |55|7 |6 | 5 | % | 8_ 
EET-rmEirsrinrnrsra 


đã tăm 


khôn nhộn, |3| 7 || ø | Đ[— 


Cắt giữ phâm vật 
của Sẽ -kheo 


Phân phát m.n phục 
không thiết thực li Roaiiikz - 


Kháng án về việc 
tranh chấp đã xử 
đúng pháp 

Không tố giác Tỳ- 
Thừa nhận người 
chưa đủ hai mươi 
tuổi làm Tỳ-kheo 


| 
PHỤ LỤC | S1 


— rlzrh=mx== 
TU 1 72 | 67 | 71 7I 
đoàn thương buôn lậu 

người nữ 


he phán phạ pháp| 6 | 48 | 45 | 6œ | s5 | 5— 


Chung sống với Tỳ- 
kheo phạm giới 


Chung sống VỚI Sa- 
đi bị tân xuât 

Làm trái lời khuyên 
Hủy báng điều cần 

học 

Không chuyên tâm 

tụng giới 

Đánh lộn với T-kheo 


Quây rôi tâm trạng 


Lăng nghe Tỳ-kheo 
trò chuyện sau khi 
cãi lộn 

Phủ nhận kết quả 
biểu quyết (yết-ma) 
Rời khỏi cuộc họp 
khi biểu quyết 


58 


S2 | GIỚI BỒN TỲ-KHEO CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


_„ | Ngũ |Tăng- T7 yA . 
AM ư h . 


Sai người chuyển 

nhượng phẩm vật 

cúng dường Tăng 82 | 91 | 91 

đoản cho Tỳ-kheo 

khác 

Chưa được thông 

báo mà tự tiện vào | 83 | 65 | 82 SI 82 82 
hoảng cung 

`..." 49 | 82 | 58 | 59 
báu ngoài phòng 

E107 ngọ 


Sai người làm ống 
đựng kim bằng 


xương, răng và sừng 


Chân giường (ghế) THhI 

Trải bông gòn trên s8 Ì 84 

giường (ghế) 

Vải lót không đúng "mM 
: § 

quy định 

Y che lở không 88 

đúng quy định 

Y tắm mưa không 9Ị 

đúng quy định 

Kích thước pháp 

phục không đúng 02 

quy định 
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_„ | Ngũ |Tăng- v2 Ä à cv 2 
` TÌ 


'LIWG tiếp nhận thức 
ăn từ Tỳ-kheo-mI 
không bà con 
Không quở trách Tỳ- 
kheo-mi chỉ thị cư sĩ 
cúng dường thức ăn 


đe bế: án ¬ 
sĩ có học vân 
Ễ l 


Không che kín toàn 1L | 17 
thân khi mặc hạ y 

Không che kín 

toàn thân khi mặc -10 
đoan chánh khi đi 9 
đến nhà cư sĩ 

50 


thượng y 

Oai nghi không 
đoan chánh khi 
ngồi ở nhà cư sĩ 


4 
11 
Ít 


l 


3 
l9 
2 : 


Y đắp không chỉnh 

tễ khi đi đến nhà 3 

cư Sĩ 

Y đắp không chỉnh 

tè khi ngồi ở nhà 4 

cư SĨ 

Oai nghi không H 
^ 


lộ 
4 


_— 


6S 
_ 


_ 
—¬ —¬ 

= 
© —¬ ¬ 
CS \© œ ¬ 


IESm 
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_— Cin xuống. 

Không nhìn xuống 

Kéo pháp phục lên 13.15 

cao khi đi đến nhà 3 41,43 | 16,17 
CƯ SĨ 17 

cao khi ngồi ở nhà 42,44 

CƯ SĨ 

Cười lớn khi đi đến SnHnB s 

nhà cư sĩ 

nhà cư sĩ 


Trò chuyện lớn ni) I ñ 
khi đi đến nhà cư sĩ 


Trò chuyện lớn 

tiếng khi ngồi ở nhà| 14 

Cư SĨ 

Bi độ " vác 15|1923| 11 | 14 | 5349| 25 
Sề đên nhà cư sĩ 

ngôi ở nhà cư sĩ 

Ga cư SĩĨ 

nhà cư sĩ 

Gật gù đắc ý khi đi 

đến nhà cư sĩ 
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—— Trlzrh=m=== 
ngôi ở nhà cư sĩ 
Chông nạnh Khiđi |1 | 2o |1ọ | 12 | 35 | 18 
đên nhà cư sĩ 
ngôi ở nhà cư sĩ 
Dùng khăn che đầu 
R Ì l 
khi ngồi ở nhà cư sĩ 
Ngôi chồm hồm khi 
đi đến nhà cư sĩ 


Tựa nghiêng trên ghế 
khi ngồi ở nhà cư sĩ 


Không cung kính 
khi nhận thức ăn 


Nhìn ngang, nhìn 
dọc khi nhận thức ăn 


Nhận cơm canh 
không cùng lượng 


Nhận thức ăn quá 
lượng 
Không cung kính 
khi dùng bữa 
Không nhìn vào bát 
khi EEh bữa 
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Ăn cơm ¬ 34 | 53 | 25 | 29 65 
_= SE” HC 
bát 


Xin cơm canh cho 

riêng mình lúc 3471| 79 1 44 k2 S4 

không bệnh 

bát người khác 
HH 
lớn 


c-mrirarirnrnrn 
Nhét m vào miệng 

42 | 74 4 S5 
khi dùng bữa SEEEEEIE 
Miệng ngậm cơm 33 
nói ch bo 
vào = 


_—cr 


THhgg THẦN lap gp 40 | 40 | 88 |. 
dùng bữa 
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___ J“l#[Ƒz 
hú ¬- 
bữa 
Hút thức ăn ra tiếng 
: 1 l 4 4 
khi dùng bữa mm EM: 
Ha ¬ Jmmm. 
bữa 
mm 


Dùng tay bốc qua 
thức ăn cầm bình 
nước uống 

Đồ nước rửa bát có 
lẫn cơm vào nhà 
CƯ SĨ 


\ói pháp cho người 
ầm cung tên 

\ói pháp cho người 
mang giày 


\ói pháp cho người 
mang đép 
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_„ | Ngũ |Tăng- T7 yA . 

: Th 
MAY. 
Nói pháp cho người 
ngôi trên xe 
Nói pháp cho người 
năm trên g1ường 
Nói pháp cho người 


dựa nghiêng trên 
chế 


Nói pháp cho người 
dùng khăn trùm đầu 
Nói pháp cho người 
à 2 
dùng khăn che đâu VI 


Người ngồi trên đất 
nói pháp cho người 
ngồi trên ghế 


Người ngồi chỗ 
thấp nói pháp cho 
người ngồi chỗ cao 


nói pháp cho người 


sau nói pháp cho 
người đứng phía 
trước 

đường nói pháp cho 
người đi trong làn 
đường 
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mẽ.  - 
phân kỳ 


Đứng đại tiện tiêu 
tiện 

Đứng đại tiện tiêu 
tiện, khạc nhô trên 
cây có 


Đứng đại tiện tiêu 
tiện, khạc nhô trên 
nước 


NHGDEBHHIHIEIEEDIDIEGI 


Nguyên tắc hiện 
diện 


ST 3:71 51 1E MES 

— HHHHHE 
tâm thân 

NA HHHH4nHH 


Nguyên tắc phục 
tùng số đông 


Nguyên tắc điều tra 
vết tội 


Nguyên tắc trải cỏ 
trên đất 


Sua:—-Tmimiaimriris 
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PHỤ LỤC 3: 


GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Pãrãjikuddeso 
Pãt. l: 
Pãr.2: 
Pãr.3: 
Par.4: 


Sanghãdisesuddeso 


Sd.I1: 
Sd.2: 
Sd.3: 
Sd.4: 
Sd.5: 
Sd.6: 
Sd.7: 
Sd.8: 
Sd.9: 
Sd.10: 
Sd.11: 
Sq.12: 
Sd.13: 


Aniyatuddeso 
Am]: 
AHI.2: 


BẰNG PÃLI 


Methunadhamma sikkhapadam 
Adinnadanasikkhäapadam 
Manussaviegeahasikkhapadam 
UtIAarinanussadhamnasikkhäapadam 


Sukkavissafthisikkhapadan 
Kayasamsagsasikkhapadam 
Dufthullavacasikkhäpadam 
Attakamaparicariyasikkhapadan 
Saficarittasihkhapadam 
Kutikarasikkhapadan 
Vihärakarasikkhapadam 
Dufthadosasikkhapadam 
Anñiabhagiyasikkhäpadam 
Sanehabhedasikkhapadam 
Bhedanuvaftakasikkhapadan 
Dubbacasikkhäpadam 
Kuladisakasikkhapadam 


Pathama aniyatasikkhäpadam 
Dutiya aniyatasikkhäpadam 


NÑissaggiyapäcitfiyä 


NI: 


Kathinasikkhapada 


N28: 
N29: 
N30: 
Suddhapäcittiyä 


Pac.l: 
Pac.2: 
Pãc.3: 
Pac.4: 
Pũc.5: 
Pãc.6: 
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Udositasikkhapadam 
Akalacivarasikkhäapadam 
Puranacivarasikkhapadam 
CTvarapafiggahanasikkhapadan 
AñnatakavifñnatIisikkhapadamn 
Tatuttarisikkhapadan 
Pathamaupakkhatasikkhäpadam 
Dutiyaupakkhatfasikkhapadam 
RaãJasikkhapadam 
Kosiyasikkhäpadam 
Suddhakalakasikkhäpadam 
Dvebhagasikkhäpadam 
Chabbassasikkhapadan 
Nisidanasanthatasikkhäpadam 
E]akalomasikkhapadam 
E]akalomadhovapanasikkhapadam 
Ripiyasikkhapadam 
Ripiyasamvoharasikkhapadan 
Kayavikkayasikkhäpadam 
PatIasikkhapadam 
UnapaRñcabandhanasikkhäpadam 
Bhesajjasikkhapadam 
assikasafikasikkhäpadam 
CTvaraacchindanasikkhapadam 
SutIAaviñfatfIisikkhapadan 
Mahapesakarasihkhapadam 
AccekacIvarasikkhapadam 
Sasankasikkhäpadam 
Parinatasikkhapadan 


Musavädasikkhäpadam 
Omasavadasikkhapadan 
Pesuffiasikkhapadam 
Padasodhammasikkhäpadam 
Pathamasahaseyyasikkhapadan 
Dutiyasahaseyyasikkhapadan 
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Pac.7: Dhammadesanasikkhapadam 
Pac,6: Bhitãrocanasikkhäpadam 
Pac.9: Dufthullarocanasikkhapadam 
Pac.L0: Pathavikhananasikkhapadam 
Pãec.ÏT: Bhủtagamasikkhapadan 
Pac.L2: Añnavadakasikkhapadam 
Pãc.15: UJJhapanakasikkhäpadam 
Pãc.14: Pathamasenasanasikkhapadam 
Pac.l5: Dutiyasenasanasikkhäpadam 
Pãc.l6: Anupakhajjasikkhapadan 
Pac.L7: Nikkaddhanasikkhapadan 
Pac.I8: Vehasakufisikkhäpadam 
Pãc.L9: Mahallakaviharasikkhäpadam 
Pac.20: Sappanakasikkhapadam 
Pac.21: Ovadasikkhäpadam 

Pqb.22: Atthangatasikkhapadam 
Pac.23: Bhikkhunupassayasikkhäpadam 
Pac.24: Amisasikkhäpadam 

P.25: CTvaradanasikkhapadam 
Pãc.26: CTvarasibbanasikkhapadam 
Pac.27: Sanvidhanasikkhäpadam 
Pac.25: Navaäbhiruhanasikkhapadam 
Pac.29: Paripacitasikkhapadam 
Pac.30: Rahomisajjasikkhapadam 
Pãc.31: Avasathapindasikkhapadam 
Pac.32: Ganabhojanasikkhapadam 
PnG.33: Paramparabhojanasikkhapadam 
Pac.34: Kanamatusikkhapadam 

Pãc.35: Pathamapavaranasikkhapadam 
Pãc.36: Duftiyapavaranasikkhapadan 
Pñc.37: Vikalabhojanasikkhaäpadam 
Pãc.38: Sannidhikarakasikkhapadam 
Pñc.39: Pan1abhojanasikkhapadam 
Pac.40: Dantaponasikkhapadam 
Pãc.4I: Acelakasikkhapadam 

Pac.42: Uyyojanasikkhäpadam 


Pãc.43: Sabhojanasikkhapadam 


Pac.44: 
Pac.45: 
Pac.46: 
Pac.47: 
Pac.46: 
Pac.49: 
Pac.50: 
PHG.5I: 
Pac.52: 
Pac.53: 
Pac.54: 
Pac.55S: 
Pac.56: 
Pãc.57: 
Pac.58: 
Pac.59: 
Pac.60: 
Pac.6]: 
Pac.62: 
Pac.63: 
Pac.64: 
Pac.65: 
Pac.66: 
Pac.67: 
Pac.68: 
Pac.69: 
Pac.70: 
Pn€.7I: 
PHG.75: 
PHG.73: 
Pac.74: 
Ea... 
Pac.76: 
Pac.77: 
Pac.78: 
Pac.79: 
Pac.80: 
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Rahopaficchannasikkhäpadam 
Rahomisajjasikkhäpadam 
CaritIasikkhapadam 
Mahanamasikkhapadam 
Uyyuttasenasikkhapadam 
Senavasasikkhäpadam 
Uyyodhikasikkhäpadam 
Suräpanasikkhäpadam 
Angulipatodakasikkhapadam 
Hasadhammasikkhäpadam 
Anadariyasikkhapadan 
Bhimsaäpanasikkhäpadam 
Jotisikkhäpadam 
Nahãnasikkhapadam 
Dubbannakarantasikkhapadam 
Vikappanasikkhäpadam 
Apanidhanasikkhäapadam 
Saficiccasikkhäpadam 
Sappanakasikkhapadam 
Ukkotanasikkhäpadam 
Dufthullasikkhäpadam 
navisativassasikkhäpadam 
Theyyasatthasikkhapadan 
Sanvidhänasikkhäpadam 
Aritthasikkhapadam 
Ukkhittasambhogasikkhäpadam 
Kan†akasikkhäpadam 
Sahadhammikasikkhapadan 
Vilekhanasikkhäpadam 
Mohanasikkhapadam 
Pahäarasikkhapadam 
TalasafIikasikkhapadam 
Amulakasikkhapadam 
Saficiccasikkhäpadam 
Upassutisikkhapadam 
Kammappafibahanasikkhapadam 
Chandamadatvagamanasikkhäpadam 
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Pãc.6l: Dubbalasikkhapadam 
Pac.82: Parinamanasikkhäpadam 
Pãc.83: Antepurasikkhäpadam 
Pãc.84: Ratanasikkhapadam 
Pãc.85: Vikalagamappavesanasikkhapadamn 
Pãc.S6: Sucigharasikkhapadan 
Pãc.87: Mancaprthasikkhapadam 
Pãc.88: Thlonaddhasikkhäpadam 
Pãc.89: Nisidanasikkhaäpadan 
Pac.90: Kanduppaficchadisikkhäpadam 
Pac.91: assikasafikasikkhäpadam 
Pac.92: Nandasikkhapadam 
PãfidesanTyä 
PãtI.l: Pathamapafidesaniyasikkhapadan 
PatI.2: Duftiyapafidesaniyasikkhapadan 
PãtI.3: Tatiyapafidesaniyasikkhäapadam 
PãtI.4: Catutthapafidesaniyasikkhapadam 
Sekhiyäã 
Sekh.l-2: Parimandalasikkhäpadam 
Sekh.3-4: Suppaficchannasikkhäapadan 
Sekh.5-6: Susamnvufasikkhäpadam 
Sekh.7-8: Okkhittacakkhusikkhapadam 
Sekh.9-10: Ukkhittakasikkhapadam 


Sekh.II-12: UJJagghikasikkhäpadam 
Sekh.13-14: Ucecasaddasikkhäpadam 
Sekh.1S-16: Kaãyappacalakasikkhapadam 
Sekh.17-18: Bahuppacalakasihkhapadam 
Sekh.19-20: SIsappacalakasikkhäpadam 
Sekh.21-22: Khambhakatasikkhäpadam 
Sekh.23-24: Ogun{hitasikkhapadam 


Sekh.25: Ukkutikasikkhäpadam 

Sekh.26: Pallatthikasikkhapadamn 

Sekh.27: Sakkaccapdafiggahanasikkhapadan 
Sekh.28: Pattasanfipna†igeahanasikkhapadam 


Sekh.29: Samasipakapafigsahanasikkhäpadam 
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Sekh.30: Samatittikasikkhapadan 
Sekh.3l: Sakkaccabhufjanasikkhapadam 
Sekh.32: PattIasanfIbhufjanasikkhäpadam 
Sekh.33: Sapadäanasikkhapadam 
Sekh.34: Samasipakasikkhapadam 
Sekh.35: Nathiữpakatasikkhäapadam 
Sekh.36: Odanappaficchadanasikkhapadam 
Sekh.37: SupodanaviffafIisikkhapadam 
Sekh.38: UJ/hanasaññisikkhapadam 
Sekh.39: Kabalasikkhäpadam 

Sekh.40: Alopasikkhäpadam 

Sekh.4l: Anahatasikkhapadam 

Sekh.42: BhuñJjamanasikkhapadam 
Sekh.43: Sakabalasikkhapadam 

Sekh.44: Pindukkhepakasikkhäpadam 
Sekh.45: Kabalavacchedakasikkhäapadam 
Sekh.4ó6: Avagandakarakasikkhapadam 
Sekh.47: Hatthaniddhunakasikkhäpadam 
Sekh.48: Sitthaävakarakasikkhapadam 
Sekh.49: Jivhaãnicchãrakasikkhäapadam 
Sekh.50: Capucapukaärakasikkhapadam 
Sekh.5]: Surusurukarakasikkhapadam 
Sekh.52: Hatthanillehakasikkhäpadam 
Sekh.53: PatIanillehakasikkhäpadam 
Sekh.54: Ofthanillehakasikkhapadam 
Sekh.5S: Sãmisasikkhäpadam 

Sekh.56: Sasitthakasikkhaäpadam 
Sekh.57: Chattapanisihkhapadam 
Sekh.5S: Dandapanisikkhapadam 
Sekh.59: Safthapanisikkhäpadam 
Sekh.60: Avudhapaisikkhäapadam 
Sekh.61: Padukasikkhaäpadam 

Sekh.62: Upahanasikkhäpadam 

Sekh.63: Yanasikkhaãapadan 

Sekh.64: Sayanasikkhapadan 

Sekh.65: Pallatthikasikkhapadam 


Sekh.6ó6: Vethitasikkhapadam 
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Sekh.67: 
Sekh.68: 
Sekh.69: 
Sekh.70: 
Sekh.71: 
Sekh.72: 
Sekh.73: 
Sekh.74: 
Sekh.75: 


Ogun{hitasikkhapadam 
Chamasikkhapadam 
Nicasanasikkhapadam 
Thitasikkhapadan 
Pacchatogamanasikkhapadam 
Uppathenagamanasikkhapadam 
Thitouccaärasikkhapadan 
Hariteuccarasihkhapadam 
Udakeuccarasikkhäpadam 
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PHỤ LỤC 4: 
GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 
BẰNG TRUNG VĂN 
›x Œ,zxV#È ñ 3 x‡ R4 
($ HL #4) 
45638 
#Í{T XX^A 
đâ s5 k*i# 
13# 4 
tr ð tH đã %* *%+1# *ử,9% 3š tr ứ 30,98 ‡8 zÑ 
tt & 5 + ÀÁ # Tk1H §È ? Šl tị ê Hh,9% 1Ÿ tr ứ X0, 8B †È gã 
x‡+ ^.1X. š# 49 18 15] #š la] fÉ BỊ 
#ˆ*ÁA4†®#'#?r1šÊ 3É Eã #3 la] f# B] ä9 tk ứ 
3 5 + 1t‡4 l§ Š x† 3J 3Ñ #9 th _ứ 48 š 38 f6) 
#;Ì› 6 ?#®â#t.£ Jự 1£ +3 94 1š 1) bà # 
‡t X5 †®^2ML 
2*#® 
S%+A#*Jfi£ #14 1+x+A#7I Yí:Ý ¡8 ⁄e 
302-f 
3? # 4 2OIR ‡l # 3È š  g +0t š 3# #†t &NR 
421/8 Z †F7XR‡i 1K T3È#% £ +1 NR 2 # 
#‡ZXL#h UU Ø # + #t7.RRn :‡ T 1) 


1L3E#xttLfứ£E L3 349k. H#221£E1418 
ä43ÈÈ# 8H ứ®&JE BS Ý4£1E23X3E 

ứJ 3È š 8 + Z4 3x18 ã- É, # £ tr1s|7£ 2-1 ® 
34‡© J6 63È 8 +272Ki|IRK. 7N#£IN4Ä 13438 
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#ƒf + 3+ 2£ 2a _L !R 2 ‡* 9h 
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Ji 244 
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Z*†XM 7 
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ŠÝ ° 1° EwRk?2zR7NRKEñIXRZÄ4 ° 2| ° 309K 
+ R7XNRñIXA/Ä4t › 17463 š ° ⁄ ®I1i2k ° 8X R1 ®XÃŸ ° E 
j Š M\:4‡ ° 3 S172 ° 1fP1#141B 8Ä + 3 B d3‡IŠ1E{t › it š 
3®! 1È l‡ KilÃ ° 6L  Hứ › &k:ứ# #2 ° ⁄xiể Ất 
% ›s ®##(—+) 
[1017c10] 3k #‡t*#‡ # 4$ - 1E#1EAB › Elậ Š :$‡E 
[1017cl2] 3cứ › tXš?4š #š5 Ý 4 ° 1EĂTRALR ° Eij Š 3W: 


àt 


[1017cl4] tb#7?E#R : RER=2@ 6Ý › =2w2 
, › 3H ứ£fl =2 #⁄ =2  w2)#¿ - 1FšïEÀAH-Š E lệ 5 Xi©‡£ 
[1017clï7] 3kb#1†FšÄ?#4,R‡J#Xx#›° #MXNX#Sl2jL › § 
Ÿq# ° lâflW#5J8 › 6á 5£ 
I1017c19] ¿t:#4?FÄ+#B › ấftit 2 ° 4 —ötƒ h3 
+ ° #3é,j# ° 1FMU+ˆR ° SfciL 47 — Z£ ƒ lo ° %2 L 
Hị SR 6,1 ° E jl Š Wik£ 

[1017c23] 4c #šắ#%ƒ7f†Ý<£ : AAdH : 88187 # =d 
ä] ° Z# All ‡{iãä= tá) 6 Xi 


` 
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[1017c26] ¿tk #14#3ÈÄ##ttứ #3 E# ý 3Ÿ - 6i # 
+ 
[1017c28] 3tb;#ứ : äñ #‡‡4X3ˆ4# ° 3A iC# Rhh& # + 
l Š ¡1£ 
[1018a01] cứ 4# ở ñ Ñ 1) › El § Xi 

[1018a02] ¿cứ ‡‡£9 Š +# E lá # i&‡£(— +) 

[1018a03] ¿c3 #‡ › :#?z5i#?-† H #:5 3# £ lá # :É 
+ 
[1018a05] 3‡3¿ko,ứữ 34+: 3z 2£;R : # RkÄ14 › ⁄4+‡†ttU - 3 
1ï 3 lễ 3 3 ‡k‡j£ + 1t ứ E2 1É fịê › R8 Ncăi | @ ° ft> 4 
J‡ ° 7# /Bdl ° L⁄t‡ 

[1018a09] z3t;ứ ã 2 @##£ - 13Ešt # 4 Énñ@44E2®<+# :› Eii Š 
»:$⁄4£ 
[1018all] >3‡tb;#ứ : £+ + *## › 1k @&Én tứ #&41E2 ° 0b 
ứ*È X4 l 4ä : l£‡t@\É? 38 š › H #\ 1E : Etq\ ‡Á* 2 
X##/@ ° 5 2) # #t;ik]ã › XÃ tứ 8] 72 #8 — B ° 31 k:Ÿ 
 š ¡1£ 

[1018a16] thứ # 0t ứzK ° 14HR ŠðL › 3 8B #3r‡CA# 
lx ° šŠ@&# ZðL;^ ° kh ứ:Š 2 › 6 ftk# lễ Š W6 
[1018al9] 3zk;#2z3 › %⁄#jÉ£¡h + £# 6ø 8 ° 7Ï CHÍƒŸRR ° 
3+ H]kKzŸ ° Eš Š;Wi4‡É 

[1018a21] 3‡;ứšZ#4—H # - #:R#⁄42® ° YÈH/EH#⁄ : # 
tr ứ+8— R ñT kfg§2 › t8 # H ñT H4 › E Šj}i&£ 
[1018a24] z¿w#+qH+%*#*#š=H ›: 4H ứ‡‡44?#524& ° tk $a 
xáJ61R ° SÄ ° ÃŒ/77# 4109 â ° l6 8 ŸEjE ŠKi6‡E 
[1018a27] 3z¿ik<=H # › #@‡m‡— H5 › #&FIll 3# ktz8 
lh & {E ° Hứ #+3u+o 7t : ZKf?@W—4kfWjH2N : ššk ứ 
3B #41#ät#£fä ° 7 # 7N? ° #183 lễ Š i61 £ 

[1018b02] ¿tk #‡+o#1#634; › 8 :ÈAŒ.# › ki šW¡&Ä£(= 


ẤP) 
[1018b04] ‡⁄X2&#.#=z† #&iš Š;#ik‡£¿3x › 2-E]3 kÍ ° 
xXfzj/# (tu =3)3 kŠ ° X73 '# ° XRX/Ädt ° Xu 
[1018b07] 34XxŠ › X#u+†+‡&‡#¿* › #H #H 2W @ † 
[1018b09] 3k ứ : ‡uñnš‡8+# › #:$‡£E 

[1018bl0] 3c #ứ › #@‡ã9%19‡#3 › Ä#I4‡£ 
[1018bll] 3# › #‡## › X:&‡E 

[1018b12] 3b;ứ › # + AE] #184 : 6£ 

[1018bl3] š#¿c#ứ s #+⁄& Xã AÁA #4 : 8 —fñi#£ Z=f+3 ° Xt 
⁄‡£ 
[1018b15] 3c #ứ › # + & Xï#A 333 ° 4£ 


[1018b16 ] 
35 J8 3 1⁄4 

[1018b18 ] 
+: #3 *# 
[1018b20] 
[1018b22 ] 
[1018b28 ] 
[1018b24 ] 
[1018b25 ] 
[1018b26 ] 
312#* ° Tú 
[1018b28 ] 
4*ˆ3E1 ° &XHŸ 
[1018c02] 


2a > 
# 


[1018c05] 
th ° 
[1018c07 ] 
»xi&‡É l 
[1018c09] 
+ › k4 
[1018c11] 
—=ññ ° 3i 
[1018c13] 
[1018c14] 
[1018c16] 
j# ki ứ # ° 
[1018c18] 
[1018c19] 
[1018c20] 
[1018c21] 
f] ° tX#‡ 
[1018c24] 
»#%*ik‡£ 
[1018c26] 
3 8# › *:É 
[1018c28] 
j‡(=£+1) 


PHỤ LỤC 


thứ $a‡btt #2 Ã đã # ° g®k& Xã\ ^đð ° lfP 


3;kứrf+k& Xã ^ ° ð38 ÁAjXš ° Ä R &®@n 
4 
3k ứ ° ft+y ÀA 39k ° 18 7N 38 ° A2 $u 5 7X i⁄‡£ 
3H ứ › ä #‡jlb3‡t d8 ° /i⁄}£(— }) 
3 ki ứ đã %2? H # 3X:k‡£ 
z;tHứ X18 › ll1b Xi i6‡1£ 
3k ứ 3É 5 2 3X 1 4E 

3t ứ ° ft ft 7KJK3ƑRLR. Ê + 8 Hi ‡C^, 
XR§ T‡QA#* + 4£ 

3t ứ3*l# 6 † › $L1ÉEÁR › H333 ŸL ° 3 
2ä##Z‡(^A #4 › ikt£ 

3koứ$#u# ko ứø 4t + 1á 7ã † RR] $LBN 1E 78 ° 


° #\3z1#Ê1EZ ° ñ §W#@\ 4X ° fE4ox H443FÊ#R3È XÃ ° 3Ä IÉ 


3 kh ứHš {bHo ứ £ Š ° lý 6 t3 lB #£th › L4 
3k ứ › 3583 # Bị LRRI4E/7R 7k ° 3 4*ˆ34ƑE| ° 
3u ứ #azk3 dã ° 3t B 3⁄7 + 3ö ‹ 3‡‡LA 8E 


3; ứ†EXŠ ° É BE šN 8 tà ñL th B- + 1ã it ñ 1 7 
i&£(—+) 

3t ứ Tý 2š › ‡{šNH ứÉ 3Ÿ ° Xi&1É 

3k,#ứ# - 1# šX‡(i&tứ£E 7# Hš 3 ° i6 
3 ứữ‡8®ˆkb ứ s {E+uo 738 © 3b ứ #X⁄@L 5 ‡t 
»‡⁄‡£ 

3t tr ứ 8t 3È3f Ê tr ứ J2 › Bà § 5 Xk‡£ 

3t ứ › t3ÈÄf{, # Hà ứ 1E7®k3# ° 1É 

3b ứ Đo ứ #  R ˆkŸ ° gi 

3k6 ứ Đt to ứ E, © 3k3 B] —iŠ {T + £— 3} 72 #—‡3† 
1# ° XI%j# ° Øft X11 K h8 ° X38 X l‡ 
Zrk,#ứ Đi tr ứ , © 3k3 PB] &—#ú 7k E2k 8ñ 


3# thư: › #okb.6- E334 444 C® ° IB4R2L 
# 
3ú flf+ ° XE] —3š4T › 2 #—1 RỈ : Xi 
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[1019a01] zt#32—Â#8 › #&j#ãk;ứƑƒE— ° 3:8 3# ‡£ 
+ 

[1019a03] # to; #ứ&—‡‡2 - 22318341 ° ð#4H1j-Ÿ ° J5 H262 
Hƒ ° 3 #AH‡ 

[1019a05] z¿t#”|X⁄Â ›° F#*1#3;j‡#‡š ° $tHj-Ÿ ° J3 HỆ ° 4E 


383 ° 267kHj ° išƒ†HỆ ° &á@‡ ° kKXLHj ° ÿ}ƑP]236⁄R‡ ° du 


HỆ 


[1019408] — ‡#kfứ## › šH##ð82#x ‹ 3k ứ#+/ã 
° sý  =#kŠ - l#£ lf1h l † ° 2 iRHứÊ ° tứ # 
x53 °i—<=4kŠ4f ° lš£16/ml †? ° 2268 £fÃ ° i6 


[1019a12] #4 ứ⁄#Â# › %"$ÿ'#?š #^1£#A2Â›kmâ# ° iÉ 
4 

[1019al4| 34‡jtk;# s #a‡,tứ £âứ 3š *1E22Ê 33 › 
3š #~Êê ° K#ftXê ° 1X BỊ43È#4 ° #4#fbJ0 2 ° Wi&‡É 

[1019al7] 3; #ứ3È#‡ › #2 â #:£#£ 

[1019al8] #7? › m3 *:4‡£ 

[1019a19] cứ - *X#&## 4u †fậz*k4121 › Xi& 

[1019a2I1 ] 3k ứ†‡+ƒ š #x@ ÝLR& & 8 BỊ ›s 37 kL ứ 3u Jt Š @Z 
Â › 87H wt,## ° Ä#i¡&#£( mg †) 

[1019a23] #c#ứ7}:š 5 7È‡š+ ° ñ #4 › # Xi& 

[1019a25] cứ #+4?§Œ, - Ä&4T35?#22 ° ®Ši£#&kk 

° #4143: ° tàH‡# ° Jã H‡ ° 1E2kHj ° 26248 ° X3 #RH‡ 


[1019a28] cứ ›: #2? 2341 › i8#tt#Ÿ °› Xi 

[1019a29] cứ ›: #23 ñ ›: k &#⁄3# › ÄXi©£ 

[1019b01] cứ › jØt 3x Hh4hb 2Š © i6k£ 

[1019b02] 3c #ứ › ‡##‡ ứ1E‡uo #8 ° kể ° 1# #5 š uy 
Â › Hkứ * X‡LÿLR kứ ê ° 38 š ° k4 ° 8Ä Đ1;k—JR ° 3ƒ h3 
3#: › 1l 1:8 s AJLR#443È#2 ° 21£Ø i3 ° Ä£ 

[1019b07] z#t©#šš9g R 2 › #3 ứ BE › ‡Zl8& lạ 
3š #3238 07/38 # ° Mi 

[1019b09] 3c ứ/+ # E - man‡ BÌ 4 - 4£ 

[1019b10] 3c; 2 H# : # # # † -7ä=Zf8 › i82 i4 

[1019b12] 4b ứ =7#<=# #4 › 3 1‡Öt # RỆ Bị ÿ\ © 3; #1 
+$#4 5233 ° Äik£(®œ +) 

[1019b14] 3k: ứ #85 3Ÿ j3 ‡6‡£ 

[1019b15] 3k;ứk †3šŠ ft #jö#* :4‡£ 

[1019b16] 3k ứữ 9235 : ‡4$##‡#-3#⁄;# 4‡£ 

[1019b17] ‡3;ứ4#‡3# 3 :⁄‡£ 

[1019b18] 3#. ứ 33 ‡k‡£ 


PHỤ LỤC 


[101919] 3‡;ứ*#H#+š34 : &@ZãHL#ứƑR$ ° X18 ° Fà#AnŠ 
3‡4‡£ ° #RHj-Ÿ ° jkHŠ ° yJã BỆ ° {ÊH3 ° BLĐỆ ° dgR‡ ° iễƒTHỆ ° ựL 
x#2#‡ 

[1019b22] 3k ứ 73 : ä % #4 ý MU +: #8 Hh2Ä k $ 3L 
ØR › EtRj BỊ :&4‡J< 

[1019b24] 3b #jä4#tt#z K48 4†fñj - 3 8 iw‡CA đã ° T 
®ft#j#i4t£ 

[1019b26] #‡k ứ #ttt ứ tr ứ E 3Ä x 7 8 yP i8 ¿} ffR J2 ° 1422 
3§ +: t3 7 ° X6 

[1019b28] 3h: ứữ4ÿšƒ2k - JE1E=Z 461 &, ‹ —T— É, † Eš Š1E › 
3ñ 3 E3? kẰẪñ ° Ho ứ 2Ÿ <461§ 6 : 3 ñ§ 3 R1 kÌI : X8 
Ä%744Š ° ‡ikj£CX +) 

[1019c03] ¿cứ › #3 + 2Š i£ 

[1019c04] 3c ứ#azk3 ä ° #H 3Ý ikt£ 

[1019c05] 3k ứ : #4. ứ © 2/88 RỊ2/£3⁄ › 6£ 
[1019c07] 3k # - 4o‡”,kb 3t # 3ÿ › Ä jÄ# ¡6£ 
[1019c08] #c##$„#24z5 -+ð Xã f#3đÑ ° 0k Hi ứ 
5T w[ yš jt © yÄ1‡# 

[1019c10] 3c ứ › #o‡#3#+o;⁄kIÑệŒ, ° 14 j#Ê 6# ° Xi} £ 
[1019c12] 3‡tk£##22x#Rtft#4# › #X]—:ÉšƒT › 7# —1iRi# 
»‡.⁄‡⁄£ 
[1019c14] 3t thứ {E+u 38 ° #Ä ko f[3 3k ° 1T73©@xX3Èl#:š 
3% ° #36 š ° kể › ÄS4£X 35 : 3tr  j»utấậ 
Z#“š' °, tỆ£1FXÈ ›: tÝ 8‡t213411ý@kt ° &lðiễ¿š⁄ ° / 
#3} tr ứ HỆ ý #‡Ƒ £‡2 °› &kứ77 £ Z3$* ° 3# › 3 £ZŸ 
l#* # › *i.*Ä¡k£ 

[1019c21] 3# - #e‡+# 3# +&1E;¿k+u®# 38 R.m 4‡â : 044 
Z17R › 3t BỊ š8 /B ¬L 7ã š 38 2# ° 4É 

[1019c24] 3t #z#4ezP?fj{E*u >8 ° {C10 R]j¿X ° f712@43Efễ 
lẾ 2k ° 4H ứ3RJLÿP 3Ñ 3e Š š ° k349E3ÿ1t Š © ý 2Š ° 
+†É Xff k3ã + / i8 : + l £& #23 1£ lý äk k RữlŠ ¿k ° Í& u ứ-3R 
JLz2 R83 ° 5233 S‡# + &ứJ§ 72 # ft = nJ3R ° 410L '#ðt + 72 
#=it tế + 

[1020a01] %‡‡##@&i©#/‡šMLP1ñ8 š › ¡k2 * - S8 
?È# 4+ Š › £1#lÃ‡4$#Rkk ứ › 3uš#ÿ}ffÐfŸ ĐH ứ — £ T8 + ;k 
£ # › xÈkhÄ⁄?4#+ ° X/#ÚL ° 3t ứ ⁄a‡o & XP 3È 1Ä; ñR ° 
ñn 32 /# ä Ä 3+ 1È 7 š š#2Ÿ ° &i&‡k£(tb +) 

[1020a07] 3‡tbc# - ?ttữ‡u;xX?ökHŠ ° 1E3u #8 ° Ä 2£ ##UU 
#\ ° ššEF]#42? S13 ° *‡4‡K ° 3 Ä 1a 21L ° ƒRšEBÌ 


* tt} 
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[1020al0] 3tc;334\#‡ › 1£‡u®Ä?8 ‹ kíŠ ° R22 
šy ° 2X⁄ ÄH‡ › 2 AllẬLEE + ‡£m] út ° /)i&Ƒ£ 

[1020al3]  >3‡b;#ứữ>333ä® + 1Exe#š5 ° 4 2+2 ⁄att;kj@#t 
# ° #H #H 3ä #@ † # : ta ứ#ao# bo ứ › S3 £ tẩy th 
4T? # ° it ứ § kuất #£ ° 31U 3E JWRlu¿}k;6 ° # $ Hồ ẤR Xa jE ° ?6 
> ° k#›: x&?l®š 1# : šxkzÑR‡ £ H22 #— vi i34 ° 
‡k # kuửt ° j4 ‡&‡£ 
[1020al9] 3ttứ - #]š37/ Œ, ° /#4+u#‡#§ › 4k ứlãš#L + 
MA XX 1810137 ° j1 i4 
[1020a2l1] 3cứ : #⁄i#É{#*# ° ^2Øttm4e*x 3# °› xi6 
[1020a23] 3k ứ #t#+ , : 141£-⁄j:$‡£Ê 
[1020a24] 3k ứ tt ứ # BÏš#E, : §ŠHL‡8 6g dì © 3V :&⁄‡£ 
[1020a26] 3c # › 8š $4 2ð ° trữ ° #iÉ£ 
[1020a27] 3c ứ › 8 $3 › 1L #‡štLứ3 ° xi 
[1020a28] 3zc;ứt $1 ‹ #4K1É1n3k Ƒ ki} 3Ÿ ° x‡£ 
(@x+) 
[1020b01] 3z; ứ#|#lzkššsã +46 › + & th ⁄jä Ñ ímA. ° 318 
†]ÑMl# : Ä#i&⁄#£ 
[1020b03] z+t;ứ3z3 †®# it - 3; 8 }Cjt‡CA‡t © lệ f”1Ìm 
tứ 8 ÄŸ#Ðð& ° W‡43X ° Ho ứ # 1Š lu †P ° 3 378 ° }Í 37 
3# ° Rất ẢXit ° 1EX Š ° 3l +3 # lê †f3u XD 
#43È#3;kc 6 - 3ÈtA #3 ° S#hứ + : Xi 
[1020b09] — 3# ;#ứữ1E46/k®4k - ⁄/E+‡o2k2V3R + tA #&?U 
+; #4 *3i8#jši4t£ 
[1020bll] 3c #ứ › 1£ 498? /R J5 › X3 ;xk‡1£ 
[1020b13] 3© ứ1£ð# 4 4 ‡†ñj#|#| › #3*X:⁄£ 
[1020b14] 3zt;#ứ4£#6?‡š › ý/ES1E: kX?## › Ki -#t 
° Jš %'## › §8Hñ8kã&Ÿðt# › ⁄:i5R(Š 6£ 
[1020b17] 3zt;ứ4£Ã73*® › 5IES1E : kX? #3 › Kiùwzt 
# ›: —ởt1 :› i5 Xi 
[1020b19] 3 ;fứ1E8:⁄42 › JÉŠS41£t : kXŠš3 : Ki? XE 
# : T-#tf*# -:i5##- 5Š Ä ¡6£ 
[1020b21] 3tk#£ðt‡„o# #Š#4££ › 3i8Š1E# ° Ä‡64‡Ê ° k 
tua k## ° Ki⁄Lđ‡f › BNð# : Xit# k#(2UTŒ) 
[1020b24] 3X : E2 †#‡4‡¿š › 2F] X6 › kứ† 
ÿjÿ:# (tu Zð\)3 kể ° ÄX šš/# ° ẤR/@ÃdtU ° X #du CIŸ 
[1020b2ï]| š4X$ › Zw #‡‡‡‡2 #.* › #H #H 5 @ †# 
[1020b29] 3t;ứA‡†† : #@3Èltq£# tứ ° &Zä ñ #ft@Ê 
Z3 ° kituứJRfg#@tH ứ i8 š ° kể ° \30"] Ị;‡x { 2 BE š ° 
2 X?$}#‡M ° X # Hệ+5;ZX 


‹h 


PHỤ LỤC | III 


[1020c04] 3+kứ#£#&«x#mê2 : 3t ứ E37 ° f8 
nã Tớ 2k #ứŸš‡ 84 tiết Bi & š ° kửỳ- HÈZã8‡#M,ứ 
#3 ° # ko #814k tr ứ 3u - X‡%b- HaEZ3# Le Š, 
#. t6 HI83 + XẮ © A37T10k12/R8 +: â 
2 Xi&j£‡l ° X 5 l§‡;Z 

[1020c1l] 3+#&4#3*3j# : Hữu #23 ° L2? &jã 
ãa##$êâ®+# : Xứ E061 #Ak 6 i8 š $ kể ° #3165] mỊ ;k ƒ 
2® #5 ° 2 k{È1§‡i8 ° ÄX 5 }§Ê18;k 

[1020c15] 3 kb#£# TT B] 3 là tệ 2ã SE đŠlg  E ° 3;Hứ #3„®# 
F[ ñä 3? #& ft › +86 jhk ° 3 l6 1t l7}: &Â ° #& l6 N ° & 
Jã #*ÂâÊÂâ+# › kXk:;ứữ J6 4t ứ}@£‡8 š ° k6 ° Ä\365J 1J;k 
Z R1! 3% › 421 XiŠ M348 ° Ä 5 l§38;X 
[1020c21] ‡‡X2##£,w#‡t‡‡2 E34 › 2F]3‡# kể ° ÄX 
!?z3;# (iu =ð\)3 Xi& ° ÄX ty /# ° EÃXZ/RÙt ° X tu Ci‡ 
[1020c24] 34x › #4 ##š*š › ÈH ÈHờ : &@?# 
[1020c26] ##+##;##41# - R## 

[1020c27] ####=*& - ## 


[1020c28] ®i#&‡»)kƒiA^#=#%&2›: R## 
[1020c29] ®i?†£‡?k^##&2+ › E## 
[102la01] ®i†®&@®5ã^#4&2 °› Rw # 
[1021a02] ®i?&ø#®5ã^#®& 2# › ## 
[1021a03] Si#ãs5ã^#&2+ ›: B## 
[1021a04] 2# 5ã^ 42+ #7 # # 
[102la05] ®i##t⁄ữA^#&2 ›: R## 
[102la06] ®4##?A~#j+®&4+# › E##(—+) 
[102la07] ®i##x4N?rŠ # › RE # 
[102la08] ®2##4J##ƒ?^#w&+ : k## 
[1021a09] %4#x#"#^ #2 4# › 
[102lal0] ®ii‡£#‡rA^##&2 ›:› Rw# 
[102lall] ii#‡4#??^~#+&2â+# › RE## 
[102lal2] ®ii‡?Ä?rA#+&k2 :› Rw# 
[102lal3] ®ii‡?ÄZ?f^A~##+&2+ › RE#®# 


i1021al4] #ÄẰ#A^“%&3® : R## 

[1021al5] #ÄẰ#A^#&+4#* - R## 

[1021al6] #i#¿+#ãð⁄A#ä%&2 ° R##t(—T) 
[102lalï ] Hồ kệ g 0:a)ii/Aynzrli d0 L. 
[102lal8] ‡#Z#4&A^ #2 ›: # 

[1021al19] i#Z#4A^#®%@# - Ji # 

[1021a20] #ifiqƒiA%&^+ › B## 
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[1021a21] % 
[1021a22] 
[1021a23] 
[1021a24] + 
[1021a25] & 
[1021a26] #4 › # 
[1021a27] ®4334k† m£ 
[1021a28] 3k; #&#&z# › x3 
[1021a29] £/‡2‡4xÃ š § # #3 - 
[1021b01] %⁄#3##+£#‡ † 4 


sờ 
kÈ 
hờ 
sỳ 
+8 


4> de đề {gà 


St T9 Đ sh 


Xxỳ -lR 8% Hữ #y 8$ IỮ: 


8È W ÀM MU M J> 


T 
ME 


[1021b02] ‡3‡2‡?32 › /E # # 
[1021b03] 2# xi2 › ## 
[1021b04] ®/#X?&m‡Ê : RE ## 
[1021b05] 2# ‡# : RE # # 
[1021b06] %2#‡‡#&~:Ã#‡u † : Rw®# 
[1021b07 ] +z#:821a - § 4 (mg +) 
[102Ib08] #4#4ã22 : R## 
[1021b09] %i#'l#41t#‡*2 › R## 
[1021bl0] 2# X›:â®⁄â : # 
[1021lbll] ®i##z&Â : 8# # 
[1021bl2] ®i#‡3£# 2 › R## 
[1021bl3] £i##‡z2‡t#~ˆâ : K# # 
[1021b14] i#?7#‡### : R#®# 


[1021bl5] Zi###@&k#&#&4n : g## 
[1021bl6] £4##+#‡# t x;Ì‡#3⁄X°É : là › Rš# 
[1021bl7] #4 X1 š!ế › lạ ° &##'(bz†) 
[1021bl8] #4#X;›# ›: ⁄ãä : Rš# 


[102Ib19] ®#f#t‡?##x‹ðtAð33X ° H75 : R#t 
[1021920] £#tÀ®&#öã#¿⁄š ° J8 ° lãm # 
[102Ib21] #Äãã#3;* - là › JR# # 
I1021b22] +#tX*5ã# 34 - là › J# # 
[1021b23] #4 %X#3\¿* ° là1ã °› ### 
I1021b24] £#tà##j& #3 \šX ° lRJã ° Rã# 
I1021b25] #t#*Ä #?\¿šÈš ° l7 › R# 
I1021b26] #i#i&%\¿* - là ° R#j## 
[1021Ib27] #134 † 7 ° lẠÄ Ÿ3X⁄#t ° #7 
[1021629] %2jã814) 5 h2 TP + là 54t ° J6 # 
I1021c02] £#t##& #2 + › R## 

I1021c03] 4 #‡+#J& Ah34 † › Rú# 


tt HÓ 


I1021c04] #43 #J&#t⁄#t34{T › 


[1021c13] 


[1022a04] 


[1021c05 ] 
[1021c06 ] 
[1021c07 ] 
[1021c08 ] 
[1021c09] 
[1021c10] 
[1021c1l] 
[1021c12] 


[1021c15 ] 
[1021cl16 ] 
[1021c17 ] 
[1021c19] 
[1021c20 ] 
[1021c2l ] 
[1021c22 ] 
[1021c28 ] 
[1021c24 ] 
[1021c22 ] 
[1021c26 ] 
JU21c?r| 
[1021c28 | 
[1021c29 ] 
[1022a01 ] 
[1022a02 ] 


L1022a06 


Ì ÄÁA#4‡š #3Èkiš - 
Ì} #4 ‡# tiắƒi + 

Ì 4# _LRjiä A 5ã ° 

Ì “i@&š #4 ñ 

} Ai Z#X#t ° S/t¿& ° 
]Ì Al2 
Ì Ali# : ^!šW3¿3x ° Wjä ° 
} A‡‡7 › ®J&*?\¿k ° lãzã ° 
[ } Ajiã - 
[1022a19] 
‡# (‡u =)3 kiể ° 


PHỤ LỤC | I13 


2š 3t ö l^h14 TP + 
j..a na 
#142 `TF + "° 
2 TửHễ 7t 4£ b3 T +8 
1l #12 F 1#7L& ° 
1l 1h12 F 1⁄2 ° 
T61 0È14}Ê 7L BE, ° 
2184k Đ‡ m ¡8 là 7/8. Ík Ét 
®iä1i7t À4 11122 
®1#?È‡#42 TF. X›;Ìš‡8 ° (2V 
“i61 ?È1⁄4 X;Ìx46 ‹ JR ý 
Z1 t0 14 v3 tŸ X ;]x‡Ê 1k 8: ấUZR 
"...... .. 
"..... Sát 
1# 6 13 "1218 ° 
ZttElotbitietelitg 
TI-RIRBE-E Sh°ế c8 
2š 61 b1 %v# + JR 5 Ẵ 
Z1 1h B uq :Š 3# ‹ 
2ftfA1Ð3š-4†IMl ° J§# 
®“1 l1 F 5 › tk L8 
ÄX#4Œ,ỳ ° #1? #%3⁄* ° xiên 
X~WŒ.4* › #iŸw3¿* › lâz8 ° 
X0 #3È8 °› ®ii 3% ° À2 ° 
^~È# 4đ # F+# › #*i3x3 ° _. -.8% 
Ä&#ñÄIi1Œ #44 › ii ?t¿*k ° lây › &§#'(72LÐ+) 
ÀX#. &@&@ {T11 C F &{17®& ° ®if 3k ° M38 ° 


Niềm 
+ 48 s+ &E sỳ 4E 
4ề : 4ề 


In 
H41 e4 M4 dd 


Töi 
> 


*ổ 


%“š \š* › E73 
h*# 

lệ R‡ BỊ & ° JE # # 
na 
375 


- k## 


Z“## 
°S# 


Ì*° 4/33} ° Hạ3R + 


ầm ầA sỹ 


4E 38 3E 


¿ 
¿ 
¿ 


ầm 


lội 

n- 8 

'-:j 

nữ» 8 

'-:j 

ca 3: 
®ƑE%3⁄3* › z5 › RE #(— H) 
#\ ty k5 JX › 2F] › äš kể ° X 
xử# l# ‹ R ZÄ đt ° xz tr ‡ 


KỆ, 


¿ đỀ 


l8 X48 
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L1022a22] 
‡# #ác ° Rp/JRfê 
L1022a24 ] 
L1022a25 ] 
L1022a26 ] 
L1022a27 ] 
L1022a28 ] 
L1022a29 ] 
[1022b01 ] 7 
[1022002] 
l# Cu & = 
[102205 ] 


— lễ iu 3š Ƒ ¿»3+ Œ, ° 
J7 †Xi&)X 6+ 


3 kiể ° ;C}?#‡34* ° #H #Hờàờm “@ † & s 


vời 

TŠ #\ SLÀI RẺ, ° 5 #4 ĐÙDJ RE, 

TŠ ft lễ 2à HẺ JẺ, °  f là H 

TŠ ft 2 #š RẺ JẺ, ° ã ft Bê Hỗ 
`^ 


kcn 


3 X(È › ñ Œ.t2ã\ 4@ # É, ° 


Mù — F4 ;+ É, 


4Š › f#\ E.ui»Äš#3X › 24B] ° 
TA l z tử l# ° 


- ⁄= -†#&ậ # 
3 t9 »X\ đ§ bé bé 4 J3 É, ° 


#5 


X‡ễ ° + tr? 


#R Z8 j4 ° .. 
3ù 0g »š 4£ 2% ¿+ Ứ, ° 


%† 
ST 
3W 4 đuk , ° 38 


+öÄ it © lb2Ê ĐI 398/46 = $ R # ñ 18/46 & 
3# 13?Af°š*k ° Xứ #†ua2J ý 


[1022b11] 3 


[1022b14] 


[1022b17 ] 


[1022b2I] 


[1022b26 ] 


[1022b29] 


[1022c04] 


Ä l£ Tổ — šš `... 

‡p 3) #t Šy tc “#*??† 
M049 19 099/0 TT 
#Ê 3u BH] HỆ, À. +2 1ã 1 À. 

ÑÈ Z# hà Z5 xẾ §b xổ lt 3 

Jbx Ƒ tu * @ ñi 4 3Ÿ Ê ° X4 
+37 ®‡+# T8 œ 2 BÄ 

* &4##R n8 #©J4 IE 

## 8 ®⁄u 1E + # 3# 1h'‡⁄ 

Jbx RE š đã tu  #£ ñ{ 2 1E ñ ° 7L 4£ 
#È +u lệ ‡£ #t ®:šÈ&1t# 

3Ä ở, Ø ® ®#t1E 1F 

42x .sk+ 42 ä tt # †T 

tứ A^%## 1E ^+E 

Jb 3) 3š 14 ku Ê #£ ñ 3t 3 TS ° đò @ 
› 3 1E2ZL‡& 4u zc #R# Š Ấ4 

t3 v# \›/#È Aì#£ #8 

Jb 34) 8⁄32 # JẺ xu % & 4 4 5 ° X6 4 
— 1 ⁄2 3 1E Hi R&& 

ý 2Í13 š + RỊ 3#} ‡4 

Jb im $Š tu  #£ ñ{ 2 3ƒ 1E ñ ° đc 4£ 
33+ Jb=*#:š:# 

Hi &@& 8b 1# 3u  T 

# 31:3 8 <4 Aš§ 


[1022c08] 
# '% lš tỳ & đ @ ° 4€ EÍáí/JŠ 2 5| 3 ° 


PHỤ LỤC | II§ 


Jk 2È #Êttu $ XE ản  £ ñ 3 E7, ° 3 —#† + Ä 
3£: 8 XP] 


#° MÔN Lf§”UNWNẴ ° Xi Đế 


RH A_§E 3Š zW 
ñ8È1Ÿ =4 8# 
%4 1| 
ZLf + X-L 
'š Btku & & 
3 # #J 3š z\ 
Mi#5 # 5 
†Ê 1Ÿ 5 — lễ 
+u 38 + 3# 1b 
84+#®*# 
34+ 3#ìt Ð 
8#. — 1) & 


lý 3t lì ĐUaẰ 
Jb< 3⁄1š* 
z5 R*# 
3k: 3*gš 
ý lì # Ð;È 
Jb< 3#i;‡t 
+) + 
»\12 3# @1 
3z + “@ 
3š #13 ## Hà 
Œ,A 3»; # 


3W k;x& 
4i k4h39 
# 8 
3 -†> f!t{Ti 
A.-®34;8 #4 
+ l? ;# ÁR H‡ 
#63) Ä ñ5 
#3r#% 
# +u zC #4 ĐÑ 
k0 - 
š#{T3 3X 


42-2. 8Ä @ 
7t š-?\ RE, 
3\ #44 ;8 É8 
'š ĐLtu+t 
JL#@ 4 4E+tt 
‡:.›+x13 Rà 8 
D1 R8 l8 tr 
{1ÿ ^*)8 #* 
3; ii 
3u Ø{ J #h là 
sâu H 34 8$ 


1# 7X lý R] & 
'ấ SỆ {4 2C J, 
3u 2+ # É 
4u-T— ÿ§ 4ˆ 
+u 4b >_ /Zfr 3, 
#\ Jjj 4@ 
1Š 7h là 5, 
42-2 @ 
Zñ 3⁄3 1z) 1Š 
3 — 1J 5k. + 
l #œ%1:É 
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